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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 
Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống.
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá HSDT. Cụ thể:
- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống; 
- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư cần nhập thông tin vào các webform tương ứng; 
- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống.
Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của HSMT và E-HSDT.
Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư và nhà thầu cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập HSMT, E-HSDT trên Hệ thống.
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống.
Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.
Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống.
Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG (Áp dụng trong trường hợp mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung)
Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung
Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung
	Chương VIII. Thỏa thuận khung
Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 
[bookmark: _Toc438270254][bookmark: _Toc438366661]Phần này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu.

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU
	1. Phạm vi gói thầu 
	1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 
1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-BDL. 

	2. Giải thích từ ngữ trong đấu thầu qua mạng
	2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống.
2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.
2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7).

	3.	Nguồn vốn
	Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL.

	4.	Hành vi bị cấm 
	4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.
4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức.
4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:
a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc rút E-HSDT để một bên trúng thầu;
b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;
c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.
4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:
a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu;
b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây:
a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;
b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu;
c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu;
d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu;
đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng.
4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây:
a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu;
b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu;
c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;
[bookmark: tvpllink_vschxswiyw_1]d) Cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu;
đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định E-HSMST, HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng;
e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;
[bookmark: tc_19][bookmark: tc_20][bookmark: tc_21]g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu;
[bookmark: tc_22][bookmark: tc_23]h) Nêu điều kiện trong HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu;
[bookmark: tc_24][bookmark: tc_25][bookmark: tc_26][bookmark: tc_27][bookmark: tc_28][bookmark: tc_29][bookmark: tc_30]4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 79, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 4 Điều 93 của Luật Đấu thầu, bao gồm:
a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;
b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định;
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;
d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây:
a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng;
b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận;
c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này;
d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.

	[bookmark: _Hlk164263405]5.	Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	[bookmark: dieu_5]5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Hạch toán tài chính độc lập;
b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL;
d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT.
5.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 5 của  Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây gọi là Nghị định số 24/2024/NĐ-CP) được tham dự thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d, đ và e Mục 5.1 E-CDNT.
5.4.  Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thực hiện theo BDL. 

	6.	Nội dung của E-HSMT 

	6.1. HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc Phần 3B), Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu:
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
Phần 3A. Điều kiện hợp đồng[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này.] 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
Phần 3B. Thỏa thuận khung[footnoteRef:2] (Áp dụng trong trường hợp mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung) [2:  Trường hợp không áp dụng mua sắm tập trung hoặc có áp dụng nhưng không sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này.] 

- Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung;
- Chương VIII. Thỏa thuận khung;
Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng.
6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá. 
6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, HSMT và các nội dung sửa đổi, làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của HSMT cho phù hợp.

	7.	Sửa đổi, làm rõ E-HSMT 
	7.1. Trường hợp sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 
7.2. Trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống nhưng không muộn hơn 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.
7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ HSMT theo đề nghị của nhà thầu. 
7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.
7.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Bên mời thầu. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu.
7.6. Trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT.
7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ HSDT của nhà thầu.

	8.	Chi phí dự thầu
	HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

	9.	Ngôn ngữ của E-HSDT

	E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalô…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

	10. Thành phần của E-HSDT 
	E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau:
10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT; 
10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên danh);
10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT;
10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT; 
10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT;
10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT;
10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 12 E-CDNT (nếu có);
10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.  

	11. Đơn dự thầu và các bảng biểu  
	Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT.

	12. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT

	12.1. Trường hợp HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét. 
12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III.

	13.	 Giá dự thầu và giảm giá

	Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau:
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1, Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu. 
b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.
d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV. 
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống. 
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT. Trường hợp nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó theo quy định tại khoản 11 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.
Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau:
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện khối lượng công việc mà nhà thầu chào theo khả năng cung cấp (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu. 
b) Một hoặc các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và một hoặc các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.
d) Nhà thầu nộp E-HSDT cho các công việc mà nhà thầu có khả năng cung cấp trong số các công việc nêu trong HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho các công việc này trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV. 
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu, trong mỗi phần nhà thầu có thể chào đủ số lượng, hạng mục theo yêu cầu của HSMT đối với phần đó hoặc chào theo số lượng, hạng mục mà nhà thầu có khả năng cung cấp (không đủ số lượng theo HSMT đối với phần đó). Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống.
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo khối lượng công việc nhà thầu đã chào. Trường hợp nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó theo quy định tại khoản 11 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.

	14.	 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

	15. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan
	15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT.
15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại..
15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu.
15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm[footnoteRef:3], lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. [3:  Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa…] 

15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C Chương IV. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
15.7. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. 
15.8. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL.
15.9. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 

	16. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
	16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ. 
16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL.
16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình.

	17.	 Thời hạn có hiệu lực của E-HSDT 
	17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại E-BDL. 
17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống.

	18. Bảo đảm dự thầu 



	18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh và đính kèm khi nộp E-HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên Hệ thống. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 
Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:
a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;
b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định cụ thể tại E-BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, bảo đảm dự thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại E-BDL. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). 
18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.
18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu: 
a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu;
b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của HSMT;
[bookmark: tc_14][bookmark: tc_15]- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
[bookmark: tc_16]- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.
18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.
18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây:
a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự;
b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự.
Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm.
18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 20 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này.

	19. Thời điểm đóng thầu
	19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. 
19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.

	20.	 Nộp, rút và sửa đổi E-HSDT  
	20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh. 
20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với HSMT đã được sửa đổi.
20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. 
20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều được mở thầu để đánh giá.

	21. Mở thầu
	21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 hoặc 02 nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 131 của Nghị định  số 24/2024/NĐ-CP; trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 131 của Nghị định  số 24/2024/NĐ-CP.
21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Tên Chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời điểm hoàn thành mở thầu;
- Tổng số nhà thầu tham dự.
b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);	
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính trên cơ sở tính toán lại chi phí dự phòng sau khi giảm giá);
- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu;
- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).
c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này. 

	22. Bảo mật
	22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu.
22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

	23. Làm rõ E-HSDT

	23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu.  Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu
23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 
23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT.
23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu.
23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT.
23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu.
23.7. Trường hợp HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT.

	24. Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung
	24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT; 
24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;
24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.

	25. Xác định tính đáp ứng của E-HSDT
	25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT. 
25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà:
a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;
b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT.
25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.
25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ bản HSMT.

	26. Sai sót không nghiêm trọng
	26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT.
26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu.
26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT.

	27.	 Nhà thầu phụ 

	27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các dịch vụ liên quan. 
27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ quy định tại E-BDL.
27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).
27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan.
27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định  tại điểm b khoản 1 Điều 125 của  Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
27.6. Chủ đầu tư, Bên mời thầu không được chấp thuận cho nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định E-HSMST, HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

	28. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
	28.1. Nguyên tắc ưu đãi:
a) Nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi trong đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc trong đánh giá về tài chính thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi có lợi nhất cho nhà thầu tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc đánh giá về tài chính.
b) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi như nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng.
c) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu.
d) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên.
28.2. Đối với sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin, tiêu chí đối với sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin sản xuất trong nước được hưởng ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, không yêu cầu về hàm lượng chi phí sản xuất trong nước theo quy định tại Mục 28.3 E-CDNT;
28.3. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng E-HSDT: Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa.  Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể áp dụng công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp sau:
Công thức trực tiếp: D (%)  =  G*/G x 100%
Công thức gián tiếp: D (%)  =  (G - C)/G x 100%
Trong đó:
G*: Là chi phí sản xuất trong nước 
G: Là giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; đối với nhà thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa
C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của  Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
28.4. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL.
28.5. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.
28.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.

	29. Đánh giá E-HSDT
	29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để đánh giá E-HSDT. 
29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 29.3 hoặc Mục 29.4 Mục này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.
29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp nhất”):
a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III
- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu đối với các nội dung: 
+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu; 
+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 
Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu.
- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp liên danh). 
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.
b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương III
- Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá, nhà thầu không phải đính kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT.
- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên webform và tài liệu đính kèm để đánh giá. 
- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. 
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. 
c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính. 
d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực hiện theo quy định tại E-BDL;
đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu.
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, danh sách xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu.
e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu không đáp ứng quy định của HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng nhà thầu. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong HSMT.
Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế  một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.
29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào).
a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này. 
b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT.
c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 29.3 E-CDNT.
d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT.
đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu. 
Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.
29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT:
a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;  
b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) để đánh giá;
[bookmark: _Hlk155356944]c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự trên webform, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác (được cập nhật từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống) để đáp ứng yêu cầu của HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại; 
d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT;
e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá;
g) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi;
h) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ  kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá trị tài sản ròng đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Trong trường hợp này, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ  kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá trị tài sản ròng từ năm 2021 trở đi, bên mời thầu chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử.

	30. Đối chiếu tài liệu
	30.1. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm:
a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT; 
b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất);
đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT;
e) Tài liệu khác (nếu có).
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong HSMT.
30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT.

	31.	 Điều kiện xét duyệt trúng thầu 
	Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III;
31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;
31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III; 
31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL;
31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

	32. Hủy thầu
	32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:
a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT;
b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong HSMT;
c) HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu;
đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 32.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 32.1 E-CDNT.

	33.	 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);
- Tên Chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:
- Mã số thuế;
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Điểm kỹ thuật (nếu có);
- Giá đánh giá (nếu có);
- Giá trúng thầu;
- Thời gian thực hiện gói thầu.
- Thời gian thực hiện hợp đồng.
c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng tải các thông tin sau:
- Tên hàng hóa;
- Công suất;
- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác;
- Xuất xứ;
- Đơn giá trúng thầu.
d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.
33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu.
33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 E-CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu.

	34. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ
	34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa, dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%.
34.2. Tùy chọn mua thêm: 
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có đơn giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

	35. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng
	Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống.

	36.	 Điều kiện ký kết hợp đồng  
	36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.
36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

	37. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
	37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

	38. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

	[bookmark: tc_89]38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89, 90 và 91 của Luật Đấu thầu.
38.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL.

	39. Giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu
	Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL.
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	Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU


	E-CDNT 1.1
	Tên Chủ đầu tư: Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

	E-CDNT 1.2
	Tên gói thầu: Mua sắm các hóa chất chuyên biệt, hóa chất thông thường, dụng cụ và vật tư tiêu hao cho thực tập tại Trường Dược
Tên dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm các hóa chất chuyên biệt, hóa chất thông thường, dụng cụ và vật tư tiêu hao cho thực tập tại Trường Dược - Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên 
Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 18.2 Chương này.

	E-CDNT 3
	Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên 

	[bookmark: _Hlk154655067]E-CDNT 5.1 (c)
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trừ trường hợp: (i) Nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. (ii) Nhà thầu là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước mà sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và gói thầu này là của công ty con, công ty thành viên.
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau:
+ Tư vấn lập thiết kế: không áp dụng;
+ Tư vấn thẩm định giá: không áp dụng;
+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: không áp dụng;
+ Tư vấn lập HSMT: không áp dụng;
+ Tư vấn thẩm định HSMT: không áp dụng;
+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: không áp dụng;
+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: không áp dụng;
+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: không áp dụng;
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)[footnoteRef:4].  [4:  Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.] 

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó.
- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu.
Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i;
Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh;
n: Số thành viên tham gia trong liên danh.

	E-CDNT 5.4
	Không áp dụng [Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc quyết định của người có thẩm quyền, Chủ đầu tư ghi “Có áp dụng” hoặc “Không áp dụng’’]. Trường hợp có áp dụng nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu. 

	E-CDNT 7.5
	Hội nghị tiền đấu thầu: không [ghi "có" hoặc "không". Trường hợp "có" thì ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, số điện thoại của người chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tiền đấu thầu]

	E-CDNT 8
	Chi phí nộp E-HSDT:____ [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện hành].

	E-CDNT 10.8
	· Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Báo cáo tài chính các năm (2022, 2023, 2024). Đối với năm 2024 thì nhà thầu cung cấp thêm một trong các chứng từ sau: 
· Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
· Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán điện tử;
· Văn bản xác nhận của cơ quan Thuế về việc không nợ thuế của nhà thầu đến hết ngày 31/12/2024.
* Lưu ý: Nhà thầu phải scan tài liệu từ bản gốc hoặc bản sao được chứng thực kèm theo E-HSDT và còn hiệu lực sử dụng, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các tài liệu cung cấp trước pháp luật. Trong trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc để đối chiếu để chứng minh các tài liệu đã kê khai trong E-HSDT. 
· Bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền các hợp đồng tương tự theo yêu cầu của E-HSMT (bao gồm: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn VAT là hoá đơn điện tử được tải trực tiếp và có dấu tích xác nhận của cơ quan thuế nên không công chứng)
· Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; hoặc giấy phép bán hàng của đại lý ủy quyền tại Việt Nam; có cam kết hỗ trợ kỹ thuật giúp nhà thầu thực hiện gói thầu.
· Cung cấp đầy đủ catalog, tài liệu kỹ thuật chứng minh thông số kỹ thuật chào thầu của hãng sản xuất, đảm bảo catalog đáp ứng thông số kỹ thuật 
Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu với yêu cầu kỹ thuật trong HSMT.

	E-CDNT 12.1
	Nhà thầu: không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

	E-CDNT 13.2 
	Các phần của gói thầu: Nhà thầu có thể chào cho một hoặc nhiều  phần lô của gói thầu. Nhà thầu cần chào đủ các hạng mục trong một hoặc nhiều phần lô của gói thầu mà mình tham dự

	E-CDNT 13.5
	Chào giá: Theo Mẫu số 12.1A Chương IV.

	E-CDNT 15.8
	Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): Tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 36 tháng trở lên; tối thiểu còn 12 tháng đối với các mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18-dưới 36 tháng; tối thiểu còn 6 tháng đối với các mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12-dưới 18 tháng; tối thiểu còn 3 tháng đối với mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 6-dưới 12 tháng; tối thiểu còn 1/2 tổng thời gian sử dụng của hàng hóa đối với mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng dưới 6 tháng (tính từ thời điểm giao hàng). Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2024 trở đi.

	E-CDNT 16.2
	Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Có yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương
Trường hợp nhà thầu không tự sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa được chào trong E-HSDT của mình thì nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất, đại lý phân phối để cung cấp hàng hóa đó ở Việt Nam. Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm tài liệu này trong E-HSDT, kể cả trường hợp HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có tài liệu này. Việc nhà thầu không đính kèm tài liệu nêu trên không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá để được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình được tài liệu nêu trên trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp nhà thầu không xuất trình được giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để ký hợp đồng thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.

	[bookmark: BDL_18_1]E-CDNT 17.1
	Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 150 ngày [trích xuất theo E-TBMT], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	E-CDNT 18.2

	Nội dung bảo đảm dự thầu:
- Tổng giá trị bảo đảm dự thầu (08 phần/lô): 34.974.534 đồng (Ba mươi bốn triệu chín trăm bảy mươi bốn ngàn năm trăm ba mươi bốn đồng).
Trong đó: 
	Lô 1 (Hóa chất chuyên biệt cho vi sinh):
	4.231.040

	Lô 2 (Hóa chất chuẩn):
	438.250

	Lô 3 (Dược chất):
	1.327.500

	Lô 4 (Tá dược):
	1.809.655

	Lô 5 (Thuốc thử hóa sinh):
	672.900

	Lô 6 (Kit thử cho vi sinh):
	608.000

	Lô 7 (Hóa chất thông thường):
	10.106.867

	Lô 8 (Dụng cụ và VTTH):
	15.780.322


- Tỷ lệ bảo đảm dự thầu đối với trường hợp gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp: 1% giá trị /1phần/lô [ Hệ thống trích xuất từ E-TBMT theo nguyên tắc giá trị bảo đảm dự thầu mà nhà thầu phải thực hiện tối thiểu bằng tỷ lệ % giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)]. 
Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
(Trường hợp gói thầu được chia làm nhiều phần thì phải nêu rõ giá trị bảo đảm dự thầu của từng phần)

	E-CDNT 18.4
	Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt [ghi cụ thể số ngày nhưng không quá 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt]. 

	E-CDNT 27.2
	Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0%  [Trường hợp có yêu cầu dịch vụ liên quan quy định tại Mẫu số 01D Chương IV, Bên mời thầu có thể cho phép nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ. Việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ thực hiện theo Mẫu số 09A Chương IV. Tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, Chủ đầu tư ghi tỷ lệ %].  

	E-CDNT 28.4
	Cách tính ưu đãi: Không áp dụng
 Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng
a) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% và không có hàng hóa nào có chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên được xác định như sau:
[- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”; 
- Chọn phương pháp giá đánh giá thì trích xuất: “Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”].
Đối với trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 10% thay cho hệ số ưu đãi 7,5%.
[bookmark: _Hlk154061895]b) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên được xác định như sau:
[- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 10% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 2,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì không phải cộng thêm tiền vào giá dự thầu của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”;
- Chọn phương pháp giá đánh giá thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 10% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 2,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì không phải cộng thêm tiền vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng;].
[bookmark: _Hlk154062327]Đối với các trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 12% thay cho hệ số ưu đãi 10%.
c) Sản phẩm đổi mới sáng tạo là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam được hưởng ưu đãi như sau:
[- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”;
- Chọn phương pháp giá đánh giá thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”;
[bookmark: _Hlk154061471]Đối với các hàng hóa không phải là sản phẩm đổi mới sáng tạo xuất xứ Việt Nam, trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 7,5%; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 10%.
d) Sản phẩm đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm c khoản này khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Sản phẩm thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Sản phẩm được tạo ra trên cơ sở sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng của chính nhà thầu được cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp hoặc chương trình máy tính của chính nhà thầu trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 
- Sản phẩm chip bán dẫn;
- Sản phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ; 
- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu và phát triển tại một trong các cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia;
- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản này được hưởng ưu đãi trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

	E-CDNT 29.1

	Phương pháp đánh giá E-HSDT là:
- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt;
- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt;
- Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất

	E-CDNT 29.3(d)
	Cách thức thực hiện: Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có).
- Trường hợp chọn "Theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) Chương IV" Mục 13.5 E-BDL thì hiển thị: "Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)"
- Trường hợp chọn "Theo Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C) Chương IV" Mục 13.5 E-BDL thì hiển thị: "Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT"].

	E-CDNT 29.3(đ)
	Xếp hạng nhà thầu: Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: ___
+ Trường hợp chọn "Theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) Chương IV" Mục 13.5 E-BDL thì hiển thị “nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”;
+ Trường hợp chọn "Theo Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C) Chương IV" Mục 13.5 E-BDL thì hiển thị "nhà thầu có giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất";
- Chọn phương pháp giá đánh giá thì trích xuất: nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất].

	E-CDNT 31.4
	[bookmark: _Hlk154656063]Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất.
[bookmark: _Hlk154655565][Hệ thống trích xuất khi chọn phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL như sau:
- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”; 
- Chọn phương pháp giá đánh giá thì trích xuất: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất”].
Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.
Đối với trường hợp mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, [Hệ thống trích xuất như sau: “các nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị của hạng mục nhà thầu dự thầu theo thứ tự từ thấp đến cao cho đến khi tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu trúng thầu chào thầu bằng số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT”.]

	E-CDNT 34.1

	Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10% 
Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10% 

	E-CDNT 34.2
	- Tùy chọn mua thêm: Có áp dụng 
- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 30%.

	E-CDNT 38.2
	- Người có thẩm quyền: NGÔ QUỐC ĐẠT 
 + Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
+ E-mail: quantrigiaotai@ump.edu.vn
- Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị: 
+ Địa chỉ: Phòng Quản trị Giáo tài, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Số 217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
     + E-mail: quantrigiaotai@ump.edu.vn

	E-CDNT 39
	Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Không






Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
[bookmark: _Hlk154673844][bookmark: _Hlk154304896][bookmark: _Hlk154656311]1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.
Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.
[bookmark: _Hlk161557278]2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT[footnoteRef:5]. [5:  Nhà thầu là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật khi tham dự thầu phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Mục 5 E-CDNT.] 

[bookmark: _Hlk153197788][bookmark: _Hlk161557456]4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.
[bookmark: _Hlk163633759][bookmark: _Hlk163633464]Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm[footnoteRef:6] [6:  	Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu có thể lựa chọn để đưa ra tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm cho phù hợp. Đối với gói thầu có tính chất đơn giản có thể không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của khoản này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT).] 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
[bookmark: _Hlk161557529]Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn thực hiện các dịch vụ liên quan (nếu có yêu cầu);
[bookmark: _Hlk161557755]Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.
[bookmark: _Hlk161557800]Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 
Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 
Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Vietcombank tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
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[bookmark: _Hlk163570266]Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

	[bookmark: _Hlk87136738]Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu
cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế 
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Cam kết trong đơn dự thầu

	3
	Năng lực tài chính

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(5)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của  3  (6)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X (7).
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định tương ứng với giá dự thầu theo hệ số “k”=1.5.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (9) đến thời điểm đóng thầu.
Trong đó hợp đồng tương tự là:
· Có tính chất tương tự cung cấp nguyên vật liệu, hóa chất, vật tư tiêu hao  (10)
Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: quy định tại bảng X(11).

	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05A

	5
	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(12)

Áp dụng theo từng phần/lô
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSMT.
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSMT.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc



[bookmark: _Hlk87136768]Ghi chú:
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.
(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.
[bookmark: _Hlk154733201](3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.
Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.
[bookmark: _Hlk161557996][bookmark: _Hlk163076321]Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
[bookmark: _Hlk154652493]Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).
(5) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.
[bookmark: _Hlk154733725](6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.
[bookmark: _Hlk154652577]Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).
Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 
Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.
(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):
a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.
(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.
[bookmark: _Hlk163202619](10) Tương tự về tính chất: hàng hóa có tính chất tương tự là hàng hóa đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau: (i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực, chủng loại (chủ đầu tư nêu lĩnh vực, chủng loại ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc (ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn). Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực, chủng loại do E-HSMT yêu cầu hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS đều được coi là có tính chất tương tự với hàng hóa thuộc gói thầu. 
Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực, chủng loại theo yêu cầu của HSMT (Tiêu chí 1).
[bookmark: _Hlk163632474]- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mã HS (xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT).
[bookmark: _Hlk163632686][bookmark: _Hlk163632583]- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa theo Tiêu chí 2, HSMT được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực, chủng loại (theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu chí 2).
- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì chỉ quy định mã HS cho các hạng mục chính của gói thầu.
(11) Quy mô của hợp đồng tương tự:
[bookmark: _Hlk163202719]Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng của từng hạng mục hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu. 
[bookmark: _Hlk163202740]Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính hoặc mỗi hạng mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn và trong nước có dưới 03 nhà thầu đã từng thực hiện các hợp đồng tương tự có quy mô trên 70% quy mô của gói thầu đang xét thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống còn Y/1,4 và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng tính cạnh tranh cho gói thầu. Trong đó, Y thông thường khoảng 70% giá trị của gói thầu đang xét; riêng đối với trường hợp gói thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm thì việc xác định quy mô hợp đồng tương tự được xác định theo điểm (iii) và điểm (iv) ghi chú này.
[bookmark: _Hlk163632797]Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm thì HSMT yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu cầu theo tổng số năm.
Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100 tỷ đồng (tính cho nhu cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 70% x 100/2 =35 tỷ đồng. 
Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:
 (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,4 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) hoặc
(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 50% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). 
Trong đó:
+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải kê khai về năng lực sản xuất theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, hợp đồng tương tự được xác định tương ứng với khối lượng, giá trị của hàng hóa mà nhà thầu dự thầu, bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của từng hạng mục hàng hóa mà nhà thầu chào (hoặc 50% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). 
Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã Nhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:
(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,4 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 70% tổng giá trị các hạng mục không có cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc
(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự không có mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 50% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị cao nhất của hạng mục hàng hóa cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 50% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). 
* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11):
- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng một lần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được ngiệm thu) với giá trị 900.000.000 đồng (> 70% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (> 70% giá trị hạng mục đèn mổ treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này. (11) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự (N từ 1 đến 3).
 Trường hợp N = 1 thì thay thế quy định trong bảng bằng yêu cầu sau:
"Từ ngày 01 tháng 01 năm ___ đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự có giá trị tối thiểu V với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ”. 
- Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự phòng; giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định bằng 70% x 1,64 tỷ đồng.
- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệu đồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên danh A – B trong đó thành viên A là nhà sản xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành viên B là nhà thương mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A – B được coi là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu:
+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng (1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng;
+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là ≥70% x 400 triệu đồng), giá trị mã hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là ≥70% x 100 triệu đồng).
- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS
	Giá trị theo dự toán (VND)

	1
	Hàng hóa A
	9025
	10.000.000.000

	2
	Hàng hóa B
	9030
	8.000.000.000

	3
	Hàng hóa C
	9030
	12.000.000.000


Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự nếu:
+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 15,4 tỷ đồng (70% x (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc
+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị tối thiểu 7 tỷ đồng (70% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9030 với giá trị tối thiểu 8,4 tỷ đồng [70% x 12 tỷ đồng)].”.
· Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành 03 phần) như sau:
	STT
	Tên phần (lô)
	Phạm vi cung cấp 
	Mã HS
	Giá trị theo dự toán (VND)

	1
	Lô số 01
	Hàng hóa A
	9025
	10.000.000.000

	2
	Lô số 02
	Hàng hóa B
	9025
	20.000.000.000

	3
	Lô số 03
	Hàng hóa C
	9025
	30.000.000.000


Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu mua sắm hàng hóa nêu trên có 01 hợp đồng cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã thực hiện là Z được đánh giá như sau:
+ Trường hợp 1: nếu Z < 7.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.
+ Trường hợp 2: nếu 7.000.000.000 ≤ Z < 14.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01.
+ Trường hợp 3: nếu 14.000.000.000 ≤ Z < 21.000.000.000 VND thì được dánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01 và Lô số 02.
+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 21.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.”.
(11) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự (N từ 1 đến 3).
 Trường hợp N = 1 thì thay thế quy định trong bảng bằng yêu cầu sau:
(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.
(11) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự (N từ 1 đến 3).
 Trường hợp N = 1 thì thay thế quy định trong bảng bằng yêu cầu sau:
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Bảng số 02 (Webform trên Hệ thống)
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu
cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Nội dung cam kết theo đơn dự thầu

	3
	Năng lực tài chính(5)

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(6)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(7)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 (8)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu quy định tại bảng X (9).
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định tương ứng với giá dự thầu theo hệ số “k”=1.5
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	4
	Năng lực sản xuất hàng hoá(10)

	Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa tương tự về tính chất với hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu về sản lượng như sau:
Sản lượng trung bình một tháng trong năm gần nhất so với thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu(7): quy định tại bảng X.
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, năng lực sản xuất được xác định tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu) theo hệ số “k”=1.5
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05B

	5
	Khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(11)

Áp dụng theo từng phần/lô
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của HSMT.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc






Ghi chú:
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.
(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.
(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.
Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.
Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).
[bookmark: _Hlk161559607](5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.
(6) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.
[bookmark: _Hlk161559688](7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.
Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Căn cứ xác định nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư.
Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSMT, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu;
(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).
Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 
Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.
[bookmark: _Hlk101100223](9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 
[bookmark: _Hlk101100292]a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.
[bookmark: _Hlk163484831]Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
[bookmark: _Hlk163633215](10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.  
Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”. 
Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa. 
Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.
Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu). 
Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất.
[bookmark: _Hlk163568701]Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.
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	PP2500343787
	Lô 1: Hóa chất chuyên biệt cho vi sinh
	423.104.000
	576.960.000
	-
	296.172.800   
	45,33
	 

	1
	1.1
	Agar (dạng bột, dùng cho nuôi cấy Vi sinh)
	25.300.000
	34.500.000
	-
	17.710.000   
	3,33
	Không áp dụng

	2
	1.2
	Ampicillin sodium salt
	4.180.000
	5.700.000
	-
	2.926.000   
	1,33
	Không áp dụng

	3
	1.3
	Brain Heart Infusion 
	2.860.000
	3.900.000
	-
	2.002.000   
	0,67
	Không áp dụng

	4
	1.4
	Dầu soi kính PA 
	3.850.000
	5.250.000
	-
	2.695.000   
	0,67
	Không áp dụng

	5
	1.5
	D-Glucose (C6H12O6.H20)
	66.000
	90.000
	-
	46.200   
	0,33
	Không áp dụng

	6
	1.6
	Genomic DNA Purification Kit, K0512
	9.350.000
	12.750.000
	-
	6.545.000   
	0,33
	Không áp dụng

	7
	1.7
	Glycin (Độ tinh khiết ≥99,9%)
	2.090.000
	2.850.000
	-
	1.463.000   
	0,67
	Không áp dụng

	8
	1.8
	HiCrome Candida differential Agar 
	8.800.000
	12.000.000
	-
	           6.160.000   
	0,33
	Không áp dụng

	9
	1.9
	Imidiazol 
	1.210.000
	1.650.000
	-
	              847.000   
	0,33
	Không áp dụng

	10
	1.10
	Kháng sinh kanamycin
	1.650.000
	2.250.000
	-
	           1.155.000   
	0,33
	Không áp dụng

	11
	1.11
	L-amino acids kit. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	9.000.000
	12.272.727
	-
	           6.300.000   
	0,33
	Không áp dụng

	12
	1.12
	LB Broth (Miller) (10g/L Tryptone, 10g/L NaCl, 5g/L Yeast Extract)
	3.960.000
	5.400.000
	-
	           2.772.000   
	0,67
	Không áp dụng

	13
	1.13
	Luria Bertani Agar, Miller GM1151
	5.940.000
	8.100.000
	-
	           4.158.000   
	1,00
	Không áp dụng

	14
	1.14
	MRS broth PA
	2.145.000
	2.925.000
	-
	           1.501.500   
	0,33
	Không áp dụng

	15
	1.15
	Mueller Hinton Agar PA 
	7.150.000
	9.750.000
	-
	           5.005.000   
	1,67
	Không áp dụng

	16
	1.16
	Mueller Hinton Broth PA 
	3.740.000
	5.100.000
	-
	2.618.000   
	0,67
	Không áp dụng

	17
	1.17
	Nutrient agar
	1.980.000
	2.700.000
	-
	1.386.000   
	0,67
	Không áp dụng

	18
	1.18
	Ống giữ chủng 2ml
	484.000
	660.000
	-
	338.800   
	6,67
	Không áp dụng

	19
	1.19
	Sabouraud 4% glucose agar PA
	6.160.000
	8.400.000
	-
	4.312.000   
	0,67
	Không áp dụng

	20
	1.20
	Tris Base PA (dạng hạt)
	5.720.000
	7.800.000
	-
	4.004.000   
	0,67
	Không áp dụng

	21
	1.21
	Tryptic Soy Agar PA 
	3.630.000
	4.950.000
	-
	2.541.000   
	1,00
	Không áp dụng

	22
	1.22
	Tryptic Soy Broth PA 
	1.089.000
	1.485.000
	-
	762.300   
	0,33
	Không áp dụng

	23
	1.23
	Manitol salt agar (agar 15.0 g/L, D-mannitol 10.0 g/L, meat extract 1.0 g/L, peptone 10.0 g/L, phenol red 0.025 g/L )
	3.200.000
	4.363.636
	-
	           2.240.000   
	0,33
	Không áp dụng

	24
	1.24
	Sabouraud dextrose broth (Dextrose 40,0 g;  Mycological, peptone 10,0 g)
	1.500.000
	2.045.455
	-
	1.050.000   
	0,33
	Không áp dụng

	25
	1.25
	API 20 STREP 25STRIPS+25MEDIA - 20600
	8.500.000
	11.590.909
	-
	5.950.000   
	0,33
	Không áp dụng

	26
	1.26
	API STAPH 25STRIPS+25MEDIA - 20500
	8.500.000
	11.590.909
	-
	5.950.000   
	0,33
	Không áp dụng

	27
	1.27
	RPMI-1640 có đệm MOPS
w/ L-Glutamine, Phenol red, 0.2% Glucose and 0.165 moles per litre MOPS buffer
w/o Sodium bicarbonate
	2.500.000
	3.409.091
	-
	1.750.000   
	0,33
	Không áp dụng

	28
	1.28
	Cloramphenicol
	1.000.000
	1.363.636
	-
	700.000
	0,33
	Không áp dụng

	29
	1.29
	Arabinose
	19.500.000
	26.590.909
	-
	13.650.000   
	0,33
	Không áp dụng

	30
	1.30
	Chất thử ZYM A
	3.200.000
	4.363.636
	-
	2.240.000   
	0,33
	Không áp dụng

	31
	1.31
	Chất thử ZYM B
	3.200.000
	4.363.636
	-
	2.240.000   
	0,33
	Không áp dụng

	32
	1.32
	6x Loading dye solution (Dung dịch đệm tải để điện di trên gel, nồng độ 6X)
	7.600.000
	10.363.636
	-
	           5.320.000   
	1,33
	Không áp dụng

	33
	1.33
	High Fidelity DNA polymerase (DNA polymerase có độ chính xác cao, hoạt tính exonuclease cao hơn Tag polymerase hơn 200 lần, thích hợp cho việc tạo dòng và PCR các đoạn DNA dài, có khả năng kéo dài 1 đoạn 1kb với thời gian nhỏ hơn 45 s)
	10.000.000
	13.636.364
	-
	           7.000.000   
	0,67
	Không áp dụng

	34
	1.34
	DNA marker 1000 bp (Thang DNA 1000 kb, có 10 band kích thước 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10.000 bp, có thang khối lượng DNA kèm theo thang kích thước, sử dụng thuốc nhộm RedSafe Nucleic Acid Staining Solution). Sản xuất tại các nước thuộc khối ASEAN-HÀN QUỐC
	21.000.000
	28.636.364
	-
	         14.700.000   
	2,33
	Không áp dụng

	35
	1.35
	DNA marker 100 bp (Thang DNA 100 kb, có 11 band kích thước 100, 200, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 bp, có thang khối lượng DNA kèm theo thang kích thước, sử dụng thuốc nhộm RedSafe Nucleic Acid Staining Solution.). Sản xuất tại các nước thuộc khối ASEAN-HÀN QUỐC
	12.800.000
	17.454.545
	-
	           8.960.000   
	1,33
	Không áp dụng

	36
	1.36
	Enzym T4 DNA ligase (Enzym T4 DNA ligase 5U/ul), Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	6.000.000
	8.181.818
	-
	           4.200.000   
	0,67
	Không áp dụng

	37
	1.37
	Bộ Taq DNA Polymerase kèm dNTP
	50.000.000
	68.181.818
	-
	35.000.000   
	3,33
	Không áp dụng

	38
	1.38
	Agarose I (Chai 500 g chất lượng sử dụng cho sinh học phân tử). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	46.000.000
	62.727.273
	-
	         32.200.000   
	0,67
	Không áp dụng

	39
	1.39
	Restriction enzym BamHI
	2.000.000
	2.727.273
	-
	1.400.000   
	0,33
	Không áp dụng

	40
	1.40
	Restriction enzym HindIII
	3.000.000
	4.090.909
	-
	2.100.000   
	0,33
	Không áp dụng

	41
	1.41
	Restriction enzym BspQI
	3.000.000
	4.090.909
	-
	2.100.000   
	0,33
	Không áp dụng

	42
	1.42
	Restriction enzym Xhol (Enzym XhoI, 10U/ml)
	8.800.000
	12.000.000
	-
	6.160.000   
	0,33
	Không áp dụng

	43
	1.43
	Rnase I (Enzym là hỗn hợp của RNase I có hoạt tính 5000 U/tube)
	6.500.000
	8.863.636
	-
	4.550.000   
	0,33
	Không áp dụng

	44
	1.44
	Nucleic acid staning solution (Dung dịch nhuộm DNA màu đỏ, có thể liên kết với DNA, 2 bước sóng kích thích là 309 nm và 419 nm, có thể sử dụng với đèn màu xanh blue với bước sóng kích thích là 514 nm và bước sóng phát quang là 537 nm. Dung dịch có nồng độ 20.000X)
	24.000.000
	32.727.273
	-
	         16.800.000   
	2,67
	Không áp dụng

	45
	1.45
	Prestained protein ladder (Prestained Protein Ladder với  12band có kích thước giữa 10 kDa và  245 kDa)
	14.000.000
	19.090.909
	-
	           9.800.000   
	1,33
	Không áp dụng

	46
	1.46
	DNA-spinTM Plasmid DNA Purification Kit (Kit tinh chế DNA plasmid, với cột tinh chế có thể tinh chế 40 ug DNA/ cột)
	6.600.000
	9.000.000
	-
	           4.620.000   
	0,67
	Không áp dụng

	47
	1.47
	Kit tinh sạch sản phẩm PCR
	5.600.000
	7.636.364
	-
	           3.920.000   
	0,67
	Không áp dụng

	48
	1.48
	Lipase (dạng bột)
	4.000.000
	5.454.545
	-
	           2.800.000   
	0,33
	Không áp dụng

	49
	1.49
	Amylase (dạng bột)
	4.300.000
	5.863.636
	-
	           3.010.000   
	0,33
	Không áp dụng

	50
	1.50
	Đường pentose L-arabinose
	26.000.000
	35.454.545
	-
	         18.200.000   
	0,33
	Không áp dụng

	51
	1.51
	Thiamin, vitamin B1
	450.000
	613.636
	-
	              315.000   
	1,00
	Không áp dụng

	
	PP2500343788
	Lô 2 : Hóa chất chuẩn
	43.825.000
	59.761.364
	-
	30.677.500   
	15,33
	 

	1
	2.1
	Propyl paraben (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	4.125.000
	5.625.000
	-
	           2.887.500   
	1,67
	Không áp dụng

	2
	2.2
	Sunset yellow (hàm lượng 95,87%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	13.200.000
	18.000.000
	-
	           9.240.000   
	0,33
	Không áp dụng

	3
	2.3
	Chlorpheniramin chuẩn
	7.000.000
	9.545.455
	-
	           4.900.000   
	3,33
	Không áp dụng

	4
	2.4
	Riboflavin chuẩn 
	6.500.000
	8.863.636
	-
	           4.550.000   
	3,33
	Không áp dụng

	5
	2.5
	Chất chuẩn Paracetamol (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	6.500.000
	8.863.636
	-
	           4.550.000   
	3,33
	Không áp dụng

	6
	2.6
	Chất chuẩn Cafein (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	3.250.000
	4.431.818
	-
	           2.275.000   
	1,67
	Không áp dụng

	7
	2.7
	Chất chuẩn Quercetin (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	3.250.000
	4.431.818
	-
	           2.275.000   
	1,67
	Không áp dụng

	
	PP2500343789
	Lô 3 : Dược chất
	132.750.000
	181.022.727
	-
	92.925.000   
	30,67
	 

	1
	3.1
	Methionin
	18.000.000
	24.545.455
	-
	         12.600.000   
	1,67
	Không áp dụng

	2
	3.2
	Riboflavin nguyên liệu
	6.800.000
	9.272.727
	-
	           4.760.000   
	0,33
	Không áp dụng

	3
	3.3
	Metformin nguyên liệu
	42.900.000
	58.500.000
	-
	         30.030.000   
	1,00
	Không áp dụng

	4
	3.4
	Ibuprofen
	16.000.000
	21.818.182
	-
	         11.200.000   
	1,67
	Không áp dụng

	5
	3.5
	Cloramphenicol
	7.800.000
	10.636.364
	-
	           5.460.000   
	1,00
	Không áp dụng

	6
	3.6
	Paracetamol 
	41.250.000
	56.250.000
	-
	         28.875.000   
	25,00
	Không áp dụng

	
	PP2500343790
	Lô 4 : Tá dược
	180.965.500
	246.771.136
	-
	126.675.850   
	133,50
	 

	1
	4.1
	Gelatin
	2.508.000
	3.420.000
	-
	           1.755.600   
	2,00
	Không áp dụng

	2
	4.2
	PEG 400
	2.024.000
	2.760.000
	-
	           1.416.800   
	2,67
	Không áp dụng

	3
	4.3
	PEG 4000
	12.320.000
	16.800.000
	-
	           8.624.000   
	13,33
	Không áp dụng

	4
	4.4
	Propylen glycol công nghiệp
	8.250.000
	11.250.000
	-
	           5.775.000   
	16,67
	Không áp dụng

	5
	4.5
	Saccharose (đường Biên Hoà)
	1.100.000
	1.500.000
	-
	              770.000   
	8,33
	Không áp dụng

	6
	4.6
	Tinh dầu bạc hà
	14.400.000
	19.636.364
	-
	         10.080.000   
	2,67
	Không áp dụng

	7
	4.7
	Tinh dầu bạc hà, Menthol >65%
	1.800.000
	2.454.545
	-
	           1.260.000   
	0,33
	Không áp dụng

	8
	4.8
	Tinh dầu quế
	3.400.000
	4.636.364
	-
	           2.380.000   
	0,67
	Không áp dụng

	9
	4.9
	Tinh dầu sả (Citral > 40%)
	33.600.000
	45.818.182
	-
	         23.520.000   
	7,00
	Không áp dụng

	10
	4.10
	Tinh dầu tràm (Cineol > 99%)
	46.500.000
	63.409.091
	-
	         32.550.000   
	10,33
	Không áp dụng

	11
	4.11
	Tween 20
	1.485.000
	2.025.000
	-
	           1.039.500   
	1,00
	Không áp dụng

	12
	4.12
	Tween 40
	990.000
	1.350.000
	-
	              693.000   
	0,67
	Không áp dụng

	13
	4.13
	Tween 80
	3.668.500
	5.002.500
	-
	           2.567.950   
	7,67
	Không áp dụng

	14
	4.14
	Span 80
	150.000
	204.545
	-
	              105.000   
	0,33
	Không áp dụng

	15
	4.15
	Beta-cyclodextrin
	1.600.000
	2.181.818
	-
	           1.120.000   
	0,33
	Không áp dụng

	16
	4.16
	Gôm Arabic
	5.500.000
	7.500.000
	-
	           3.850.000   
	3,33
	Không áp dụng

	17
	4.17
	Span 20 (d = 1.032 g/ml)
	5.700.000
	7.772.727
	-
	           3.990.000   
	5,00
	Không áp dụng

	18
	4.18
	Na CMC
	1.650.000
	2.250.000
	-
	           1.155.000   
	1,67
	Không áp dụng

	19
	4.19
	Sorbitol
	2.100.000
	2.863.636
	-
	           1.470.000   
	1,67
	Không áp dụng

	20
	4.20
	Sáp ong
	2.800.000
	3.818.182
	-
	           1.960.000   
	0,67
	Không áp dụng

	21
	4.21
	Lactose phun sấy 
	2.000.000
	2.727.273
	-
	           1.400.000   
	8,33
	Không áp dụng

	22
	4.22
	PVP K30
	880.000
	1.200.000
	-
	              616.000   
	0,67
	Không áp dụng

	23
	4.23
	Talc
	100.000
	136.364
	-
	                70.000   
	0,67
	Không áp dụng

	24
	4.24
	Avicel PH101 
	2.750.000
	3.750.000
	-
	           1.925.000   
	8,33
	Không áp dụng

	25
	4.25
	Tinh bột bắp
	2.000.000
	2.727.273
	-
	           1.400.000   
	8,33
	Không áp dụng

	26
	4.26
	Tinh bột mì
	2.000.000
	2.727.273
	-
	           1.400.000   
	8,33
	Không áp dụng

	27
	4.27
	Natri starch glycolat
	13.750.000
	18.750.000
	-
	           9.625.000   
	8,33
	Không áp dụng

	28
	4.28
	Aerosil
	300.000
	409.091
	-
	              210.000   
	0,17
	Không áp dụng

	29
	4.29
	Carbomer 940
	4.550.000
	6.204.545
	-
	           3.185.000   
	1,67
	Không áp dụng

	30
	4.30
	Triethanolamin
	640.000
	872.727
	-
	              448.000   
	0,67
	Không áp dụng

	31
	4.31
	Kaolin
	300.000
	409.091
	-
	              210.000   
	0,67
	Không áp dụng

	32
	4.32
	Clorur vôi khô dược dụng
	150.000
	204.545
	-
	              105.000   
	1,00
	Không áp dụng

	
	PP2500343791
	Lô 5 : Thuốc thử hóa sinh
	67.290.000
	91.759.091
	-
	47.103.000   
	20,33
	 

	1
	5.1
	Folin-Ciocalteu 
	1.870.000
	2.550.000
	-
	           1.309.000   
	0,67
	Không áp dụng

	2
	5.2
	Thuốc thử định lượng glucose
	4.500.000
	6.136.364
	-
	           3.150.000   
	1,67
	Không áp dụng

	3
	5.3
	Thuốc thử định lượng triglyceride
	8.250.000
	11.250.000
	-
	           5.775.000   
	1,67
	Không áp dụng

	4
	5.4
	Thuốc thử tủa cholesterol (ngoại trừ HDL)
	1.300.000
	1.772.727
	-
	              910.000   
	0,33
	Không áp dụng

	5
	5.5
	Thuốc thử định lượng cholesterol
	12.870.000
	17.550.000
	-
	           9.009.000   
	3,00
	Không áp dụng

	6
	5.6
	Thuốc thử định lượng protid tổng cộng
	5.500.000
	7.500.000
	-
	           3.850.000   
	1,67
	Không áp dụng

	7
	5.7
	Thuốc thử định lượng urea
	4.500.000
	6.136.364
	-
	           3.150.000   
	1,67
	Không áp dụng

	8
	5.8
	Thuốc thử định lượng GOT
	1.800.000
	2.454.545
	-
	           1.260.000   
	0,67
	Không áp dụng

	9
	5.9
	Thuốc thử định lượng GPT
	1.800.000
	2.454.545
	-
	           1.260.000   
	0,67
	Không áp dụng

	10
	5.10
	Thuốc thử định lượng bilirubin total
	4.000.000
	5.454.545
	-
	           2.800.000   
	1,67
	Không áp dụng

	11
	5.11
	Thuốc thử định lượng bilirubin direct
	4.000.000
	5.454.545
	-
	           2.800.000   
	1,67
	Không áp dụng

	12
	5.12
	Thuốc thử định lượng  g-GT
	2.900.000
	3.954.545
	-
	           2.030.000   
	0,67
	Không áp dụng

	13
	5.13
	Thuốc thử định lượng  Phosphatase Alkaline
	3.600.000
	4.909.091
	-
	           2.520.000   
	0,67
	Không áp dụng

	14
	5.14
	Thuốc thử định lượng acid uric
	5.000.000
	6.818.182
	-
	           3.500.000   
	1,67
	Không áp dụng

	15
	5.15
	Thuốc thử định lượng creatinin
	3.600.000
	4.909.091
	-
	           2.520.000   
	1,33
	Không áp dụng

	16
	5.16
	Thuốc thử định lượng Amylase
	1.800.000
	2.454.545
	-
	           1.260.000   
	0,67
	Không áp dụng

	
	PP2500343792
	Lô 6 : Kit thử cho vi sinh
	60.800.000
	82.909.091
	-
	42.560.000   
	21,67
	 

	1
	6.1
	Kháng sinh (đĩa giấy)
	7.800.000
	10.636.364
	-
	           5.460.000   
	20,00
	Không áp dụng

	2
	6.2
	Streptococcus pneumoniae ATCC ATCC 49619
	4.000.000
	5.454.545
	-
	           2.800.000   
	0,33
	Không áp dụng

	3
	6.3
	C. albicans ATCC90028
	4.000.000
	5.454.545
	-
	           2.800.000   
	0,33
	Không áp dụng

	4
	6.4
	Trichophyton mentagrophytes ATCC 28145
	4.000.000
	5.454.545
	-
	           2.800.000   
	0,33
	Không áp dụng

	5
	6.5
	Escherichia coli DH5 Alpha 
	20.500.000
	27.954.545
	-
	         14.350.000   
	0,33
	Không áp dụng

	6
	6.6
	Escherichia coli BL21 (DE3)
	20.500.000
	27.954.545
	-
	         14.350.000   
	0,33
	Không áp dụng

	
	PP2500343793
	Lô 7 : Hóa chất thông thường
	1.010.686.700
	1.378.209.136
	-
	707.480.690   
	1.723,17
	 

	1
	7.1
	2 - naphtol
	3.720.000
	5.072.727
	-
	           2.604.000   
	4,00
	Không áp dụng

	2
	7.2
	2 - Propanol
	95.000
	129.545
	-
	                66.500   
	0,33
	Không áp dụng

	3
	7.3
	2 - Propanol, PA
	1.100.000
	1.500.000
	-
	              770.000   
	0,33
	Không áp dụng

	4
	7.4
	Acetone
	29.880.000
	40.745.455
	-
	         20.916.000   
	110,67
	Không áp dụng

	5
	7.5
	Acetonitrile HPLC
	13.500.000
	18.409.091
	-
	           9.450.000   
	3,00
	Không áp dụng

	6
	7.6
	Acid acetic
	3.375.000
	4.602.273
	-
	           2.362.500   
	15,00
	Không áp dụng

	7
	7.7
	Acid benzoic 
	3.000.000
	4.090.909
	-
	           2.100.000   
	6,67
	Không áp dụng

	8
	7.8
	Acid boric
	1.320.000
	1.800.000
	-
	              924.000   
	5,33
	Không áp dụng

	9
	7.9
	Acid citric
	594.000
	810.000
	-
	              415.800   
	1,33
	Không áp dụng

	10
	7.10
	Acid formic
	200.000
	272.727
	-
	              140.000   
	0,67
	Không áp dụng

	11
	7.11
	Acid formic HPLC 
	1.485.000
	2.025.000
	-
	           1.039.500   
	0,33
	Không áp dụng

	12
	7.12
	Acid oxalic
	907.500
	1.237.500
	-
	              635.250   
	3,67
	Không áp dụng

	13
	7.13
	Acid salicylic
	1.188.000
	1.620.000
	-
	              831.600   
	2,67
	Không áp dụng

	14
	7.14
	Acid Sulfanilic (p-Aminobenzen sulfonic acid)
	3.080.000
	4.200.000
	-
	           2.156.000   
	3,33
	Không áp dụng

	15
	7.15
	Acid sulfuric
	600.000
	818.182
	-
	              420.000   
	3,33
	Không áp dụng

	16
	7.16
	Acid tricloacetic
	1.760.000
	2.400.000
	-
	           1.232.000   
	1,67
	Không áp dụng

	17
	7.17
	Acrylamide
	9.800.000
	13.363.636
	-
	           6.860.000   
	0,33
	Không áp dụng

	18
	7.18
	AgNO3 (Silver Nitrate)
	35.100.000
	47.863.636
	-
	         24.570.000   
	4,33
	Không áp dụng

	19
	7.19
	Alpha-Naphtol 
	3.520.000
	4.800.000
	-
	           2.464.000   
	0,67
	Không áp dụng

	20
	7.20
	Amoniac
	1.320.000
	1.800.000
	-
	              924.000   
	10,00
	Không áp dụng

	21
	7.21
	Benzyl alcol
	550.000
	750.000
	-
	              385.000   
	0,67
	Không áp dụng

	22
	7.22
	Bismuth subnitrat
	6.270.000
	8.550.000
	-
	           4.389.000   
	2,00
	Không áp dụng

	23
	7.23
	Bromocresol Purple. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	4.620.000
	6.300.000
	-
	           3.234.000   
	0,33
	Không áp dụng

	24
	7.24
	Bromothymol blue AR
	605.000
	825.000
	-
	              423.500   
	0,33
	Không áp dụng

	25
	7.25
	CaCl2 (Calcium chloride anhydrous)
	302.500
	412.500
	-
	              211.750   
	1,67
	Không áp dụng

	26
	7.26
	CaCl2. 2H2O (Calcium chloride dihydrate)
	693.000
	945.000
	-
	              485.100   
	3,00
	Không áp dụng

	27
	7.27
	Calcon
	1.485.000
	2.025.000
	-
	           1.039.500   
	1,00
	Không áp dụng

	28
	7.28
	Carmine PA (dạng bột mịn)
	44.935.000
	61.275.000
	-
	         31.454.500   
	6,33
	Không áp dụng

	29
	7.29
	CaSO4 (Cancium sulfate )
	1.078.000
	1.470.000
	-
	              754.600   
	2,33
	Không áp dụng

	30
	7.30
	Chloral hydrat
	825.000
	1.125.000
	-
	              577.500   
	0,33
	Không áp dụng

	31
	7.31
	Chloroform
	15.400.000
	21.000.000
	-
	         10.780.000   
	46,67
	Không áp dụng

	32
	7.32
	Cồn 90 độ ( cồn ethanol )
	31.740.500
	43.282.500
	-
	         22.218.350   
	331,67
	Không áp dụng

	33
	7.33
	Cồn 96 độ  (cồn ethanol 96)
	40.067.500
	54.637.500
	-
	         28.047.250   
	391,67
	Không áp dụng

	34
	7.34
	Cồn tuyệt đối
	11.220.000
	15.300.000
	-
	           7.854.000   
	56,67
	Không áp dụng

	35
	7.35
	Cồn tuyệt đối PA (Ethanol Absolute 100%)
	1.000.000
	1.363.636
	-
	              700.000   
	0,67
	Không áp dụng

	36
	7.36
	Crystal violet PA 
	5.200.000
	7.090.909
	-
	           3.640.000   
	0,67
	Không áp dụng

	37
	7.37
	CuSO4 (Copper Sunphat.5H2O )
	1.690.000
	2.304.545
	-
	           1.183.000   
	4,33
	Không áp dụng

	38
	7.38
	Dầu phộng
	2.970.000
	4.050.000
	-
	           2.079.000   
	5,00
	Không áp dụng

	39
	7.39
	Đệm chuẩn oxy hóa khử 220 mV pH7 
	5.750.000
	7.840.909
	-
	           4.025.000   
	1,67
	Không áp dụng

	40
	7.40
	Đệm chuẩn oxy hóa khử 220 mV pH7 (dùng để hiệu chuẩn máy Metler Toledo) 
	4.200.000
	5.727.273
	-
	           2.940.000   
	1,00
	Không áp dụng

	41
	7.41
	Đệm chuẩn pH 4 
	5.400.000
	7.363.636
	-
	           3.780.000   
	2,00
	Không áp dụng

	42
	7.42
	Đệm chuẩn pH 7 
	5.400.000
	7.363.636
	-
	           3.780.000   
	2,00
	Không áp dụng

	43
	7.43
	Đệm chuẩn pH 9.21
	9.000.000
	12.272.727
	-
	           6.300.000   
	2,00
	Không áp dụng

	44
	7.44
	Dicloromethan
	12.600.000
	17.181.818
	-
	           8.820.000   
	46,67
	Không áp dụng

	45
	7.45
	Diethyl ether
	1.430.000
	1.950.000
	-
	           1.001.000   
	3,67
	Không áp dụng

	46
	7.46
	DMSO (Dạng anhydrous, tinh khiết ≥99,9%)
	2.600.000
	3.545.455
	-
	           1.820.000   
	0,33
	Không áp dụng

	47
	7.47
	Dung dịch pH 10 PA
	2.200.000
	3.000.000
	-
	           1.540.000   
	1,33
	Không áp dụng

	48
	7.48
	Dung dịch pH 4 PA
	2.200.000
	3.000.000
	-
	           1.540.000   
	1,33
	Không áp dụng

	49
	7.49
	Dung dịch pH 7 PA
	2.200.000
	3.000.000
	-
	           1.540.000   
	1,33
	Không áp dụng

	50
	7.50
	EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid)
	4.048.000
	5.520.000
	-
	           2.833.600   
	10,67
	Không áp dụng

	51
	7.51
	EDTA (Titriplex® III for analysis )
	3.410.000
	4.650.000
	-
	           2.387.000   
	0,33
	Không áp dụng

	52
	7.52
	Ether ethylic
	2.600.000
	3.545.455
	-
	           1.820.000   
	6,67
	Không áp dụng

	53
	7.53
	Ethyl acetate
	10.720.000
	14.618.182
	-
	           7.504.000   
	44,67
	Không áp dụng

	54
	7.54
	Eucalyptol 99%
	1.870.000
	2.550.000
	-
	           1.309.000   
	0,67
	Không áp dụng

	55
	7.55
	FeCl3 (Iron (III) Chloride anhydrous)
	742.500
	1.012.500
	-
	              519.750   
	1,67
	Không áp dụng

	56
	7.56
	FeCl3 6H2O AR (Iron (III) Chloride Hexahydrate)
	1.633.500
	2.227.500
	-
	           1.143.450   
	3,67
	Không áp dụng

	57
	7.57
	FeSO4 (Iron(III) sulfate )
	132.000
	180.000
	-
	                92.400   
	0,67
	Không áp dụng

	58
	7.58
	Fuchsin PA (≥80.0% anhydrous basis; Bột pha đạt yêu cầu ACS). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	2.530.000
	3.450.000
	-
	           1.771.000   
	0,33
	Không áp dụng

	59
	7.59
	Glycerol
	3.564.000
	4.860.000
	-
	           2.494.800   
	8,00
	Không áp dụng

	60
	7.60
	H2O2 (Hydrogen peoxit)
	2.112.000
	2.880.000
	-
	           1.478.400   
	10,67
	Không áp dụng

	61
	7.61
	H2SO4 đđ (Axit sulfuric)
	1.800.000
	2.454.545
	-
	           1.260.000   
	10,00
	Không áp dụng

	62
	7.62
	H3PO4  đậm đặc PA (Hóa chất Ortho Phosphoric Acid 85%100573
	3.630.000
	4.950.000
	-
	           2.541.000   
	0,33
	Không áp dụng

	63
	7.63
	HCl đđ (Axit clohydric)
	6.300.000
	8.590.909
	-
	           4.410.000   
	35,00
	Không áp dụng

	64
	7.64
	HNO3 đđ 65% PA (Axit nitric)
	10.395.000
	14.175.000
	-
	           7.276.500   
	2,33
	Không áp dụng

	65
	7.65
	Iodine
	5.060.000
	6.900.000
	-
	           3.542.000   
	1,33
	Không áp dụng

	66
	7.66
	K2HPO4 (Potassium dihydrogen phosphate)
	3.400.000
	4.636.364
	-
	           2.380.000   
	0,67
	Không áp dụng

	67
	7.67
	K4Fe(CN)6 (Potassium hexacyanoferrate (Ⅱ) trihydrate)
	3.344.000
	4.560.000
	-
	           2.340.800   
	2,67
	Không áp dụng

	68
	7.68
	K4Fe(CN)6 PA 
(Potassium hexacyanoferrate (Ⅱ) trihydrate)
	44.000.000
	60.000.000
	-
	         30.800.000   
	1,67
	Không áp dụng

	69
	7.69
	KCl (Potassium chloride)
	357.500
	487.500
	-
	              250.250   
	1,67
	Không áp dụng

	70
	7.70
	KH2PO4 (Potassium dihydrogen phosphate)
	632.500
	862.500
	-
	              442.750   
	1,67
	Không áp dụng

	71
	77.1
	KH2PO4 PA (Potassium dihydrogen phosphate)
	3.500.000
	4.772.727
	-
	           2.450.000   
	0,67
	Không áp dụng

	72
	7.72
	KHSO4 (Potassium hydrogen sulfate)
	385.000
	525.000
	-
	              269.500   
	0,33
	Không áp dụng

	73
	7.73
	KI (Potassium iodide - 500gr)
	11.600.000
	15.818.182
	-
	           8.120.000   
	2,67
	Không áp dụng

	74
	7.74
	KMnO4 (Potassium Permanganate)
	572.000
	780.000
	-
	              400.400   
	1,33
	Không áp dụng

	75
	7.75
	KOH (Potassium hydroxide)
	71.500
	97.500
	-
	                50.050   
	0,33
	Không áp dụng

	76
	7.76
	LiCl trong ethanol (LiCl 2m/Ethanol)
	7.700.000
	10.500.000
	-
	           5.390.000   
	0,67
	Không áp dụng

	77
	7.77
	Lưu huỳnh bột
	330.000
	450.000
	-
	              231.000   
	0,67
	Không áp dụng

	78
	7.78
	Magiesi hydro carbonate
	3.432.000
	4.680.000
	-
	           2.402.400   
	2,67
	Không áp dụng

	79
	7.79
	Magnesi stearat
	660.000
	900.000
	-
	              462.000   
	0,33
	Không áp dụng

	80
	7.80
	Menthol
	3.300.000
	4.500.000
	-
	           2.310.000   
	0,67
	Không áp dụng

	81
	7.81
	Methanol
	6.240.000
	8.509.091
	-
	           4.368.000   
	34,67
	Không áp dụng

	82
	7.82
	Methanol HPLC 2,5L
	3.828.000
	5.220.000
	-
	           2.679.600   
	2,00
	Không áp dụng

	83
	7.83
	Methanol HPLC 4L
	3.630.000
	4.950.000
	-
	           2.541.000   
	1,67
	Không áp dụng

	84
	7.84
	Methyl red
	473.000
	645.000
	-
	              331.100   
	0,67
	Không áp dụng

	85
	7.85
	Methyl salicylat
	26.620.000
	36.300.000
	-
	         18.634.000   
	14,67
	Không áp dụng

	86
	7.86
	n - butanol
	3.575.000
	4.875.000
	-
	           2.502.500   
	8,33
	Không áp dụng

	87
	7.87
	n - hexan
	9.405.000
	12.825.000
	-
	           6.583.500   
	30,00
	Không áp dụng

	88
	7.88
	Na2CO3 (Sodium carbonate anhydrous)
	2.376.000
	3.240.000
	-
	           1.663.200   
	12,00
	Không áp dụng

	89
	7.89
	Na2HPO4.12H2O PA  (Di Sodium hydro photphat. H2O)
	2.860.000
	3.900.000
	-
	           2.002.000   
	0,67
	Không áp dụng

	90
	7.90
	Na2SO4 khan  (Sodium sulfate anhydrous)
	3.146.000
	4.290.000
	-
	           2.202.200   
	17,33
	Không áp dụng

	91
	7.91
	NaCl (Sodium chloride)
	3.751.000
	5.115.000
	-
	           2.625.700   
	18,33
	Không áp dụng

	92
	7.92
	NaCl (dùng để hiệu chuẩn thiết bị, cần độ tinh khiết cao)
	1.400.000
	1.909.091
	-
	              980.000   
	0,67
	Không áp dụng

	93
	7.93
	NaCl (tinh khiết dùng trong pha chế) Sodium chloride 
	409.200
	558.000
	-
	              286.440   
	2,00
	Không áp dụng

	94
	7.94
	NaHCO3 (Sodium hydrogen carbonate)
	1.452.000
	1.980.000
	-
	           1.016.400   
	7,33
	Không áp dụng

	95
	7.95
	NaHSO3 (Sodium bisulfite)
	209.000
	285.000
	-
	              146.300   
	0,67
	Không áp dụng

	96
	7.96
	NaNO2 PA (dùng để hiệu chuẩn thiết bị, cần độ tinh khiết cao)
	7.040.000
	9.600.000
	-
	           4.928.000   
	0,67
	Không áp dụng

	97
	7.97
	NaOH (Sodium hydroxide - 500gr)
	247.500
	337.500
	-
	              173.250   
	1,67
	Không áp dụng

	98
	7.98
	NaOH (độ tinh khiết cao, dùng để hiệu chuẩn thiết bị). 
	1.400.000
	1.909.091
	-
	              980.000   
	0,67
	Không áp dụng

	99
	7.99
	NaOH (vảy) (Sodium hydroxide )
	2.970.000
	4.050.000
	-
	           2.079.000   
	20,00
	Không áp dụng

	100
	7.100
	Natri acetate (Sodium acetate trihydrate )
	104.500
	142.500
	-
	                73.150   
	0,33
	Không áp dụng

	101
	7.101
	Natri borat.10H2O PA 
	7.920.000
	10.800.000
	-
	           5.544.000   
	1,33
	Không áp dụng

	102
	7.102
	Natri dihydrophotphat NaH2PO4 (Sodium dihydrogen phosphate dihydrate)
	374.000
	510.000
	-
	              261.800   
	1,33
	Không áp dụng

	103
	7.103
	Natri lauryl sulfat
	770.000
	1.050.000
	-
	              539.000   
	2,33
	Không áp dụng

	104
	7.104
	Natri meta bisulfit (Sodium bisulfite)
	418.000
	570.000
	-
	              292.600   
	1,33
	Không áp dụng

	105
	7.105
	Natrihidrophotphat (Na2HPO4) (Di Sodium hydro photphat. H2O)
	374.000
	510.000
	-
	              261.800   
	1,33
	Không áp dụng

	106
	7.106
	NH4Cl (Ammonium chloride)
	330.000
	450.000
	-
	              231.000   
	1,67
	Không áp dụng

	107
	7.107
	Nipagin M
	4.356.000
	5.940.000
	-
	           3.049.200   
	1,33
	Không áp dụng

	108
	7.108
	Nước Javel (NaClO)
	1.980.000
	2.700.000
	-
	           1.386.000   
	15,00
	Không áp dụng

	109
	7.109
	Nước khử khoáng (nước cất 3 lần)
	49.500
	67.500
	-
	                34.650   
	1,00
	Không áp dụng

	110
	7.110
	Ống chuẩn HCl 0.1 N
	7.804.500
	10.642.500
	-
	           5.463.150   
	43,00
	Không áp dụng

	111
	7.111
	Ống chuẩn HCl 1 N
	9.625.000
	13.125.000
	-
	           6.737.500   
	8,33
	Không áp dụng

	112
	7.112
	Ống chuẩn KBrO3 0,1 N
	26.400.000
	36.000.000
	-
	         18.480.000   
	10,00
	Không áp dụng

	113
	7.113
	Ống chuẩn KOH 0.5 N
	3.850.000
	5.250.000
	-
	           2.695.000   
	1,67
	Không áp dụng

	114
	7.114
	Ống chuẩn Na2S2O3  0.1 N
	2.420.000
	3.300.000
	-
	           1.694.000   
	13,33
	Không áp dụng

	115
	7.115
	Ống chuẩn NaOH 0,1N
	9.317.000
	12.705.000
	-
	           6.521.900   
	51,33
	Không áp dụng

	116
	7.116
	Ống chuẩn NaOH 0.1 N AR
	907.500
	1.237.500
	-
	              635.250   
	5,00
	Không áp dụng

	117
	7.117
	Parafin lỏng (Paraffin Liquid)
	8.800.000
	12.000.000
	-
	           6.160.000   
	26,67
	Không áp dụng

	118
	7.118
	Phèn chua công nghiệp
	220.000
	300.000
	-
	              154.000   
	0,67
	Không áp dụng

	119
	7.119
	Phenol
	594.000
	810.000
	-
	              415.800   
	1,00
	Không áp dụng

	120
	7.120
	Phenolphtalein
	154.000
	210.000
	-
	              107.800   
	0,67
	Không áp dụng

	121
	7.121
	SbCl3 (Antimon(III) clorua)
	1.980.000
	2.700.000
	-
	           1.386.000   
	0,67
	Không áp dụng

	122
	7.122
	Silicagel xanh
	1.237.500
	1.687.500
	-
	              866.250   
	5,00
	Không áp dụng

	123
	7.123
	SKLM F254 (bảng mỏng sắc ký tráng sẵn).
Bảng mỏng sắc ký TRC F254
	50.050.000
	68.250.000
	-
	         35.035.000   
	8,67
	Không áp dụng

	124
	7.124
	Than hoạt tính
	2.403.500
	3.277.500
	-
	           1.682.450   
	6,33
	Không áp dụng

	125
	7.125
	Toluen
	1.897.500
	2.587.500
	-
	           1.328.250   
	7,67
	Không áp dụng

	126
	7.126
	Vanilin
	10.890.000
	14.850.000
	-
	           7.623.000   
	7,33
	Không áp dụng

	127
	7.127
	Vert d'iode PA (Iodine Green)
	13.200.000
	18.000.000
	-
	           9.240.000   
	1,00
	Không áp dụng

	128
	7.128
	xanh methylen
	1.100.000
	1.500.000
	-
	              770.000   
	1,33
	Không áp dụng

	129
	7.129
	Oxin (8-hydroxyquinoline)
	7.000.000
	9.545.455
	-
	           4.900.000   
	6,67
	Không áp dụng

	130
	7.130
	Natri tetra borat (NaB4O7)
	580.000
	790.909
	-
	              406.000   
	1,67
	Không áp dụng

	131
	7.131
	Calci cacbonat (CaCO3) 
	500.000
	681.818
	-
	              350.000   
	1,67
	Không áp dụng

	132
	7.132
	Triethylamin 
	64.000.000
	87.272.727
	-
	         44.800.000   
	6,67
	Không áp dụng

	133
	7.133
	Acid tartric 
	3.800.000
	5.181.818
	-
	           2.660.000   
	3,33
	Không áp dụng

	134
	7.134
	Natri tartrat
	1.400.000
	1.909.091
	-
	              980.000   
	3,33
	Không áp dụng

	135
	7.135
	o-cresol
	3.300.000
	4.500.000
	-
	           2.310.000   
	0,33
	Không áp dụng

	136
	7.136
	Hạt hút ẩm silica đổi màu
	720.000
	981.818
	-
	              504.000   
	1,33
	Không áp dụng

	137
	7.137
	sec-Butanol
	8.000.000
	10.909.091
	-
	           5.600.000   
	3,33
	Không áp dụng

	138
	7.138
	tert-Butanol
	3.300.000
	4.500.000
	-
	           2.310.000   
	3,33
	Không áp dụng

	139
	7.139
	Sudan III 
	275.000
	375.000
	-
	              192.500   
	0,17
	Không áp dụng

	140
	7.140
	Natri benzoat
	320.000
	436.364
	-
	              224.000   
	0,33
	Không áp dụng

	141
	7.141
	Isopropanol
	2.400.000
	3.272.727
	-
	           1.680.000   
	10,00
	Không áp dụng

	142
	7.142
	Triethanolamin
	1.280.000
	1.745.455
	-
	              896.000   
	1,33
	Không áp dụng

	143
	7.143
	Xanh clorophyl
	4.200.000
	5.727.273
	-
	           2.940.000   
	0,67
	Không áp dụng

	144
	7.144
	Mg carbonat
	90.000
	122.727
	-
	                63.000   
	0,33
	Không áp dụng

	145
	7.145
	Dung dịch đo độ dẫn điện 84 M/cm
	1.450.000
	1.977.273
	-
	           1.015.000   
	0,33
	Không áp dụng

	146
	7.146
	Na3PO4
	600.000
	818.182
	-
	              420.000   
	1,33
	Không áp dụng

	147
	7.147
	Acid piric
	128.000.000
	174.545.455
	-
	         89.600.000   
	13,33
	Không áp dụng

	148
	7.148
	Brom bão hòa
	1.650.000
	2.250.000
	-
	           1.155.000   
	1,67
	Không áp dụng

	149
	7.149
	Brom (99,9%)
	9.000.000
	12.272.727
	-
	           6.300.000   
	0,33
	Không áp dụng

	150
	7.150
	Ống chuẩn bạc nitrat 0.1N
	17.600.000
	24.000.000
	-
	         12.320.000   
	6,67
	Không áp dụng

	151
	7.151
	Sắt (II) sulfat (FeSO4)
	90.000
	122.727
	-
	                63.000   
	0,33
	Không áp dụng

	152
	7.152
	Anhydric acetic
	1.400.000
	1.909.091
	-
	              980.000   
	0,33
	Không áp dụng

	153
	7.153
	Ống chuẩn natri hydroxit 1N (NaOH)
	121.000
	165.000
	-
	                84.700   
	0,67
	Không áp dụng

	154
	7.154
	Diphenylamin
	1.045.000
	1.425.000
	-
	              731.500   
	0,33
	Không áp dụng

	155
	7.155
	Natri urat
	7.000.000
	9.545.455
	-
	           4.900.000   
	0,33
	Không áp dụng

	156
	7.156
	Natri tungstat
	8.000.000
	10.909.091
	-
	           5.600.000   
	0,33
	Không áp dụng

	
	PP2500343794
	Lô 8 : Dụng cụ và VTTH
	1.578.032.180
	2.151.862.064
	-
	1.104.622.526   
	43.079,33
	 

	1
	8.1
	0.2 ml PCR tube nắp bằng
	10.454.400
	14.256.000
	-
	           7.318.080   
	3,67
	Không áp dụng

	2
	8.2
	Becher 100 ml
	6.750.000
	9.204.545
	-
	           4.725.000   
	41,67
	Không áp dụng

	3
	8.3
	Becher 1000 ml
	4.590.000
	6.259.091
	-
	           3.213.000   
	8,33
	Không áp dụng

	4
	8.4
	Becher 2000 ml
	2.592.000
	3.534.545
	-
	           1.814.400   
	3,33
	Không áp dụng

	5
	8.5
	Becher 250 ml
	8.208.000
	11.192.727
	-
	           5.745.600   
	31,67
	Không áp dụng

	6
	8.6
	Becher 500 ml
	4.384.800
	5.979.273
	-
	           3.069.360   
	11,67
	Không áp dụng

	7
	8.7
	Becher nhựa 2000 ml
	734.400
	1.001.455
	-
	              514.080   
	1,33
	Không áp dụng

	8
	8.8
	Bếp điện mặt bằng 1450W
	6.739.200
	9.189.818
	-
	           4.717.440   
	2,67
	Không áp dụng

	9
	8.9
	Bình cầu đáy bằng 250 ml, 1 cổ rà f29
	4.536.000
	6.185.455
	-
	           3.175.200   
	3,33
	Không áp dụng

	10
	8.10
	Bình cầu đáy tròn 100 ml, 1 cổ rà f 29/32
	3.780.000
	5.154.545
	-
	           2.646.000   
	3,33
	Không áp dụng

	11
	8.11
	Bình cầu đáy tròn 250 ml, 1 cổ rà f29
	6.480.000
	8.836.364
	-
	           4.536.000   
	5,00
	Không áp dụng

	12
	8.12
	Bình định mức 50 ml
	7.128.000
	9.720.000
	-
	           4.989.600   
	10,00
	Không áp dụng

	13
	8.13
	Bình nước cất nhựa 25 lít (có vòi bên dưới).
	7.581.600
	10.338.545
	-
	           5.307.120   
	2,00
	Không áp dụng

	14
	8.14
	Bình xịt bằng nhựa tia nhỏ lọai tốt (500 ml)
	2.430.000
	3.313.636
	-
	           1.701.000   
	8,33
	Không áp dụng

	15
	8.15
	Boa cao su f7 cm, đầu nhọn
	2.764.800
	3.770.182
	-
	           1.935.360   
	26,67
	Không áp dụng

	16
	8.16
	Boa silicone 1 ml
	3.564.000
	4.860.000
	-
	           2.494.800   
	73,33
	Không áp dụng

	17
	8.17
	Bông mỡ
	483.000
	658.636
	-
	              338.100   
	0,67
	Không áp dụng

	18
	8.18
	Bông gòn thấm nước
	5.250.000
	7.159.091
	-
	           3.675.000   
	6,67
	Không áp dụng

	19
	8.19
	Bơm nước AP 2500
	3.834.000
	5.228.182
	-
	           2.683.800   
	1,67
	Không áp dụng

	20
	8.20
	Bơm tiêm 1 ml
	2.945.250
	4.016.250
	-
	           2.061.675   
	1.100,00
	Không áp dụng

	21
	8.21
	Buret thủy tinh 25 ml, khóa nhựa
	25.272.000
	34.461.818
	-
	         17.690.400   
	12,00
	Không áp dụng

	22
	8.22
	Ca nhựa 2000 ml có quai
	734.400
	1.001.455
	-
	              514.080   
	1,33
	Không áp dụng

	23
	8.23
	Ca nhựa 5000 ml có quai
	1.080.000
	1.472.727
	-
	              756.000   
	1,33
	Không áp dụng

	24
	8.24
	Cá từ 6x20 mm.
	1.597.320
	2.178.164
	-
	           1.118.124   
	9,67
	Không áp dụng

	25
	8.25
	Cá từ 8x50 mm.
	3.316.680
	4.522.745
	-
	           2.321.676   
	12,33
	Không áp dụng

	26
	8.26
	Can nhựa 30 lít
	1.755.000
	2.393.182
	-
	           1.228.500   
	8,33
	Không áp dụng

	27
	8.27
	Cọ quét sơn (vệ sinh máy)
	280.800
	382.909
	-
	              196.560   
	1,33
	Không áp dụng

	28
	8.28
	Cọ rửa bình cầu loại lớn
	1.728.000
	2.356.364
	-
	           1.209.600   
	16,67
	Không áp dụng

	29
	8.29
	Cọ rửa ống nghiệm f16
	2.700.000
	3.681.818
	-
	           1.890.000   
	41,67
	Không áp dụng

	30
	8.30
	Cọ rửa ống nghiệm lớn
	561.600
	765.818
	-
	              393.120   
	6,67
	Không áp dụng

	31
	8.31
	Cuvet nhựa 0.8 ml có eo.
	98.172.000
	133.870.909
	-
	         68.720.400   
	67,33
	Không áp dụng

	32
	8.32
	Chai nhỏ giọt trắng 125 ml
	7.128.000
	9.720.000
	-
	           4.989.600   
	10,00
	Không áp dụng

	33
	8.33
	Chai nhỏ giọt trắng 60 ml, boa silicone
	4.212.000
	5.743.636
	-
	           2.948.400   
	6,67
	Không áp dụng

	34
	8.34
	Chai thuỷ tinh nâu 250 ml, nắp vặn
	8.424.000
	11.487.273
	-
	           5.896.800   
	6,67
	Không áp dụng

	35
	8.35
	Chổi rửa buret
	864.000
	1.178.182
	-
	              604.800   
	3,33
	Không áp dụng

	36
	8.36
	Chổi rửa pipet
	864.000
	1.178.182
	-
	              604.800   
	3,33
	Không áp dụng

	37
	8.37
	Dây cấy đầu tròn bằng inox (tiêm đèn)
	675.000
	920.455
	-
	              472.500   
	16,67
	Không áp dụng

	38
	8.38
	Dây cấy thẳng
	135.000
	184.091
	-
	                94.500   
	3,33
	Không áp dụng

	39
	8.39
	Đầu cone trắng 10 µl.
	9.979.200
	13.608.000
	-
	           6.985.440   
	7,33
	Không áp dụng

	40
	8.40
	Đầu cone vàng 0 -200 µl có khía
	7.020.000
	9.572.727
	-
	           4.914.000   
	8,33
	Không áp dụng

	41
	8.41
	Đầu cone xanh 100 -1000 µl có khía.
	10.216.800
	13.932.000
	-
	           7.151.760   
	7,33
	Không áp dụng

	42
	8.42
	Đèn cồn
	2.160.000
	2.945.455
	-
	           1.512.000   
	16,67
	Không áp dụng

	43
	8.43
	Đũa nhựa 40 cm
	5.500
	7.500
	-
	                  3.850   
	0,67
	Không áp dụng

	44
	8.44
	Đũa thủy tinh 30 cm
	2.508.000
	3.420.000
	-
	           1.755.600   
	40,00
	Không áp dụng

	45
	8.45
	Eppendorf 1,5 ml
	3.265.920
	4.453.527
	-
	           2.286.144   
	2,67
	Không áp dụng

	46
	8.46
	Eppendorf 2 ml (nắp không gờ, phẳng để ghi nhãn)
	453.600
	618.545
	-
	              317.520   
	0,33
	Không áp dụng

	47
	8.47
	Falcon 15 ml
	12.960
	17.673
	-
	                  9.072   
	1,00
	Không áp dụng

	48
	8.48
	Găng tay cao su dày
	1.512.000
	2.061.818
	-
	           1.058.400   
	11,67
	Không áp dụng

	49
	8.49
	Găng tay nitril.
	1.774.500
	2.419.773
	-
	           1.242.150   
	4,33
	Không áp dụng

	50
	8.50
	Găng tay y tế size L
	2.822.400
	3.848.727
	-
	           1.975.680   
	10,67
	Không áp dụng

	51
	8.51
	Găng tay y tế size M
	5.468.400
	7.456.909
	-
	           3.827.880   
	20,67
	Không áp dụng

	52
	8.52
	Găng tay y tế size S
	2.381.400
	3.247.364
	-
	           1.666.980   
	9,00
	Không áp dụng

	53
	8.53
	Giá đựng ống ly tâm đa năng
	2.160.000
	2.945.455
	-
	           1.512.000   
	2,67
	Không áp dụng

	54
	8.54
	Giá đựng ống nghiệm16x16
	388.800
	530.182
	-
	              272.160   
	6,67
	Không áp dụng

	55
	8.55
	Giá lọc bằng gỗ có sơn bảo vệ
	17.820.000
	24.300.000
	-
	         12.474.000   
	10,00
	Không áp dụng

	56
	8.56
	Giấy dầu
	1.320.000
	1.800.000
	-
	              924.000   
	50,00
	Không áp dụng

	57
	8.57
	Giấy lọc 60x60
	9.180.000
	12.518.182
	-
	           6.426.000   
	283,33
	Không áp dụng

	58
	8.58
	Giấy nhôm cuộn 7.62 x 45.7 m
	1.166.400
	1.590.545
	-
	              816.480   
	4,00
	Không áp dụng

	59
	8.59
	Giấy Parafin.
	2.689.200
	3.667.091
	-
	           1.882.440   
	1,00
	Không áp dụng

	60
	8.60
	Giấy pH 1 - 14
	252.720
	344.618
	-
	              176.904   
	6,00
	Không áp dụng

	61
	8.61
	Hộp đựng đầu cone
100 - 1000 (hấp được)
	5.464.800
	7.452.000
	-
	           3.825.360   
	7,33
	Không áp dụng

	62
	8.62
	Kẹp buret thủy tinh (được làm bằng thép).
	2.224.800
	3.033.818
	-
	           1.557.360   
	6,67
	Không áp dụng

	63
	8.63
	Kẹp ống nghiệm inox
	9.234.000
	12.591.818
	-
	           6.463.800   
	63,33
	Không áp dụng

	64
	8.64
	Kính bảo hộ
	1.485.000
	2.025.000
	-
	           1.039.500   
	10,00
	Không áp dụng

	65
	8.65
	Khẩu trang than hoạt tính.
	2.494.800
	3.402.000
	-
	           1.746.360   
	2,00
	Không áp dụng

	66
	8.66
	Khẩu trang y tế 3 lớp
	420.000
	572.727
	-
	              294.000   
	3,33
	Không áp dụng

	67
	8.67
	Lame kính
	2.205.000
	3.006.818
	-
	           1.543.500   
	20,00
	Không áp dụng

	68
	8.68
	Micropipette 1- 10 ml
	11.880.000
	16.200.000
	-
	           8.316.000   
	0,67
	Bảo hành 2 năm

	69
	8.69
	Nắp kimkap d = 18 mm (chịu được nhiệt độ cao).
	2.808.000
	3.829.091
	-
	           1.965.600   
	66,67
	Không áp dụng

	70
	8.70
	Noix
	432.000
	589.091
	-
	              302.400   
	3,33
	Không áp dụng

	71
	8.71
	Nút silicon các kích thước khác nhau (số 2,4,6,7,8,9,10,11)
	5.500.000
	7.500.000
	-
	           3.850.000   
	3,33
	Không áp dụng

	72
	8.72
	Nút silicone cổ 24.
	691.200
	942.545
	-
	              483.840   
	3,33
	Không áp dụng

	73
	8.73
	Nút silicone cổ 29.
	691.200
	942.545
	-
	              483.840   
	3,33
	Không áp dụng

	74
	8.74
	Nhiệt kế thủy ngân - 20+150 độ.
	2.052.000
	2.798.182
	-
	           1.436.400   
	3,33
	Không áp dụng

	75
	8.75
	Ống đong thủy tinh 10 ml
	2.484.000
	3.387.273
	-
	           1.738.800   
	3,33
	Không áp dụng

	76
	8.76
	Ống đong thủy tinh 100 ml
	4.665.600
	6.362.182
	-
	           3.265.920   
	4,00
	Không áp dụng

	77
	8.77
	Ống ly tâm nhựa có nắp vặn 15 ml.
	1.296.000
	1.767.273
	-
	              907.200   
	100,00
	Không áp dụng

	78
	8.78
	Ống ly tâm nhựa có nắp vặn 50 ml.
	1.404.000
	1.914.545
	-
	              982.800   
	66,67
	Không áp dụng

	79
	8.79
	Ống nghiệm 16 x 160
	40.824.000
	55.669.091
	-
	         28.576.800   
	700,00
	Không áp dụng

	80
	8.80
	Ống nghiệm 16 x 160, nắp vặn
	2.592.000
	3.534.545
	-
	           1.814.400   
	33,33
	Không áp dụng

	81
	8.81
	Ống nghiệm 18 x 150 mm
	14.040.000
	19.145.455
	-
	           9.828.000   
	166,67
	Không áp dụng

	82
	8.82
	Ống nhỏ giọt nhựa 3 ml (pipette pasteur nhựa).
	28.868.400
	39.366.000
	-
	         20.207.880   
	18,33
	Không áp dụng

	83
	8.83
	Ống nhựa Falcon 15 ml.
	216.000
	294.545
	-
	              151.200   
	16,67
	Không áp dụng

	84
	8.84
	Pipette pasteur loại dài 230 mm.
	1.252.800
	1.708.364
	-
	              876.960   
	0,67
	Không áp dụng

	85
	8.85
	Phễu thủy tinh f100
	561.600
	765.818
	-
	              393.120   
	3,33
	Không áp dụng

	86
	8.86
	Phễu thủy tinh f60
	972.000
	1.325.455
	-
	              680.400   
	6,67
	Không áp dụng

	87
	8.87
	Que trải vi khuẩn bằng inox
	702.000
	957.273
	-
	              491.400   
	1,67
	Không áp dụng

	88
	8.88
	Spatule lấy hóa chất đầu dẹp, đầu tròn (thìa inox)
	280.800
	382.909
	-
	              196.560   
	0,67
	Không áp dụng

	89
	8.89
	Tim đèn cồn
	259.200
	353.455
	-
	              181.440   
	26,67
	Không áp dụng

	90
	8.90
	Vial 2 ml (có màng teflon dùng chạy mẫu HPLC).
	626.400
	854.182
	-
	              438.480   
	0,33
	Không áp dụng

	91
	8.91
	Becher 100 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	1.620.000
	2.209.091
	-
	           1.134.000   
	10,00
	Không áp dụng

	92
	8.92
	Becher 10 ml
	777.600
	1.060.364
	-
	              544.320   
	6,67
	Không áp dụng

	93
	8.93
	Becher 250 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	864.000
	1.178.182
	-
	              604.800   
	3,33
	Không áp dụng

	94
	8.94
	Bếp hồng ngoại
	12.490.200
	17.032.091
	-
	           8.743.140   
	3,00
	Không áp dụng

	95
	8.95
	Bình định mức 50 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	4.644.000
	6.332.727
	-
	           3.250.800   
	6,67
	Không áp dụng

	96
	8.96
	Bơm tiêm 5 ml
	892.500
	1.217.045
	-
	              624.750   
	333,33
	Không áp dụng

	97
	8.97
	Can nhựa 10 lít
	990.000
	1.350.000
	-
	              693.000   
	6,67
	Không áp dụng

	98
	8.98
	Can nhựa 5 lít
	286.000
	390.000
	-
	              200.200   
	3,33
	Không áp dụng

	99
	8.99
	Chai nâu 60 ml nắp nhỏ giọt silicone
	5.616.000
	7.658.182
	-
	           3.931.200   
	6,67
	Không áp dụng

	100
	8.100
	Chân giá bằng sắt để ráp sinh hàn  (theo mẫu)
	2.860.000
	3.900.000
	-
	           2.002.000   
	3,33
	Không áp dụng

	101
	8.101
	Chổi đuôi chồn dài 40 cm
	1.760.000
	2.400.000
	-
	           1.232.000   
	16,67
	Không áp dụng

	102
	8.102
	Cọ rửa dụng cụ lớn
	2.002.000
	2.730.000
	-
	           1.401.400   
	23,33
	Không áp dụng

	103
	8.103
	Cọ rửa ống đong
	726.000
	990.000
	-
	              508.200   
	10,00
	Không áp dụng

	104
	8.104
	Cọ rửa dụng cụ trung
	1.210.000
	1.650.000
	-
	              847.000   
	16,67
	Không áp dụng

	105
	8.105
	Cọ rửa dụng cụ dài
	715.000
	975.000
	-
	              500.500   
	8,33
	Không áp dụng

	106
	8.106
	Đũa thủy tinh 20 cm
	1.881.000
	2.565.000
	-
	           1.316.700   
	30,00
	Không áp dụng

	107
	8.107
	Effpendorf 2.0 ml, chia vạch
	2.268.000
	3.092.727
	-
	           1.587.600   
	1,67
	Không áp dụng

	108
	8.108
	Erlen 100 ml cổ rà 24/29, nắp mài (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	8.748.000
	11.929.091
	-
	           6.123.600   
	16,67
	Không áp dụng

	109
	8.109
	Erlen 100 ml cổ rà 29/32, nắp mài (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	61.236.000
	83.503.636
	-
	         42.865.200   
	116,67
	Không áp dụng

	110
	8.110
	Erlen 250 ml MH nút mài 29/32 (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	7.776.000
	10.603.636
	-
	           5.443.200   
	13,33
	Không áp dụng

	111
	8.111
	Giá buret thủy tinh có đế (inox)
	2.860.000
	3.900.000
	-
	           2.002.000   
	3,33
	Không áp dụng

	112
	8.112
	Giấy lau kính hiển vi
	7.722.000
	10.530.000
	-
	           5.405.400   
	4,33
	Không áp dụng

	113
	8.113
	Vỏ nang cứng số 0
	143.000.000
	195.000.000
	-
	       100.100.000   
	33.333,33
	Không áp dụng

	114
	8.114
	Ống thủy tinh đựng thuốc tiêm 3 ml đầu loe
	27.500.000
	37.500.000
	-
	         19.250.000   
	1.666,67
	Không áp dụng

	115
	8.115
	Giấy loc f11
	86.400
	117.818
	-
	                60.480   
	0,33
	Không áp dụng

	116
	8.116
	Giấy lọc không tro
	475.200
	648.000
	-
	              332.640   
	0,67
	Không áp dụng

	117
	8.117
	Hộp đựng đầu cone 1 - 200 (hấp được)
	4.752.000
	6.480.000
	-
	           3.326.400   
	6,67
	Không áp dụng

	118
	8.118
	Lamell 22 x 40 mm (không bị mốc)
	129.600
	176.727
	-
	                90.720   
	0,33
	Không áp dụng

	119
	8.119
	Màng lọc mẫu milipore 0,22 µm, d13 
	1.252.800
	1.708.364
	-
	              876.960   
	0,67
	Không áp dụng

	120
	8.120
	Micro pipette 100 - 1000 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	69.120.000
	94.254.545
	-
	         48.384.000   
	2,67
	Bảo hành 2 năm

	121
	8.121
	Micro pipette 2 - 20 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	69.120.000
	94.254.545
	-
	         48.384.000   
	2,67
	Bảo hành 2 năm

	122
	8.122
	Micro pipette 20 - 200 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	60.480.000
	82.472.727
	-
	         42.336.000   
	2,33
	Bảo hành 2 năm

	123
	8.123
	Micro pipette 1 - 10 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	47.520.000
	64.800.000
	-
	         33.264.000   
	1,33
	Bảo hành 2 năm

	124
	8.124
	Septum f14
	702.000
	957.273
	-
	              491.400   
	3,33
	Không áp dụng

	125
	8.125
	Bình cô quay cổ rà 100 ml f29
	5.400.000
	7.363.636
	-
	           3.780.000   
	3,33
	Không áp dụng

	126
	8.126
	Ống đong thủy tinh 50 ml
	6.642.000
	9.057.273
	-
	           4.649.400   
	10,00
	Không áp dụng

	127
	8.127
	Ống nghiệm 10 x 70 mm (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, có độ bền cao và an toàn khi nung ở nhiệt độ cao)
	8.316.000
	11.340.000
	-
	           5.821.200   
	183,33
	Không áp dụng

	128
	8.128
	Pipette chia độ 1 ml
	4.860.000
	6.627.273
	-
	           3.402.000   
	25,00
	Không áp dụng

	129
	8.129
	Pipette chia độ 10 ml
	3.780.000
	5.154.545
	-
	           2.646.000   
	16,67
	Không áp dụng

	130
	8.130
	Pipette chia độ 2 ml
	5.832.000
	7.952.727
	-
	           4.082.400   
	30,00
	Không áp dụng

	131
	8.131
	Pipette chia độ 5 ml
	2.808.000
	3.829.091
	-
	           1.965.600   
	13,33
	Không áp dụng

	132
	8.132
	Pipette chính xác 1 ml
	1.728.000
	2.356.364
	-
	           1.209.600   
	6,67
	Không áp dụng

	133
	8.133
	Pipette chính xác 10 ml (thang chia độ in nổi)
	1.296.000
	1.767.273
	-
	              907.200   
	3,33
	Không áp dụng

	134
	8.134
	Pipette chính xác 20 ml
	1.620.000
	2.209.091
	-
	           1.134.000   
	3,33
	Không áp dụng

	135
	8.135
	Spatule lấy hóa chất đầu dẹp
	280.800
	382.909
	-
	              196.560   
	0,67
	Không áp dụng

	136
	8.136
	Đầu phun sắc ký (bằng thủy tinh)
	14.025.000
	19.125.000
	-
	           9.817.500   
	5,00
	Không áp dụng

	137
	8.137
	Chén sứ 120 ml
	3.780.000
	5.154.545
	-
	           2.646.000   
	16,67
	Không áp dụng

	138
	8.138
	Giá đỡ bình lắng gạn 125 ml (kim loại)
	5.049.000
	6.885.000
	-
	           3.534.300   
	1,67
	Không áp dụng

	139
	8.139
	Cá từ trắng kích thước chính xác 2 cm
	324.000
	441.818
	-
	              226.800   
	1,67
	Không áp dụng

	140
	8.140
	Ống hứng cổ 14/23 (theo mẫu)
	3.564.000
	4.860.000
	-
	           2.494.800   
	3,33
	Không áp dụng

	141
	8.141
	Chai thủy tinh trắng 100 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao)
	3.499.200
	4.771.636
	-
	           2.449.440   
	6,67
	Không áp dụng

	142
	8.142
	Chai thủy tinh trắng 250 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	3.888.000
	5.301.818
	-
	           2.721.600   
	6,67
	Không áp dụng

	143
	8.143
	Chai thủy tinh trắng 50 ml (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	756.000
	1.030.909
	-
	              529.200   
	1,67
	Không áp dụng

	144
	8.144
	Effpendorf 1,5 ml (nắp không gờ, phẳng để ghi  nhãn)
	8.981.280
	12.247.200
	-
	           6.286.896   
	7,33
	Không áp dụng

	145
	8.145
	Pipette 8 kênh 20-200 µl. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	34.992.000
	47.716.364
	-
	         24.494.400   
	0,33
	Bảo hành 2 năm

	146
	8.146
	Chai thủy tinh trắng 1000 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	6.998.400
	9.543.273
	-
	           4.898.880   
	6,67
	Không áp dụng

	147
	8.147
	Chai thủy tinh trắng 250 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	3.888.000
	5.301.818
	-
	           2.721.600   
	6,67
	Không áp dụng

	148
	8.148
	Chai thủy tinh trắng 500 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	8.164.800
	11.133.818
	-
	           5.715.360   
	6,67
	Không áp dụng

	149
	8.149
	Giấy loc f11
	86.400
	117.818
	-
	                60.480   
	0,33
	Không áp dụng

	150
	8.150
	Hộp đựng đầu cone xanh 1000. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	1.242.000
	1.693.636
	-
	              869.400   
	1,67
	Không áp dụng

	151
	8.151
	Lamell   22 x 22 mm (không bị mốc). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	14.256.000
	19.440.000
	-
	           9.979.200   
	36,67
	Không áp dụng

	152
	8.152
	Phiến nhựa 96 giếng, đáy bằng, nắp liền, đã tiệt trùng
	3.024.000
	4.123.636
	-
	           2.116.800   
	23,33
	Không áp dụng

	153
	8.153
	Ống giữ chủng 1,2 ml (Ống giữ chủng có thể chịu được nhiệt độ -196 độ và -86 độ, thể tích chứa 1,2-1,8 ml, nắp bằng có thể ghi nhãn được, đóng gói 500 tube/gói.). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	4.968.000
	6.774.545
	-
	           3.477.600   
	0,67
	Không áp dụng

	154
	8.154
	Ca Inox rộng 20 cm, cao 10 cm
	2.160.000
	2.945.455
	-
	           1.512.000   
	1,67
	Không áp dụng

	155
	8.155
	Màng lọc Cellulose nitrate 13906-47-AN , lỗ lọc 0.45 µm, Ø 47mm, màng trắng kẻ sọc xanh, đã tiệt trùng, 100 tấm/hộp
	4.752.000
	6.480.000
	-
	           3.326.400   
	0,67
	Không áp dụng

	156
	8.156
	Ống giữ chủng 1,2 ml (Ống giữ chủng có thể chịu được nhiệt độ -196 độ và -86 độ, thể tích chứa 1,2-1,8 ml, nắp bằng có thể ghi nhãn được, đóng gói 500 tube/gói.). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	4.968.000
	6.774.545
	-
	           3.477.600   
	0,67
	Không áp dụng

	157
	8.157
	Que đục lỗ Đường kính 8 mm
	1.026.000
	1.399.091
	-
	              718.200   
	1,67
	Không áp dụng

	158
	8.158
	Lọc Sartorius 17598-K Minisart Filter, Cellulose Acetate, tiệt trùng
	3.132.000
	4.270.909
	-
	           2.192.400   
	0,33
	Không áp dụng

	159
	8.159
	Bộ giá để pipet (nhựa, dạng xoay tròn có thể tháo rời)
	12.960.000
	17.672.727
	-
	           9.072.000   
	3,33
	Không áp dụng

	160
	8.160
	Dụng cụ lấy mẫu rắn Spatula
	842.400
	1.148.727
	-
	              589.680   
	2,00
	Không áp dụng

	161
	8.161
	Phễu Buchner F60
	1.026.000
	1.399.091
	-
	              718.200   
	1,67
	Không áp dụng

	162
	8.162
	Ống đong 25 ml
	486.000
	662.727
	-
	              340.200   
	3,33
	Không áp dụng

	163
	8.163
	Ống mao quản 75 mm
	4.536.000
	6.185.455
	-
	           3.175.200   
	4,00
	Không áp dụng

	164
	8.164
	Rổ nhựa đựng dụng cụ hình chữ nhật
33,5*45 cm
	2.764.800
	3.770.182
	-
	           1.935.360   
	13,33
	Không áp dụng

	165
	8.165
	Khóa đôi
	3.456.000
	4.712.727
	-
	           2.419.200   
	26,67
	Không áp dụng

	166
	8.166
	Ống thủy tinh rỗng 2 đầu chịu nhiệt (fi 0,5 cm)
	1.296.000
	1.767.273
	-
	              907.200   
	6,67
	Không áp dụng

	167
	8.167
	Đầu tip nhựa 10 ml sử dụng cho micropipet của Sartorius-Biohit (1-10 ml)
	1.296.000
	1.767.273
	-
	              907.200   
	26,67
	Không áp dụng

	168
	8.168
	Rổ 42x32x10 cm
	4.536.000
	6.185.455
	-
	           3.175.200   
	23,33
	Không áp dụng

	169
	8.169
	Rổ 30x25x10 cm
	3.564.000
	4.860.000
	-
	           2.494.800   
	20,00
	Không áp dụng

	170
	8.170
	Rổ 46x36x15
	691.200
	942.545
	-
	              483.840   
	3,33
	Không áp dụng

	171
	8.171
	Que tre 20 cm có 1 đầu nhọn (que gỗ xiên thịt)
	308.000
	420.000
	-
	              215.600   
	1,33
	Không áp dụng

	172
	8.172
	Giá để tube PCR 0,2 ml 96 lỗ, có nắp đậy
	3.240.000
	4.418.182
	-
	           2.268.000   
	3,33
	Không áp dụng

	173
	8.173
	Hộp đựng đầu cone vàng 200 ml (hấp được)
	1.107.000
	1.509.545
	-
	              774.900   
	1,67
	Không áp dụng

	174
	8.174
	Hộp đựng đầu cone trắng (10 µl) (hấp được)
	4.428.000
	6.038.182
	-
	           3.099.600   
	6,67
	Không áp dụng

	175
	8.175
	Đầu cone vàng 0 -200 µl.
	2.246.400
	3.063.273
	-
	           1.572.480   
	2,67
	Không áp dụng

	176
	8.176
	Chai đựng mẫu 10 ml
	1.684.800
	2.297.455
	-
	           1.179.360   
	40,00
	Không áp dụng

	177
	8.177
	Chai nhỏ giọt trắng 30ml
	4.536.000
	6.185.455
	-
	           3.175.200   
	20,00
	Không áp dụng

	178
	8.178
	Sinh hàn ruột thẳng cổ 29/32
+ sừng bò + ống nối
	10.800.000
	14.727.273
	-
	           7.560.000   
	1,33
	Không áp dụng

	179
	8.179
	Que test morphin nước tiểu
	2.625.000
	3.579.545
	-
	           1.837.500   
	33,33
	Không áp dụng

	180
	8.180
	Ống nghiệm nhỏ 5ml đo quang
	2.160.000
	2.945.455
	-
	           1.512.000   
	33,33
	Không áp dụng

	181
	8.181
	Ống thủy tinh vô cơ hóa (kết nối với hệ thống vô cơ hóa VELP DK 6) Velp - Ý
	7.800.000
	10.636.364
	-
	           5.460.000   
	2,00
	Không áp dụng

	182
	8.182
	Sinh hàn ruột bầu 24/40
	3.888.000
	5.301.818
	-
	           2.721.600   
	1,33
	Không áp dụng

	183
	8.183
	Bình cầu đáy bằng 100ml 
cổ nhám fi 24
	6.480.000
	8.836.364
	-
	           4.536.000   
	3,33
	Không áp dụng

	184
	8.184
	Chai thủy tinh nâu 20ml (có nắp)
	216.000
	294.545
	-
	              151.200   
	6,67
	Không áp dụng

	185
	8.185
	Găng tay cao su dày XL
	540.000
	736.364
	-
	              378.000   
	3,33
	Không áp dụng

	186
	8.186
	Găng tay cao su dày S
	540.000
	736.364
	-
	              378.000   
	3,33
	Không áp dụng

	187
	8.187
	Giá phơi dụng cụ 2 mặt, 48 vị trí
	1.188.000
	1.620.000
	-
	              831.600   
	0,67
	Không áp dụng

	188
	8.188
	Kẹp bình cầu 100mL (loại nhỏ)
	3.240.000
	4.418.182
	-
	           2.268.000   
	6,67
	Không áp dụng

	189
	8.189
	Ống sinh hàn định lượng Arsen bằng phương pháp Cribier
	9.720.000
	13.254.545
	-
	           6.804.000   
	3,33
	Không áp dụng

	190
	8.190
	Găng tay y tế size XL
	267.750
	365.114
	-
	              187.425   
	1,00
	Không áp dụng

	191
	8.191
	Bình Kjeldald 30ml chịu nhiệt
	4.752.000
	6.480.000
	-
	           3.326.400   
	6,67
	Không áp dụng

	192
	8.192
	Phễu thủy tinh f40
	270.000
	368.182
	-
	              189.000   
	3,33
	Không áp dụng

	193
	8.193
	Bình lắng gạn 250 
	4.276.800
	5.832.000
	-
	           2.993.760   
	1,33
	Không áp dụng

	194
	8.194
	Bếp đun bình cầu 500 ml Daihan
	12.960.000
	17.672.727
	-
	           9.072.000   
	0,67
	Không áp dụng

	195
	8.195
	Bình lọc chân không
	864.000
	1.178.182
	-
	              604.800   
	0,33
	Không áp dụng

	196
	8.196
	Cốc đo size (Máy Zetasizer Nano ZS)
	8.800.000
	12.000.000
	-
	           6.160.000   
	0,33
	Không áp dụng

	197
	8.197
	Cốc đo thế (Máy Zetasizer Nano ZS)
	13.500.000
	18.409.091
	-
	           9.450.000   
	0,33
	Không áp dụng

	198
	8.198
	Cuvet thạch anh
	6.912.000
	9.425.455
	-
	           4.838.400   
	0,67
	Không áp dụng

	199
	8.199
	Nhiệt kế rượu 150
	2.376.000
	3.240.000
	-
	           1.663.200   
	3,33
	Không áp dụng

	200
	8.200
	Bơm tiêm thủy tinh 20 ml 
	577.500
	787.500
	-
	              404.250   
	0,33
	Không áp dụng

	201
	8.201
	Bơm tiêm nhựa 60 ml (50ml)
	52.500
	71.591
	-
	                36.750   
	0,67
	Không áp dụng

	202
	8.202
	Đầu lọc syringe cellulose acetate 35mm, lỗ lọc 0.22µm
	3.024.000
	4.123.636
	-
	           2.116.800   
	0,33
	Không áp dụng

	203
	8.203
	Đầu lọc syringe PTFE 13 mm, lỗ lọc 0.22µm
	1.252.800
	1.708.364
	-
	              876.960   
	0,67
	Không áp dụng

	204
	8.204
	Đầu lọc syringe nylon 13 mm, lỗ lọc 0.22µm 
	1.252.800
	1.708.364
	-
	              876.960   
	0,67
	Không áp dụng

	205
	8.205
	Màng lọc cellulose acetate 47mm, lỗ lọc 0.45µm
	1.252.800
	1.708.364
	-
	              876.960   
	0,67
	Không áp dụng

	206
	8.206
	Màng lọc nylon 13 mm, lỗ lọc 0.2 µm 
	1.252.800
	1.708.364
	-
	              876.960   
	0,67
	Không áp dụng

	207
	8.207
	Giấy lọc 100 x 100 cm 
	918.000
	1.251.818
	-
	              642.600   
	33,33
	Không áp dụng

	208
	8.208
	Kẹp buret nhựa 
	756.000
	1.030.909
	-
	              529.200   
	3,33
	Không áp dụng

	209
	8.209
	Đế + thanh inox + kẹp 4 ngón
	5.940.000
	8.100.000
	-
	           4.158.000   
	3,33
	Không áp dụng

	210
	8.210
	Chai nhỏ mắt 10 ml
	16.500.000
	22.500.000
	-
	         11.550.000   
	1.666,67
	Không áp dụng

	211
	8.211
	Tuýp đựng kem 20 g
	8.800.000
	12.000.000
	-
	           6.160.000   
	333,33
	Không áp dụng

	212
	8.212
	Chai nhựa có vòi nhấn 50 g
	33.000.000
	45.000.000
	-
	         23.100.000   
	333,33
	Không áp dụng

	213
	8.213
	Chai dầu 10 ml
	8.800.000
	12.000.000
	-
	           6.160.000   
	333,33
	Không áp dụng

	214
	8.214
	Chai thủy tinh Dep 20g
	6.600.000
	9.000.000
	-
	           4.620.000   
	333,33
	Không áp dụng

	215
	8.215
	Bao nylon 20 x 30
	324.000
	441.818
	-
	              226.800   
	1,00
	Không áp dụng

	216
	8.216
	Bao nylon 30 x 40
	324.000
	441.818
	-
	              226.800   
	1,00
	Không áp dụng

	217
	8.217
	Bao nylon 60 x 100
	324.000
	441.818
	-
	              226.800   
	1,00
	Không áp dụng

	218
	8.218
	Bao zip 20 x 30
	324.000
	441.818
	-
	              226.800   
	1,00
	Không áp dụng

	219
	8.219
	Bao zip 8 x 15
	324.000
	441.818
	-
	              226.800   
	1,00
	Không áp dụng

	220
	8.220
	Dao cắt thuốc đạn
	220.000
	300.000
	-
	              154.000   
	0,67
	Không áp dụng

	221
	8.221
	Buret thủy tinh 25 ml, khóa nhựa
	4.212.000
	5.743.636
	-
	           2.948.400   
	2,00
	Không áp dụng

	222
	8.222
	Chai thuỷ tinh nâu 250 ml, nhỏ giọt
	7.776.000
	10.603.636
	-
	           5.443.200   
	6,67
	Không áp dụng

	223
	8.223
	Đũa thủy tinh 30 cm
	410.400
	559.636
	-
	              287.280   
	6,67
	Không áp dụng

	224
	8.224
	Găng tay y tế không bột, size M
	945.000
	1.288.636
	-
	              661.500   
	3,33
	Không áp dụng

	225
	8.225
	Vial 2 ml (có màng teflon dùng chạy mẫu HPLC).
	453.600
	618.545
	-
	              317.520   
	0,33
	Không áp dụng

	226
	8.226
	Màng lọc mẫu milipore 0,22 µm, d13 
	756.000
	1.030.909
	-
	              529.200   
	0,67
	Không áp dụng

	227
	8.227
	Bộ giá để pipet (nhựa, dạng xoay tròn có thể tháo rời)
	13.500.000
	18.409.091
	-
	           9.450.000   
	3,33
	Không áp dụng

	228
	8.228
	Khóa đôi
	2.592.000
	3.534.545
	-
	           1.814.400   
	20,00
	Không áp dụng

	229
	8.229
	Erlen 100 ml cổ rà 29/32, nắp mài. 
	60.480.000
	82.472.727
	-
	         42.336.000   
	116,67
	Không áp dụng

	230
	8.230
	Bình cầu dáy tròn 50 ml cổ nhám Φ14
	3.240.000
	4.418.182
	-
	           2.268.000   
	3,33
	Không áp dụng

	231
	8.231
	Cá từ 6x10 mm.
	972.000
	1.325.455
	-
	              680.400   
	3,33
	Không áp dụng

	232
	8.232
	Bình xịt tia aceton
	2.700.000
	3.681.818
	-
	           1.890.000   
	3,33
	Không áp dụng

	233
	8.233
	Bình cầu dáy tròn 50 ml cổ nhám Φ14
	3.240.000
	4.418.182
	-
	           2.268.000   
	3,33
	Không áp dụng

	234
	8.234
	Cá từ 6x10 mm.
	972.000
	1.325.455
	-
	              680.400   
	3,33
	Không áp dụng

	235
	8.235
	Bình xịt tia aceton
	2.700.000
	3.681.818
	-
	           1.890.000   
	3,33
	Không áp dụng



Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này.
Ghi chú: 
[bookmark: _Hlk163633355](*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. Trường hợp gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về doanh thu của từng phần được xác định theo công thức quy định tại ghi chú số (7) Bảng số 01, ghi chú (9) Bảng số 02 Chương này (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức).
[bookmark: _Hlk163633377](**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự đối với từng phần được xác định theo ghi chú số (11) Bảng số 01, ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: 
[bookmark: _Hlk161559984][bookmark: _Hlk154766323][bookmark: _Hlk157074336][bookmark: _Hlk154766309][bookmark: _Hlk161560096]Trường hợp HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk82989473][bookmark: _Hlk87136879]Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:
Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống) (1)

	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn(2)

	1
	Cán bộ điều phối giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành
	
01
	
tối thiểu 1 năm hoặc
tối thiểu 1 hợp đồng
	Tối thiểu Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Hóa chất, Dược, công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh. Sao y chứng thực bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng lao động còn hạn nộp kèm HSDT.


Ghi chú: 
(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này.
(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên môn.  
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ
	Đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của HSMT tại khoản Mục 1 – Yêu cầu kỹ thuật, thuộc Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu của HSMT tại khoản Mục 1 – Yêu cầu kỹ thuật, thuộc Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật
	Không đạt

	2. Yêu cầu về tính hợp lệ và sự phù hợp của hàng hóa

	Giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu
	Có giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y Tế và tờ khai hải quan còn hiệu lực (không áp dụng đối với hóa chất vật tư nghiên cứu)
	Đạt

	
	Không có các giấy tờ nêu trên.
	Không đạt

	3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Có Bảng tiến độ cung cấp thiết bị hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	 4. Uy tín của nhà thầu

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.
	Có bảng cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 
	Đạt

	
	Không có bảng cam kết hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung trên.
	Không đạt

	Kết luận(1)
	


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 
Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;
- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa. 
- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;
- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;
- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);
- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;
- Tiến độ cung cấp hàng hóa;
- Yếu tố thân thiện môi trường;
- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (nếu có);
- Các yếu tố cần thiết khác.
3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm[footnoteRef:7]: Không áp dụng [7:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 3.2 Mục 3 Chương này.] 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:8]: [8:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. ] 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:
4.1. Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:9]: [9:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, áp dụng phương pháp giá thấp nhất.] 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
- Trường hợp Mục 13.5 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) Chương IV:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
- Trường hợp Mục 13.5 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C) Chương IV:
Bước 1. Xác định giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)
Không áp dụng.
Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có): 
Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong HSMT phải nêu rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.

[bookmark: RANGE!A1:I8]

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

	Stt
	Biểu mẫu
	
Cách thức thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện

	
	
	
	Chủ đầu tư
	Nhà thầu

	1
	Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)
	Webform
	X
	

	2
	Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá)
	
	X
	

	3
	Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng hỗn hợp)
	
	X
	

	4
	Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan
	
	X
	

	5
	Mẫu số 01E. Vật tư, phụ tùng thay thế
	
	X
	

	6
	Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)
	
	
	X

	7
	Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với trường hợp nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)
	
	
	X

	8
	Mẫu số 02B. Văn bản thỏa thuận (đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)
	
	
	X

	9
	Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh
	
	
	X

	10
	Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu độc lập)
	Scan và đính kèm hoặc bảo lãnh điện tử
	
	X

	11
	Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu liên danh)
	
	
	X

	12
	Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)
	Webform
	
	X

	13
	Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)
	
	
	X

	14
	Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt
	
	
	X

	15
	Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt
	
	
	X

	16
	Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn
	
	
	X

	17
	Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ
	
	
	X

	18
	Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu
	
	
	X

	19
	Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ
	
	
	X

	20
	Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu
	
	
	X

	21
	Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp
	
	
	X

	22
	Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu 
	
	
	X

	23
	Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)
	
	
	X

	24
	Mẫu số 11.2. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này)
	
	
	X

	25
	Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	
	
	X

	26
	Mẫu số 12.1B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	27
	Mẫu số 12.1C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	28
	Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	
	
	X

	29
	Mẫu số 12.2B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	30
	Mẫu số 12.2C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	31
	Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	32
	Mẫu số 13B. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	33
	Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)
	
	
	X

	34
	Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)
	
	
	X

	35
	Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi
	
	
	X

	36
	Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)
	
	
	X

	37
	Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)
	
	
	X









Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(áp dụng cho loại hợp đồng trọn gói)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
	Lô số
	Tên chi tiết phần/lô
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(1)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(2)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(3) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	Lô 1: Hóa chất chuyên biệt cho vi sinh
	
	
	
	
	Trường Dược, 41-43 Đinh Hoàng, Phường Sài Gòn, TPHCM
	7
	90

	1.1
	Agar (dạng bột, dùng cho nuôi cấy Vi sinh)
	500g/ chai
	10
	500g/ chai
	Sản xuất: Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	1.2
	Ampicillin sodium salt
	1g/chai
	4
	1g/chai
	Sản xuất: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.3
	Brain Heart Infusion 
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.4
	Dầu soi kính PA 
	500ml/chai
	2
	500ml/chai
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	1.5
	D-Glucose (C6H12O6.H20)
	500g/chai
	1
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.6
	Genomic DNA Purification Kit, K0512
	100 prep/bộ
	1
	100 prep/bộ
	Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
	
	7
	90

	1.7
	Glycin (Độ tinh khiết ≥99,9%)
	250g/chai 
	2
	250g/chai 
	Xuất xứ : G7 
	
	7
	90

	1.8
	HiCrome Candida differential Agar 
	500g/chai
	1
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.9
	Imidiazol 
	500g/chai
	1
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.10
	Kháng sinh kanamycin
	1g/chai
	1
	1g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.11
	L-amino acids kit. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	100g/chai
	1
	100g/chai
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	1.12
	LB Broth (Miller) (10g/L Tryptone, 10g/L NaCl, 5g/L Yeast Extract)
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.13
	Luria Bertani Agar, Miller GM1151
	500g/chai
	3
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.14
	MRS broth PA
	500g/chai
	1
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.15
	Mueller Hinton Agar PA 
	500g/chai
	5
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.16
	Mueller Hinton Broth PA 
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.17
	Nutrient agar
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.18
	Ống giữ chủng 2ml
	cái
	20
	cái
	
	
	7
	90

	1.19
	Sabouraud 4% glucose agar PA
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.20
	Tris Base PA (dạng hạt)
	500g/chai 
	2
	500g/chai 
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	1.21
	Tryptic Soy Agar PA 
	500g/chai 
	3
	500g/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.22
	Tryptic Soy Broth PA 
	500g/chai 
	1
	500g/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.23
	Manitol salt agar (agar 15.0 g/L, D-mannitol 10.0 g/L, meat extract 1.0 g/L, peptone 10.0 g/L, phenol red 0.025 g/L )
	500g/chai 
	1
	500g/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.24
	Sabouraud dextrose broth (Dextrose 40,0 g;  Mycological, peptone 10,0 g)
	500g/chai 
	1
	500g/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.25
	API 20 STREP 25STRIPS+25MEDIA - 20600
	25 kit/hộp 
	1
	25 kit/hộp 
	Hãng sản xuất: G7
	
	7
	90

	1.26
	API STAPH 25STRIPS+25MEDIA - 20500
	25 kit/hộp 
	1
	25 kit/hộp 
	Hãng sản xuất: G7
	
	7
	90

	1.27
	RPMI-1640 có đệm MOPS
w/ L-Glutamine, Phenol red, 0.2% Glucose and 0.165 moles per litre MOPS buffer
w/o Sodium bicarbonate
	Bột cho 5 L/chai
	1
	Bột cho 5 L/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.28
	Cloramphenicol
	1g/chai
	1
	1g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	1.29
	Arabinose
	500g/chai 
	1
	500g/chai 
	Hãng sản xuất: G7
	
	7
	90

	1.30
	Chất thử ZYM A
	(2 x 8ml/ống)/Hộp
	1
	(2 x 8ml/ống)/Hộp
	Hãng sản xuất: G7
	
	7
	90

	1.31
	Chất thử ZYM B
	(2 x 8ml/ống)/Hộp
	1
	(2 x 8ml/ống)/Hộp
	Hãng sản xuất: G7
	
	7
	90

	1.32
	6x Loading dye solution (Dung dịch đệm tải để điện di trên gel, nồng độ 6X)
	10m/bộ 
	4
	10m/bộ 
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ 
	
	7
	90

	1.33
	High Fidelity DNA polymerase (DNA polymerase có độ chính xác cao, hoạt tính exonuclease cao hơn Tag polymerase hơn 200 lần, thích hợp cho việc tạo dòng và PCR các đoạn DNA dài, có khả năng kéo dài 1 đoạn 1kb với thời gian nhỏ hơn 45 s)
	250u/bộ
	2
	250u/bộ
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
	
	7
	90

	1.34
	DNA marker 1000 bp (Thang DNA 1000 kb, có 10 band kích thước 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10.000 bp, có thang khối lượng DNA kèm theo thang kích thước, sử dụng thuốc nhộm RedSafe Nucleic Acid Staining Solution). Sản xuất tại các nước thuộc khối ASEAN-HÀN QUỐC
	05ml/bộ
	7
	05ml/bộ
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
	
	7
	90

	1.35
	DNA marker 100 bp (Thang DNA 100 kb, có 11 band kích thước 100, 200, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 bp, có thang khối lượng DNA kèm theo thang kích thước, sử dụng thuốc nhộm RedSafe Nucleic Acid Staining Solution.). Sản xuất tại các nước thuộc khối ASEAN-HÀN QUỐC
	05ml/bộ
	4
	05ml/bộ
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
	
	7
	90

	1.36
	Enzym T4 DNA ligase (Enzym T4 DNA ligase 5U/ul), Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	1000u/bộ
	2
	1000u/bộ
	Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	
	7
	90

	1.37
	Bộ Taq DNA Polymerase kèm dNTP
	250u/bộ
	10
	250u/bộ
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ 
	
	7
	90

	1.38
	Agarose I (Chai 500 g chất lượng sử dụng cho sinh học phân tử). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	500g/chai 
	2
	500g/chai 
	Sản xuất tại các nước: Đức, Mỹ, Nhật
	
	7
	90

	1.39
	Restriction enzym BamHI
	1000U/ống
	1
	1000U/ống
	Hãng sản xuất:  Các nước thuộc khối G7
	
	7
	90

	1.40
	Restriction enzym HindIII
	20000U/ống
	1
	20000U/ống
	Hãng sản xuất:  Các nước thuộc khối G7
	
	7
	90

	1.41
	Restriction enzym BspQI
	2500U/ống
	1
	2500U/ống
	Hãng sản xuất:  Các nước thuộc khối G7
	
	7
	90

	1.42
	Restriction enzym Xhol (Enzym XhoI, 10U/ml)
	5000U/ống
	1
	5000U/ống
	Hãng sản xuất:  Các nước thuộc khối G7
	
	7
	90

	1.43
	Rnase I (Enzym là hỗn hợp của RNase I có hoạt tính 5000 U/tube)
	5000U/Ống
	1
	5000U/Ống
	Hãng sản xuất:  Các nước thuộc khối G7
	
	7
	90

	1.44
	Nucleic acid staning solution (Dung dịch nhuộm DNA màu đỏ, có thể liên kết với DNA, 2 bước sóng kích thích là 309 nm và 419 nm, có thể sử dụng với đèn màu xanh blue với bước sóng kích thích là 514 nm và bước sóng phát quang là 537 nm. Dung dịch có nồng độ 20.000X)
	1 ml/ống
	8
	1 ml/ống
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
	
	7
	90

	1.45
	Prestained protein ladder (Prestained Protein Ladder với  12band có kích thước giữa 10 kDa và  245 kDa)
	250ul/ống
	4
	250ul/ống
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
	
	7
	90

	1.46
	DNA-spinTM Plasmid DNA Purification Kit (Kit tinh chế DNA plasmid, với cột tinh chế có thể tinh chế 40 ug DNA/ cột)
	250 pu/bộ
	2
	250 pu/bộ
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
	
	7
	90

	1.47
	Kit tinh sạch sản phẩm PCR
	200 pu/bộ
	2
	200 pu/bộ
	Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
	
	7
	90

	1.48
	Lipase (dạng bột)
	100g/chai
	1
	100g/chai
	Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
	
	7
	90

	1.49
	Amylase (dạng bột)
	100g/chai
	1
	100g/chai
	Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
	
	7
	90

	1.50
	Đường pentose L-arabinose
	500g/chai 
	1
	500g/chai 
	Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
	
	7
	90

	1.51
	Thiamin, vitamin B1
	20 viên/hộp 
	3
	20 viên/hộp 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc

	
	7
	90

	2
	Lô 2 : Hóa chất chuẩn
	
	
	
	
	Trường Dược, 41-43 Đinh Hoàng, Phường Sài Gòn, TPHCM
	
	

	2.1
	Propyl paraben (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	120 mg/lọ
	5
	120 mg/lọ
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	2.2
	Sunset yellow (hàm lượng 95,87%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	120 mg/lọ
	1
	120 mg/lọ
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	2.3
	Chlorpheniramin chuẩn
	120 mg/lọ
	10
	120 mg/lọ
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	2.4
	Riboflavin chuẩn 
	120 mg/lọ
	10
	120 mg/lọ
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	2.5
	Chất chuẩn Paracetamol (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	120 mg/lọ
	10
	120 mg/lọ
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	2.6
	Chất chuẩn Cafein (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	120 mg/lọ
	5
	120 mg/lọ
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	2.7
	Chất chuẩn Quercetin (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	120 mg/lọ
	5
	120 mg/lọ
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	3
	Lô 3 : Dược chất
	
	
	
	
	Trường Dược, 41-43 Đinh Hoàng, Phường Sài Gòn, TPHCM
	7
	90

	3.1
	Methionin
	1kg/gói
	5
	1kg/gói
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	3.2
	Riboflavin nguyên liệu
	1kg/gói
	1
	1kg/gói
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	3.3
	Metformin nguyên liệu
	Kg
	3
	Kg
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	3.4
	Ibuprofen
	Kg
	5
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	3.5
	Cloramphenicol
	Kg
	3
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	3.6
	Paracetamol 
	Kg
	75
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4
	Lô 4 : Tá dược
	
	
	
	
	Trường Dược, 41-43 Đinh Hoàng, Phường Sài Gòn, TPHCM
	7
	90

	4.1
	Gelatin
	500 g/chai
	6
	500 g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.2
	PEG 400
	Kg
	8
	Kg
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	4.3
	PEG 4000
	Kg
	40
	Kg
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	4.4
	Propylen glycol công nghiệp
	Kg
	50
	Kg
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	4.5
	Saccharose (đường Biên Hoà)
	Kg
	25
	Kg
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	4.6
	Tinh dầu bạc hà
	500g/chai 
	8
	500g/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.7
	Tinh dầu bạc hà, Menthol >65%
	Kg
	1
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.8
	Tinh dầu quế
	Kg
	2
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.9
	Tinh dầu sả (Citral > 40%)
	Kg
	21
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.10
	Tinh dầu tràm (Cineol > 99%)
	Kg
	31
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.11
	Tween 20
	500ml/chai 
	3
	500ml/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.12
	Tween 40
	500ml/chai 
	2
	500ml/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.13
	Tween 80
	500ml/chai 
	23
	500ml/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.14
	Span 80
	500ml/chai 
	1
	500ml/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.15
	Beta-cyclodextrin
	100 g/chai
	1
	100 g/chai
	Sản xuất ở các nước G7
	
	7
	90

	4.16
	Gôm Arabic
	Kg
	10
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.17
	Span 20 (d = 1.032 g/ml)
	lít
	15
	lít
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.18
	Na CMC
	Kg
	5
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.19
	Sorbitol
	Kg
	5
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.20
	Sáp ong
	Kg
	2
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.21
	Lactose phun sấy 
	Kg
	25
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.22
	PVP K30
	Kg
	2
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.23
	Talc
	Kg
	2
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.24
	Avicel PH101 
	Kg
	25
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.25
	Tinh bột bắp
	Kg
	25
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.26
	Tinh bột mì
	Kg
	25
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.27
	Natri starch glycolat
	Kg
	25
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.28
	Aerosil
	Kg
	0,5
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.29
	Carbomer 940
	Kg
	5
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.30
	Triethanolamin
	lít
	2
	lít
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.31
	Kaolin
	Kg
	2
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	4.32
	Clorur vôi khô dược dụng
	Kg
	3
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	5
	Lô 5 : Thuốc thử hóa sinh
	
	
	
	
	Trường Dược, 41-43 Đinh Hoàng, Phường Sài Gòn, TPHCM
	7
	90

	5.1
	Folin-Ciocalteu 
	100 ml/chai
	2
	100 ml/chai
	Xuất xứ : G7 
	
	7
	90

	5.2
	Thuốc thử định lượng glucose
	6x50mL/hộp
	5
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.3
	Thuốc thử định lượng triglyceride
	6x50mL/hộp
	5
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.4
	Thuốc thử tủa cholesterol (ngoại trừ HDL)
	4x50 ml/hộp
	1
	4x50 ml/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.5
	Thuốc thử định lượng cholesterol
	6x50mL/hộp
	9
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.6
	Thuốc thử định lượng protid tổng cộng
	6x50mL/hộp
	5
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.7
	Thuốc thử định lượng urea
	6x50mL/hộp
	5
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.8
	Thuốc thử định lượng GOT
	6x50mL/hộp
	2
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.9
	Thuốc thử định lượng GPT
	6x50mL/hộp
	2
	6x50mL/hộp
	
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu

	
	7
	90

	5.10
	Thuốc thử định lượng bilirubin total
	6x50mL/hộp
	5
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.11
	Thuốc thử định lượng bilirubin direct
	6x50mL/hộp
	5
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.12
	Thuốc thử định lượng  g-GT
	6x50mL/hộp
	2
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.13
	Thuốc thử định lượng  Phosphatase Alkaline
	6x50mL/hộp
	2
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	
	

	5.14
	Thuốc thử định lượng acid uric
	6x50mL/hộp
	5
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.15
	Thuốc thử định lượng creatinin
	6x50mL/hộp
	4
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	5.16
	Thuốc thử định lượng Amylase
	6x50mL/hộp
	2
	6x50mL/hộp
	Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
	
	7
	90

	6
	Lô 6 : Kit thử cho vi sinh
	
	
	
	
	Trường Dược, 41-43 Đinh Hoàng, Phường Sài Gòn, TPHCM
	
	

	6.1
	Kháng sinh (đĩa giấy)
	50 đĩa/Lọ 
	60
	50 đĩa/Lọ 
	Hãng sản xuất: VN hoặc TQ
	
	7
	90

	6.2
	Streptococcus pneumoniae ATCC ATCC 49619
	2 Ống /bộ
	1
	2 Ống /bộ
	Hãng sản xuất: Thuộc các nước G7 
	
	7
	90

	6.3
	C. albicans ATCC90028
	2 Ống /bộ
	1
	2 Ống /bộ
	Hãng sản xuất: Thuộc các nước G7 
	
	7
	90

	6.4
	Trichophyton mentagrophytes ATCC 28145
	2 Ống /bộ
	1
	2 Ống /bộ
	Hãng sản xuất: Thuộc các nước G7 
	
	7
	90

	6.5
	Escherichia coli DH5 Alpha 
	20u/bộ
	1
	20u/bộ
	Hãng sản xuất: Đức, Mỹ, Nhật
	
	7
	90

	6.6
	Escherichia coli BL21 (DE3)
	20u/bộ
	1
	20u/bộ
	Hãng sản xuất: Đức, Mỹ, Nhật
	
	7
	90

	7
	Lô 7 : Hóa chất thông thường
	
	
	
	
	Trường Dược, 41-43 Đinh Hoàng, Phường Sài Gòn, TPHCM
	
	

	7.1
	2 - naphtol
	100g/chai
	12
	100g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.2
	2 - Propanol
	500 ml/chai
	1
	500 ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.3
	2 - Propanol, PA
	chai/2,5 L
	1
	chai/2,5 L
	Sản xuất: Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.4
	Acetone
	500 ml/chai
	332
	500 ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.5
	Acetonitrile HPLC
	Chai 2,5 Lít
	9
	Chai 2,5 Lít
	Xuất xứ: Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.6
	Acid acetic
	500ml/chai
	45
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.7
	Acid benzoic 
	250g/ chai
	20
	250g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.8
	Acid boric
	500g/ chai
	16
	500g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.9
	Acid citric
	500g/ chai
	4
	500g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.10
	Acid formic
	500ml/chai
	2
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.11
	Acid formic HPLC 
	Chai 1 Lít
	1
	Chai 1 Lít
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.12
	Acid oxalic
	500g/ chai
	11
	500g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.13
	Acid salicylic
	250g/chai
	8
	250g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.14
	Acid Sulfanilic (p-Aminobenzen sulfonic acid)
	100g/chai
	10
	100g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.15
	Acid sulfuric
	500ml/chai
	10
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.16
	Acid tricloacetic
	500g/ chai
	5
	500g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.17
	Acrylamide
	500g/ chai
	1
	500g/ chai
	Sản xuất: Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.18
	AgNO3 (Silver Nitrate)
	100g/chai
	13
	100g/chai
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.19
	Alpha-Naphtol 
	100g/ chai
	2
	100g/ chai
	Sản xuất: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.20
	Amoniac
	500ml/chai
	30
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.21
	Benzyl alcol
	500 ml/chai
	2
	500 ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.22
	Bismuth subnitrat
	500g/chai
	6
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.23
	Bromocresol Purple. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	25g/chai
	1
	25g/chai
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.24
	Bromothymol blue AR
	10g/chai
	1
	10g/chai
	Sản xuất: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.25
	CaCl2 (Calcium chloride anhydrous)
	500g/chai
	5
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.26
	CaCl2. 2H2O (Calcium chloride dihydrate)
	500g/chai
	9
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.27
	Calcon
	25g/chai
	3
	25g/chai
	Sản xuất: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.28
	Carmine PA (dạng bột mịn)
	25g/chai
	19
	25g/chai
	Xuất sứ G7
	
	7
	90

	7.29
	CaSO4 (Cancium sulfate )
	500g/chai
	7
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.30
	Chloral hydrat
	 500g/chai 
	1
	 500g/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.31
	Chloroform
	500 ml/Chai
	140
	500 ml/Chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.32
	Cồn 90 độ (cồn ethanol)
	lít
	995
	lít
	
	
	7
	90

	7.33
	Cồn 96 độ  (cồn ethanol 96)
	lít
	1175
	lít
	
	
	7
	90

	7.34
	Cồn tuyệt đối
	1 Lít/Chai
	170
	1 Lít/Chai
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	7
	90

	7.35
	Cồn tuyệt đối PA (Ethanol Absolute 100%)
	2,5 Lít/Chai
	2
	2,5 Lít/Chai
	Xuất sứ G7
	
	7
	90

	7.36
	Crystal violet PA 
	25g/chai
	2
	25g/chai
	Xuất sứ G7
	
	7
	90

	7.37
	CuSO4 (Copper Sunphat.5H2O )
	500g/chai
	13
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.38
	Dầu phộng
	1000ml/chai
	15
	1000ml/chai
	
	
	7
	90

	7.39
	Đệm chuẩn oxy hóa khử 220 mV pH7 
	250ml/chai
	5
	250ml/chai
	
	
	7
	90

	7.40
	Đệm chuẩn oxy hóa khử 220 mV pH7 (dùng để hiệu chuẩn máy Metler Toledo) 
	500ml/chai
	3
	500ml/chai
	
	
	7
	90

	7.41
	Đệm chuẩn pH 4 
	250 ml/chai
	6
	250 ml/chai
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.42
	Đệm chuẩn pH 7 
	250 ml/chai
	6
	250 ml/chai
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.43
	Đệm chuẩn pH 9.21
	250 ml/chai
	6
	250 ml/chai
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.44
	Dicloromethan
	500ml/chai
	140
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.45
	Diethyl ether
	500ml/chai
	11
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.46
	DMSO (Dạng anhydrous, tinh khiết ≥99,9%)
	500ml/chai
	1
	500ml/chai
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.47
	Dung dịch pH 10 PA
	Chai/500ml
	4
	Chai/500ml
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.48
	Dung dịch pH 4 PA
	Chai/500ml
	4
	Chai/500ml
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.49
	Dung dịch pH 7 PA
	Chai/500ml
	4
	Chai/500ml
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.50
	EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid)
	250 g/chai
	32
	250 g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.51
	EDTA (Titriplex® III for analysis )
	chai /1 Kg
	1
	chai /1 Kg
	Sản xuất: G7
	
	7
	90

	7.52
	Ether ethylic
	500 mL/chai
	20
	500 mL/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.53
	Ethyl acetate
	500 mL/chai
	134
	500 mL/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.54
	Eucalyptol 99%
	Chai/100ml
	2
	Chai/100ml
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.55
	FeCl3 (Iron (III) Chloride anhydrous)
	Chai/500g
	5
	Chai/500g
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.56
	FeCl3 6H2O AR (Iron (III) Chloride Hexahydrate)
	Chai/500g
	11
	Chai/500g
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.57
	FeSO4 (Iron(III) sulfate)
	Chai/500g
	2
	Chai/500g
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.58
	Fuchsin PA (≥80.0% anhydrous basis; Bột pha đạt yêu cầu ACS). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	25g/chai
	1
	25g/chai
	Xuất xứ : G7 
	
	7
	90

	7.59
	Glycerol
	Chai/500 ml
	24
	Chai/500 ml
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.60
	H2O2 (Hydrogen peoxit)
	500ml/chai
	32
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.61
	H2SO4 đđ (Axit sulfuric)
	500ml/chai
	30
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.62
	H3PO4  đậm đặc PA (Hóa chất Ortho Phosphoric Acid 85%100573
	1 Lít/ chai
	1
	1 Lít/ chai
	Xuất xứ : G7 
	
	7
	90

	7.63
	HCl đđ (Axit clohydric)
	500ml/chai
	105
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.64
	HNO3 đđ 65% PA (Axit nitric)
	1 Lít
	7
	1 Lít
	Xuất xứ : G7 
	
	7
	90

	7.65
	Iodine
	250g/chai
	4
	250g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.66
	K2HPO4 (Potassium dihydrogen phosphate)
	chai /1 Kg
	2
	chai /1 Kg
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.67
	K4Fe(CN)6 (Potassium hexacyanoferrate (Ⅱ) trihydrate)
	500g/chai
	8
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.68
	K4Fe(CN)6 PA 
(Potassium hexacyanoferrate (Ⅱ) trihydrate)
	500g/chai
	5
	500g/chai
	Xuất xứ : Đức hoặ Mỹ
	
	7
	90

	7.69
	KCl (Potassium chloride)
	500g/chai
	5
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.70
	KH2PO4 (Potassium dihydrogen phosphate)
	500g/chai
	5
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	77.1
	KH2PO4 PA (Potassium dihydrogen phosphate)
	chai /1 Kg
	2
	chai /1 Kg
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.72
	KHSO4 (Potassium hydrogen sulfate)
	500g/chai
	1
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.73
	KI (Potassium iodide - 500gr)
	500g/chai
	8
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.74
	KMnO4 (Potassium Permanganate)
	500g/chai
	4
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.75
	KOH (Potassium hydroxide)
	500g/chai
	1
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.76
	LiCl trong ethanol (LiCl 2m/Ethanol)
	 250ml/chai 
	2
	 250ml/chai 
	Xuất xứ : Đức hoặ Mỹ
	
	7
	90

	7.77
	Lưu huỳnh bột
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.78
	Magiesi hydro carbonate
	250g/gói
	8
	250g/gói
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.79
	Magnesi stearat
	 1kg/bịch 
	1
	 1kg/bịch 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.80
	Menthol
	 1kg/bịch 
	2
	 1kg/bịch 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.81
	Methanol
	500ml/chai
	104
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.82
	Methanol HPLC 2,5L
	chai 2,5 Lít
	6
	chai 2,5 Lít
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.83
	Methanol HPLC 4L
	chai 4 Lít
	5
	chai 4 Lít
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.84
	Methyl red
	25g/chai
	2
	25g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.85
	Methyl salicylat
	500ml/chai
	44
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.86
	n - butanol
	500ml/chai
	25
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.87
	n - hexan
	500ml/chai
	90
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.88
	Na2CO3 (Sodium carbonate anhydrous)
	500g/chai
	36
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	7
	90

	7.89
	Na2HPO4.12H2O PA  (Di Sodium hydro photphat. H2O)
	chai 1Kg
	2
	chai 1Kg
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.90
	Na2SO4 khan  (Sodium sulfate anhydrous)
	500g/chai
	52
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	7
	90

	7.91
	NaCl (Sodium chloride)
	500g/chai
	55
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.92
	NaCl (dùng để hiệu chuẩn thiết bị, cần độ tinh khiết cao)
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.93
	NaCl (tinh khiết dùng trong pha chế) Sodium chloride 
	500g/chai
	6
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.94
	NaHCO3 (Sodium hydrogen carbonate)
	500g/chai
	22
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.95
	NaHSO3 (Sodium bisulfite)
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.96
	NaNO2 PA (dùng để hiệu chuẩn thiết bị, cần độ tinh khiết cao)
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.97
	NaOH (Sodium hydroxide - 500gr)
	500g/chai
	5
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.98
	NaOH (độ tinh khiết cao, dùng để hiệu chuẩn thiết bị). 
	chai/1Kg
	2
	chai/1Kg
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	7
	90

	7.99
	NaOH (vảy) (Sodium hydroxide )
	500g/chai
	60
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.100
	Natri acetate (Sodium acetate trihydrate )
	500g/chai
	1
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.101
	Natri borat.10H2O PA 
	1 Kg
	4
	1 Kg
	Xuất xứ : G7
	
	7
	90

	7.102
	Natri dihydrophotphat NaH2PO4 (Sodium dihydrogen phosphate dihydrate)
	500g/chai
	4
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.103
	Natri lauryl sulfat
	500g/chai
	7
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.104
	Natri meta bisulfit (Sodium bisulfite)
	500g/chai
	4
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.105
	Natrihidrophotphat (Na2HPO4) (Di Sodium hydro photphat. H2O)
	500g/chai
	4
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.106
	NH4Cl (Ammonium chloride)
	500g/chai
	5
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.107
	Nipagin M
	500g/chai
	4
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.108
	Nước Javel (NaClO)
	500ml/chai
	45
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.109
	Nước khử khoáng (nước cất 3 lần)
	lít
	3
	lít
	Sản xuất ở các nước G7
	
	7
	90

	7.110
	Ống chuẩn HCl 0.1 N
	ống
	129
	ống
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	
	

	7.111
	Ống chuẩn HCl 1 N
	ống
	25
	ống
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	7
	90

	7.112
	Ống chuẩn KBrO3 0,1 N
	ống
	30
	ống
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	7
	90

	7.113
	Ống chuẩn KOH 0.5 N
	ống
	5
	ống
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	7.114
	Ống chuẩn Na2S2O3  0.1 N
	ống
	40
	ống
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	7.115
	Ống chuẩn NaOH 0,1N
	ống
	154
	ống
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	7
	90

	7.116
	Ống chuẩn NaOH 0.1 N AR
	ống
	15
	ống
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	7
	90

	7.117
	Parafin lỏng (Paraffin Liquid)
	500ml/chai
	80
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	7
	90

	7.118
	Phèn chua công nghiệp
	1kg/bịch
	2
	1kg/bịch
	Sản xuất ở các nước G20
	
	7
	90

	7.119
	Phenol
	500g/chai
	3
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.120
	Phenolphtalein
	25g/chai
	2
	25g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.121
	SbCl3 (Antimon(III) clorua)
	500g/chai
	2
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	
	

	7.122
	Silicagel xanh
	500g/chai
	15
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.123
	SKLM F254 (bảng mỏng sắc ký tráng sẵn).
Bảng mỏng sắc ký TRC F254
	Hộp 25 tờ
	26
	Hộp 25 tờ
	Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
	
	
	

	7.124
	Than hoạt tính
	500g/gói
	19
	500g/gói
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.125
	Toluen
	500ml/chai 
	23
	500ml/chai 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.126
	Vanilin
	100g/chai
	22
	100g/chai
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	
	

	7.127
	Vert d'iode PA (Iodine Green)
	5g/chai
	3
	5g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.128
	xanh methylen
	25g/chai
	4
	25g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.129
	Oxin (8-hydroxyquinoline)
	100g/chai
	20
	100g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.130
	Natri tetra borat (NaB4O7)
	chai /1 Kg
	5
	chai /1 Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.131
	Calci cacbonat (CaCO3) 
	500g/ chai
	5
	500g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.132
	Triethylamin 
	500g/ chai
	20
	500g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.133
	Acid tartric 
	500g/ chai
	10
	500g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.134
	Natri tartrat
	100g/chai
	10
	100g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.135
	o-cresol
	500 ml/chai
	1
	500 ml/chai
	Sản xuất : Đức hoặc Mỹ
	
	
	

	7.136
	Hạt hút ẩm silica đổi màu
	1 kg/túi 
	4
	1 kg/túi 
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.137
	sec-Butanol
	500 ml/chai
	10
	500 ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.138
	tert-Butanol
	500 ml/chai
	10
	500 ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.139
	Sudan III 
	Kg
	0,5
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.140
	Natri benzoat
	Kg
	1
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.141
	Isopropanol
	500 ml/chai
	30
	500 ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.142
	Triethanolamin
	500 ml/chai
	4
	500 ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.143
	Xanh clorophyl
	lít
	2
	lít
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.144
	Mg carbonat
	Kg
	1
	Kg
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.145
	Dung dịch đo độ dẫn điện 84 M/cm
	250ml/chai
	1
	250ml/chai
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	7.146
	Na3PO4
	500g/ chai
	4
	500g/ chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.147
	Acid piric
	500g/chai
	40
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.148
	Brom bão hòa
	500ml/chai
	5
	500ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.149
	Brom (99,9%)
	1000ml/chai
	1
	1000ml/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.150
	Ống chuẩn bạc nitrat 0.1N
	ống
	20
	ống
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	
	

	7.151
	Sắt (II) sulfat (FeSO4)
	500g/chai
	1
	500g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.152
	Anhydric acetic
	1000ml/ chai
	1
	1000ml/ chai
	Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
	
	
	

	7.153
	Ống chuẩn natri hydroxit 1N (NaOH)
	ống
	2
	ống
	Sản xuất ở các nước G20 
	
	
	

	7.154
	Diphenylamin
	100g/chai
	1
	100g/chai
	Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
	
	
	

	7.155
	Natri urat
	100g/chai
	1
	100g/chai
	Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
	
	
	

	7.156
	Natri tungstat
	100g/chai
	1
	100g/chai
	Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
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	Trường Dược, 41-43 Đinh Hoàng, Phường Sài Gòn, TPHCM
	
	

	8.1
	0.2 ml PCR tube nắp bằng
	gói/ 1000 cái
	11
	gói/ 1000 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.2
	Becher 100 ml
	Cái
	125
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.3
	Becher 1000 ml
	Cái
	25
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.4
	Becher 2000 ml
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.5
	Becher 250 ml
	Cái
	95
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.6
	Becher 500 ml
	Cái
	35
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.7
	Becher nhựa 2000 ml
	Cái
	4
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.8
	Bếp điện mặt bằng 1450W
	Cái
	8
	Cái
	 
	
	
	

	8.9
	Bình cầu đáy bằng 250 ml, 1 cổ rà f29
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.10
	Bình cầu đáy tròn 100 ml, 1 cổ rà f 29/32
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.11
	Bình cầu đáy tròn 250 ml, 1 cổ rà f29
	Cái
	15
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.12
	Bình định mức 50 ml
	Cái
	30
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.13
	Bình nước cất nhựa 25 lít (có vòi bên dưới).
	Cái
	6
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.14
	Bình xịt bằng nhựa tia nhỏ lọai tốt (500 ml)
	Cái
	25
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.15
	Boa cao su f7 cm, đầu nhọn
	Cái
	80
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.16
	Boa silicone 1 ml
	Cái
	220
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.17
	Bông mỡ
	Kg
	2
	Kg
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.18
	Bông gòn thấm nước
	Kg
	20
	Kg
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.19
	Bơm nước AP 2500
	Cái
	5
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.20
	Bơm tiêm 1 ml
	Cây
	3300
	Cây
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.21
	Buret thủy tinh 25 ml, khóa nhựa
	Cái
	36
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.22
	Ca nhựa 2000 ml có quai
	Cái
	4
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.23
	Ca nhựa 5000 ml có quai
	Cái
	4
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.24
	Cá từ 6x20 mm.
	Cái
	29
	Cái
	
Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.25
	Cá từ 8x50 mm.
	Cái
	37
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.26
	Can nhựa 30 lít
	Cái
	25
	Cái
	 
	
	
	

	8.27
	Cọ quét sơn (vệ sinh máy)
	Cái
	4
	Cái
	 
	
	
	

	8.28
	Cọ rửa bình cầu loại lớn
	Cái
	50
	Cái
	 
	
	
	

	8.29
	Cọ rửa ống nghiệm f16
	Cái
	125
	Cái
	 
	
	
	

	8.30
	Cọ rửa ống nghiệm lớn
	Cái
	20
	Cái
	 
	
	
	

	8.31
	Cuvet nhựa 0.8 ml có eo.
	Hộp/100 cái
	202
	Hộp/100 cái
	 
	
	
	

	8.32
	Chai nhỏ giọt trắng 125 ml
	Cái
	30
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.33
	Chai nhỏ giọt trắng 60 ml, boa silicone
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.34
	Chai thuỷ tinh nâu 250 ml, nắp vặn
	Cái 
	20
	Cái 
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.35
	Chổi rửa buret
	Cái
	10
	Cái
	 
	
	
	

	8.36
	Chổi rửa pipet
	Cái
	10
	Cái
	 
	
	
	

	8.37
	Dây cấy đầu tròn bằng inox (tiêm đèn)
	Cái
	50
	Cái
	 
	
	
	

	8.38
	Dây cấy thẳng
	Cái
	10
	Cái
	 
	
	
	

	8.39
	Đầu cone trắng 10 µl.
	gói/ 1000 cái
	22
	gói/ 1000 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.40
	Đầu cone vàng 0 -200 µl có khía
	gói/ 1000 cái
	25
	gói/ 1000 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.41
	Đầu cone xanh 100 -1000 µl có khía.
	gói/ 1000 cái
	22
	gói/ 1000 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.42
	Đèn cồn
	Cái
	50
	Cái
	 
	
	
	

	8.43
	Đũa nhựa 40 cm
	Cái
	2
	Cái
	 
	
	
	

	8.44
	Đũa thủy tinh 30 cm
	Cái
	120
	Cái
	 
	
	
	

	8.45
	Eppendorf 1,5 ml
	gói/ 1000 cái
	8
	gói/ 1000 cái
	
Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.46
	Eppendorf 2 ml (nắp không gờ, phẳng để ghi nhãn)
	gói/ 1000 cái
	1
	gói/ 1000 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.47
	Falcon 15 ml
	gói/50 cái
	3
	gói/50 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.48
	Găng tay cao su dày
	Đôi
	35
	Đôi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.49
	Găng tay nitril.
	Hộp/50 đôi
	13
	Hộp/50 đôi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.50
	Găng tay y tế size L
	Hộp/50 đôi
	32
	Hộp/50 đôi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.51
	Găng tay y tế size M
	Hộp/50 đôi
	62
	Hộp/50 đôi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.52
	Găng tay y tế size S
	Hộp/50 đôi
	27
	Hộp/50 đôi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.53
	Giá đựng ống ly tâm đa năng
	Cái
	8
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.54
	Giá đựng ống nghiệm16x16
	Cái
	20
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.55
	Giá lọc bằng gỗ có sơn bảo vệ
	Cái
	30
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.56
	Giấy dầu
	Tờ
	150
	Tờ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.57
	Giấy lọc 60x60
	Tờ
	850
	Tờ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.58
	Giấy nhôm cuộn 7.62 x 45.7 m
	Cuộn
	12
	Cuộn
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.59
	Giấy Parafin.
	Cuộn
	3
	Cuộn
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.60
	Giấy pH 1 - 14
	Tệp/100 tờ
	18
	Tệp/100 tờ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.61
	Hộp đựng đầu cone
100 - 1000 (hấp được)
	Hộp
	22
	Hộp
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.62
	Kẹp buret thủy tinh (được làm bằng thép).
	Cái
	20
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.63
	Kẹp ống nghiệm inox
	Cái
	190
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.64
	Kính bảo hộ
	Cái
	30
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.65
	Khẩu trang than hoạt tính.
	Hộp/50 cái
	6
	Hộp/50 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.66
	Khẩu trang y tế 3 lớp
	Hộp/50 cái
	10
	Hộp/50 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.67
	Lame kính
	Hộp/72 cái
	60
	Hộp/72 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.68
	Micropipette 1- 10 ml
	Cái
	2
	Cái
	Xuất xứ:sản xuất ở các nước G7

	
	
	

	8.69
	Nắp kimkap d = 18 mm (chịu được nhiệt độ cao).
	Cái
	200
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.70
	Noix
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.71
	Nút silicon các kích thước khác nhau (số 2,4,6,7,8,9,10,11)
	Bộ
	10
	Bộ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.72
	Nút silicone cổ 24.
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.73
	Nút silicone cổ 29.
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.74
	Nhiệt kế thủy ngân - 20+150 độ.
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.75
	Ống đong thủy tinh 10 ml
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.76
	Ống đong thủy tinh 100 ml
	Cái
	12
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.77
	Ống ly tâm nhựa có nắp vặn 15 ml.
	Cái
	300
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.78
	Ống ly tâm nhựa có nắp vặn 50 ml.
	Cái
	200
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.79
	Ống nghiệm 16 x 160
	Cái
	2100
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.80
	Ống nghiệm 16 x 160, nắp vặn
	Cái
	100
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.81
	Ống nghiệm 18 x 150 mm
	Cái
	500
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.82
	Ống nhỏ giọt nhựa 3 ml (pipette pasteur nhựa).
	Hộp/500 cái
	55
	Hộp/500 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.83
	Ống nhựa Falcon 15 ml.
	Cái
	50
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.84
	Pipette pasteur loại dài 230 mm.
	Hộp/250 cây
	2
	Hộp/250 cây
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.85
	Phễu thủy tinh f100
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.86
	Phễu thủy tinh f60
	Cái
	20
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.87
	Que trải vi khuẩn bằng inox
	Cái
	5
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.88
	Spatule lấy hóa chất đầu dẹp, đầu tròn (thìa inox)
	Cái
	2
	Cái
	xuất xứ ở các nước G7
	
	
	

	8.89
	Tim đèn cồn
	Sợi
	80
	Sợi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.90
	Vial 2 ml (có màng teflon dùng chạy mẫu HPLC).
	Hộp
	1
	Hộp
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.91
	Becher 100 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	Cái
	30
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.92
	Becher 10 ml
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.93
	Becher 250 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.94
	Bếp hồng ngoại
	Cái
	9
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.95
	Bình định mức 50 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.96
	Bơm tiêm 5 ml
	Cây
	1000
	Cây
	Chất liệu: nhựa
Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.97
	Can nhựa 10 lít
	Cái
	20
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.98
	Can nhựa 5 lít
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.99
	Chai nâu 60 ml nắp nhỏ giọt silicone
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.100
	Chân giá bằng sắt để ráp sinh hàn  (theo mẫu)
	Bộ
	10
	Bộ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.101
	Chổi đuôi chồn dài 40 cm
	Cái
	50
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.102
	Cọ rửa dụng cụ lớn
	Cái
	70
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.103
	Cọ rửa ống đong
	Cái
	30
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.104
	Cọ rửa dụng cụ trung
	Cái
	50
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.105
	Cọ rửa dụng cụ dài
	Cái
	25
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.106
	Đũa thủy tinh 20 cm
	Cái
	90
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.107
	Effpendorf 2.0 ml, chia vạch
	gói/ 1000 cái
	5
	gói/ 1000 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.108
	Erlen 100 ml cổ rà 24/29, nắp mài (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	Cái
	50
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.109
	Erlen 100 ml cổ rà 29/32, nắp mài (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	Cái
	350
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.110
	Erlen 250 ml MH nút mài 29/32 (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	Cái
	40
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.111
	Giá buret thủy tinh có đế (inox)
	Bộ
	10
	Bộ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.112
	Giấy lau kính hiển vi
	Hộp/500 tờ
	13
	Hộp/500 tờ
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.113
	Vỏ nang cứng số 0
	Cái
	100000
	Cái
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.114
	Ống thủy tinh đựng thuốc tiêm 3 ml đầu loe
	Ống
	5000
	Ống
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.115
	Giấy loc f11
	Hộp/100 tờ
	1
	Hộp/100 tờ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.116
	Giấy lọc không tro
	Hộp/100 tờ
	2
	Hộp/100 tờ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.117
	Hộp đựng đầu cone 1 - 200 (hấp được)
	Hộp/96 cái
	20
	Hộp/96 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.118
	Lamell 22 x 40 mm (không bị mốc)
	Hộp/100 cái
	1
	Hộp/100 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.119
	Màng lọc mẫu milipore 0,22 µm, d13 
	Hộp/100 cái
	2
	Hộp/100 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.120
	Micro pipette 100 - 1000 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	Cái
	8
	Cái
	Xuất xứ:sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.121
	Micro pipette 2 - 20 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	Cái
	8
	Cái
	Xuất xứ:sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.122
	Micro pipette 20 - 200 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	Cái
	7
	Cái
	Xuất xứ:sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.123
	Micro pipette 1 - 10 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	Cái
	4
	Cái
	Xuất xứ:sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.124
	Septum f14
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.125
	Bình cô quay cổ rà 100 ml f29
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.126
	Ống đong thủy tinh 50 ml
	Cái
	30
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.127
	Ống nghiệm 10 x 70 mm (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, có độ bền cao và an toàn khi nung ở nhiệt độ cao)
	Cái
	550
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.128
	Pipette chia độ 1 ml
	Cái
	75
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.129
	Pipette chia độ 10 ml
	Cái
	50
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.130
	Pipette chia độ 2 ml
	Cái
	90
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.131
	Pipette chia độ 5 ml
	Cái
	40
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.132
	Pipette chính xác 1 ml
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.133
	Pipette chính xác 10 ml (thang chia độ in nổi)
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.134
	Pipette chính xác 20 ml
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.135
	Spatule lấy hóa chất đầu dẹp
	Cái
	2
	Cái
	xuất xứ ở các nước G7
	
	
	

	8.136
	Đầu phun sắc ký (bằng thủy tinh)
	Cái
	15
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.137
	Chén sứ 120 ml
	Cái
	50
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.138
	Giá đỡ bình lắng gạn 125 ml (kim loại)
	Cái
	5
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.139
	Cá từ trắng kích thước chính xác 2 cm
	Cái
	5
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.140
	Ống hứng cổ 14/23 (theo mẫu)
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.141
	Chai thủy tinh trắng 100 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao)
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.142
	Chai thủy tinh trắng 250 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.143
	Chai thủy tinh trắng 50 ml (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Cái
	5
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.144
	Effpendorf 1,5 ml (nắp không gờ, phẳng để ghi  nhãn)
	gói/ 1000 cái
	22
	gói/ 1000 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.145
	Pipette 8 kênh 20-200 µl. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Cái
	1
	Cái
	Xuất xứ:sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.146
	Chai thủy tinh trắng 1000 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.147
	Chai thủy tinh trắng 250 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.148
	Chai thủy tinh trắng 500 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.149
	Giấy loc f11
	Hộp/100 tờ
	1
	Hộp/100 tờ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.150
	Hộp đựng đầu cone xanh 1000. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Cái
	5
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.151
	Lamell   22 x 22 mm (không bị mốc). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Hộp/100 cái
	110
	Hộp/100 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.152
	Phiến nhựa 96 giếng, đáy bằng, nắp liền, đã tiệt trùng
	Cái
	70
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.153
	Ống giữ chủng 1,2 ml (Ống giữ chủng có thể chịu được nhiệt độ -196 độ và -86 độ, thể tích chứa 1,2-1,8 ml, nắp bằng có thể ghi nhãn được, đóng gói 500 tube/gói.). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	Gói/500 cái
	2
	Gói/500 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.154
	Ca Inox rộng 20 cm, cao 10 cm
	Cái
	5
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.155
	Màng lọc Cellulose nitrate 13906-47-AN , lỗ lọc 0.45 µm, Ø 47mm, màng trắng kẻ sọc xanh, đã tiệt trùng, 100 tấm/hộp
	Hộp
	2
	Hộp
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.156
	Ống giữ chủng 1,2 ml (Ống giữ chủng có thể chịu được nhiệt độ -196 độ và -86 độ, thể tích chứa 1,2-1,8 ml, nắp bằng có thể ghi nhãn được, đóng gói 500 tube/gói.). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	Gói/500 cái
	2
	Gói/500 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.157
	Que đục lỗ Đường kính 8 mm
	Cái
	5
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.158
	Lọc Sartorius 17598-K Minisart Filter, Cellulose Acetate, tiệt trùng
	Hộp/50 cái
	1
	Hộp/50 cái
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.159
	Bộ giá để pipet (nhựa, dạng xoay tròn có thể tháo rời)
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.160
	Dụng cụ lấy mẫu rắn Spatula
	Cái
	6
	Cái
	xuất xứ ở các nước G7
	
	
	

	8.161
	Phễu Buchner F60
	Cái
	5
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.162
	Ống đong 25 ml
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.163
	Ống mao quản 75 mm
	Hộp/100 cái
	12
	Hộp/100 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.164
	Rổ nhựa đựng dụng cụ hình chữ nhật
33,5*45 cm
	Cái
	40
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.165
	Khóa đôi
	Cái
	80
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.166
	Ống thủy tinh rỗng 2 đầu chịu nhiệt (fi 0,5 cm)
	Cái
	20
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.167
	Đầu tip nhựa 10 ml sử dụng cho micropipet của Sartorius-Biohit (1-10 ml)
	Cái
	80
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.168
	Rổ 42x32x10 cm
	Cái
	70
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.169
	Rổ 30x25x10 cm
	Cái
	60
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.170
	Rổ 46x36x15
	Cái
	10
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.171
	Que tre 20 cm có 1 đầu nhọn (que gỗ xiên thịt)
	Gói
	4
	Gói
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.172
	Giá để tube PCR 0,2 ml 96 lỗ, có nắp đậy
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.173
	Hộp đựng đầu cone vàng 200 ml (hấp được)
	Cái
	5
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.174
	Hộp đựng đầu cone trắng (10 µl) (hấp được)
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.175
	Đầu cone vàng 0 -200 µl.
	gói /1000 cái
	8
	gói /1000 cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.176
	Chai đựng mẫu 10 ml
	Chai
	120
	Chai
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.177
	Chai nhỏ giọt trắng 30ml
	Chai
	60
	Chai
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.178
	Sinh hàn ruột thẳng cổ 29/32
+ sừng bò + ống nối
	Bộ
	4
	Bộ
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.179
	Que test morphin nước tiểu
	Cái
	100
	Cái
	sản xuất ở Việt Nam hoặc Trung Quốc
	
	
	

	8.180
	Ống nghiệm nhỏ 5ml đo quang
	Cái
	100
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.181
	Ống thủy tinh vô cơ hóa (kết nối với hệ thống vô cơ hóa VELP DK 6) Velp - Ý
	Ống
	6
	Ống
	Sản xuất tại các nước khối G7
	
	
	

	8.182
	Sinh hàn ruột bầu 24/40
	Bộ
	4
	Bộ
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.183
	Bình cầu đáy bằng 100ml 
cổ nhám fi 24
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.184
	Chai thủy tinh nâu 20ml (có nắp)
	Chai
	20
	Chai
	Xuất xứ:các VN hoặc Trung Quốc
	
	
	

	8.185
	Găng tay cao su dày XL
	Đôi
	10
	Đôi
	Sản xuất ở các nước ĐNA
	
	
	

	8.186
	Găng tay cao su dày S
	Đôi
	10
	Đôi
	Sản xuất ở các nước ĐNA
	
	
	

	8.187
	Giá phơi dụng cụ 2 mặt, 48 vị trí
	Cái
	2
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc Trung Quốc
	
	
	

	8.188
	Kẹp bình cầu 100mL (loại nhỏ)
	Cái
	20
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc Trung Quốc
	
	
	

	8.189
	Ống sinh hàn định lượng Arsen bằng phương pháp Cribier
	Ống
	10
	Ống
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.190
	Găng tay y tế size XL
	hộp/ 50 đôi
	3
	hộp/ 50 đôi
	Sản xuất ở các nước ĐNA
	
	
	

	8.191
	Bình Kjeldald 30ml chịu nhiệt
	Cái
	20
	Cái
	Xuất xứ:các VN hoặc Trung Quốc
	
	
	

	8.192
	Phễu thủy tinh f40
	Cái
	10
	Cái
	Xuất xứ:các VN hoặc Trung Quốc
	
	
	

	8.193
	Bình lắng gạn 250 
	Bình
	4,00
	Bình
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.194
	Bếp đun bình cầu 500 ml Daihan
	Cái
	2,00
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc Trung Quốc
	
	
	

	8.195
	Bình lọc chân không
	Cái
	1,00
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.196
	Cốc đo size (Máy Zetasizer Nano ZS)
	Hộp/100 cái
	1,00
	Hộp/100 cái
	
	
	
	

	8.197
	Cốc đo thế (Máy Zetasizer Nano ZS)
	Hộp/10 cái
	1,00
	Hộp/10 cái
	
	
	
	

	8.198
	Cuvet thạch anh
	Cái 
	2,00
	Cái 
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.199
	Nhiệt kế rượu 150
	Cái 
	10,00
	Cái 
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.200
	Bơm tiêm thủy tinh 20 ml 
	Hộp/10 cái
	1,00
	Hộp/10 cái
	Xuất xứ:các nước G20
	
	
	

	8.201
	Bơm tiêm nhựa 60 ml (50ml)
	Cái
	2,00
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.202
	Đầu lọc syringe cellulose acetate 35mm, lỗ lọc 0.22µm
	Hộp/50 cái
	1,00
	Hộp/50 cái
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.203
	Đầu lọc syringe PTFE 13 mm, lỗ lọc 0.22µm
	Hộp/100 cái
	2,00
	Hộp/100 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.204
	Đầu lọc syringe nylon 13 mm, lỗ lọc 0.22µm 
	Hộp/100 cái
	2,00
	Hộp/100 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.205
	Màng lọc cellulose acetate 47mm, lỗ lọc 0.45µm
	Hộp/100 cái
	2,00
	Hộp/100 cái
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.206
	Màng lọc nylon 13 mm, lỗ lọc 0.2 µm 
	Hộp/100 cái
	2,00
	Hộp/100 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.207
	Giấy lọc 100 x 100 cm 
	Tờ
	100,00
	Tờ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.208
	Kẹp buret nhựa 
	Cái 
	10,00
	Cái 
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.209
	Đế + thanh inox + kẹp 4 ngón
	Bộ
	10,00
	Bộ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.210
	Chai nhỏ mắt 10 ml
	Chai
	5.000,00
	Chai
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.211
	Tuýp đựng kem 20 g
	Tuýp
	1.000,00
	Tuýp
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.212
	Chai nhựa có vòi nhấn 50 g
	Chai
	1.000,00
	Chai
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.213
	Chai dầu 10 ml
	Chai
	1.000,00
	Chai
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.214
	Chai thủy tinh Dep 20g
	Chai
	1.000,00
	Chai
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.215
	Bao nylon 20 x 30
	Kg
	3,00
	Kg
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.216
	Bao nylon 30 x 40
	Kg
	3,00
	Kg
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.217
	Bao nylon 60 x 100
	Kg
	3,00
	Kg
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.218
	Bao zip 20 x 30
	Kg
	3,00
	Kg
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.219
	Bao zip 8 x 15
	Kg
	3,00
	Kg
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.220
	Dao cắt thuốc đạn
	Cây
	2,00
	Cây
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.221
	Buret thủy tinh 25 ml, khóa nhựa
	Cái
	6,00
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.222
	Chai thuỷ tinh nâu 250 ml, nhỏ giọt
	Chai
	20,00
	Chai
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.223
	Đũa thủy tinh 30 cm
	Cái
	20,00
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.224
	Găng tay y tế không bột, size M
	Hộp/50 đôi
	10,00
	Hộp/50 đôi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.225
	Vial 2 ml (có màng teflon dùng chạy mẫu HPLC).
	hộp/100 cái
	1,00
	hộp/100 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.226
	Màng lọc mẫu milipore 0,22 µm, d13 
	hộp/100 cái
	2,00
	hộp/100 cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.227
	Bộ giá để pipet (nhựa, dạng xoay tròn có thể tháo rời)
	Cái
	10,00
	Cái
	Sản xuất ở các nước G7
	
	
	

	8.228
	Khóa đôi
	Cái
	60,00
	Cái
	Sản xuất ở VN hoặc TQ
	
	
	

	8.229
	Erlen 100 ml cổ rà 29/32, nắp mài. 
	Cái
	350
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.230
	Bình cầu dáy tròn 50 ml cổ nhám Φ14
	Cái
	10,00
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.231
	Cá từ 6x10 mm.
	Cái
	10,00
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.232
	Bình xịt tia aceton
	Cái
	10,00
	Cái
	
	
	
	

	8.233
	Bình cầu dáy tròn 50 ml cổ nhám Φ14
	Cái
	10,00
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.234
	Cá từ 6x10 mm.
	Cái
	10,00
	Cái
	Xuất xứ:các nước G7
	
	
	

	8.235
	Bình xịt tia aceton
	Cái
	10,00
	Cái
	
	
	
	


Ghi chú:
[bookmark: _Hlk81165303](1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.
[bookmark: _Hlk154323991](2) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Châu Á, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (3) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.
	Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(1)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(2)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(3) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí dự phòng
	
	a%
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 
(2) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Châu Á, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (3) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 

Mẫu số 01C (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(áp dụng đối với loại hợp đồng hỗn hợp)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
I. Danh mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(1)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(2)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(3)

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	





II. Danh mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(1)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(2)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(3) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí dự phòng
	
	a%
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.
(2) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Châu Á, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (3) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.


Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống)

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)
Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu 
	Đơn vị tính 
	Địa điểm thực hiện 
dịch vụ
	Ngày hoàn thành 
dịch vụ(2)

	1
	Ghi nội dung dịch vụ 1
	 
	 
	 
	 

	2
	Ghi nội dung dịch vụ 2
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Ghi nội dung dịch vụ n
	 
	 
	 
	 



Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống.
(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C. 



Mẫu số 01E (webform trên Hệ thống)

[bookmark: _Hlk155009638]VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 
(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Ghi chú: 
Chủ đầu tư điền các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu tại Mục 15.8 E-CDNT và Mục 4 Chương III. 

Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống)
[bookmark: _Hlk164263595]
ĐƠN DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)

[bookmark: _Hlk69999831]Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi:
[bookmark: _Hlk70509992]Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]
Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh);
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
[bookmark: _Hlk81165634]3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3);
8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của HSMT;
11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4);
[bookmark: _Hlk154656403]12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư. 
Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.
[bookmark: _Hlk154656555](2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.
[bookmark: _Hlk161391040](3) HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.
(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.


Mẫu số 02B (webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi:
Tên nhà thầu: ___ [Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên cá nhân và mã số thuế của cá nhân; đối với trường hợp nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên của các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]
Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]
Chúng tôi cam kết:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân không bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có nhân sự vi phạm) trúng thầu(3);
8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của HSMT;
11. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu(4);
12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư. 
Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của cá nhân nhà thầu (hoặc thành viên được nhóm cá nhân phân công theo văn bản thỏa thuận) khi nhà thầu nộp E-HSDT.
(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.
(3) HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.
(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.


Mẫu số 02C (scan đính kèm)
VĂN BẢN THỎA THUẬN 
(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày:___ tháng___năm___     
Căn cứ HSMT của gói thầu: ______ [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT:__ [ghi số thông báo mời thầu của gói thầu]
Chúng tôi gồm có:
Thành viên thứ nhất: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Thành viên thứ hai: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Thành viên thứ n: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cá nhân với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức.
2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] như sau: 
Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong những phần việc sau:
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm.
 [- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận 
	1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký. 
	2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
	- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
	- Nhóm cá nhân không trúng thầu;
	- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
	Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]
CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]




Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống)
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Gói thầu: 	 [Hệ thống tự động trích xuất ]
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ (2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ(2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ HSMT Gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
[bookmark: _Hlk154742745]Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
[bookmark: _Hlk80916136]Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ___ [Hệ thống tự động trích xuất].
	2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh].
	3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.
[bookmark: _Hlk164264127][- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4): 
	STT
	Tên các thành viên 
trong liên danh
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
(Hệ thống tự động trích xuất)
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	....
	....
	....
	......

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]
 

Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.
(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu. 
(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 

















Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1(c) E-BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của HSMT; 
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;
[bookmark: _Hlk162025686]4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
[bookmark: _Hlk162025710]5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.
	Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]






Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 
(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.  
(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-CDNT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Mẫu số 04B (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của HSMT; 
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trừ trường hợp bất khả kháng. 
7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.
(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:
- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 
- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”; 
- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu. 
(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.  
(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-CDNT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 	


Mẫu số 05A (webform trên Hệ thống)

	[bookmark: _Hlk69294642]HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)
(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)


	Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng(3)
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VND 

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VND 

	[bookmark: _Hlk154743065]Tên dự án/dự toán mua sắm:
	[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]
[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)


	 1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	 2. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3)
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	 3. Về quy mô thực hiện
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	 4. Các đặc tính khác
	[ghi các thông tin khác (nếu có)]


Ghi chú:
Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. 
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  
(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.  



	Mẫu số 05B (webform trên Hệ thống)

	[bookmark: _Hlk155008692]                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)


	Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà máy]
Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:
	Tên nhà máy:
	 [Ghi tên nhà máy]

	Địa chỉ: 
	 [Ghi địa chỉ nhà máy]

	Tổng mức đầu tư: 
	[Ghi tổng mức đầu tư]

	Công suất thiết kế: 
	[Ghi công suất thiết kế]

	Công suất thực hiện: 
	[Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]

	Tiêu chuẩn sản xuất: 
	[Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]

	Số lao động đang làm việc: 
	[Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] 



Ghi chú:
Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 



Mẫu số 06A (webform trên Hệ thống)


[bookmark: _Hlk155008886]BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

[bookmark: _Hlk81167642][bookmark: _Hlk82990547][bookmark: _Hlk81166150][bookmark: _Hlk81165997]Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự chủ chốt này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

	STT
	Họ và Tên
	Vị trí công việc

	1
	 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở dữ liệu của mình trên Hệ thống]
	[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 

	2
	
	

	…
	 
	 







Mẫu số 06B (Webform trên Hệ thống)
	
	BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

	Thông tin nhân sự
	
	Công việc hiện tại

	Stt
	Tên
	Căn cước công dân/Hộ chiếu
	Vị trí
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn
	Tên người sử dụng lao động
	Địa chỉ của người sử dụng lao động
	Chức danh
	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại
	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)
	Điện thoại/ Fax/ Email

	1
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 2]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	n
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt n]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 


Mẫu số 06C (Webform trên Hệ thống)
	BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

	STT
	Tên nhân sự chủ chốt
	Từ ngày
	Đến ngày
	Công ty/Dự án/Chức vụ/Hợp đồng/
Kinh nghiệm chuyên môn và 
quản lý có liên quan 

	1
	[ghi tên nhân sự chủ chốt 1] 
 
 
	 …
	 …
	 …

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	



Nhà thầu phải chuẩn bị tài liệu chứng minh các nội dung đã kê khai để đối chiếu trong quá trình đối chiếu tài liệu.




Mẫu số 07 (webform trên Hệ thống)

[bookmark: _Hlk155011109]HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________

	Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III 

		Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.
	Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng

	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

	
	
	Mô tả hợp đồng: __________________
Tên Chủ đầu tư: ___________________
Địa chỉ: _________________________
Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: _______________________ 
	


Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 08 (webform trên Hệ thống)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	[bookmark: _Hlk87137597]
	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)

	
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính của nhà thầu)

	
	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	
	
	

	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)
	(Hệ thống tự động tính)

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
[bookmark: _Toc378120670][bookmark: _Toc388269008][bookmark: _Hlk81166598][bookmark: _Hlk81166720][bookmark: _Hlk101100737] (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
[bookmark: _Hlk81166635]Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSMT/số năm.
[bookmark: _Hlk81166740]Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:
Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:
1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.
2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);
- Các tài liệu khác.
Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.



Mẫu số 09A (webform trên Hệ thống)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	


[bookmark: _Toc399947711]PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)
(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan)

	STT
	Tên nhà thầu phụ(2)
	Phạm vi công việc(3)
	Khối lượng công việc(4)
	Giá trị % ước tính(5)
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này.
(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.
(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.
(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.
(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong E-HSDT.





Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống)

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)

	STT
	Tên công ty con, công ty thành viên(2)
	Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)
	Giá trị % so với giá dự thầu(4)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.
(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.
(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.
(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.


Mẫu số 10A (webform trên Hệ thống)

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*)

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm dự án
	Ngày giao hàng 
	Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk87137691]Ghi chú:
[bookmark: _Hlk164157406]Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
Cột (8): Nhà thầu điền 
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)
ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU

	
STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Hàng hóa thứ 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
[bookmark: _Hlk164157530]- Cột (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
[bookmark: _Hlk164182598]- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê.
[bookmark: _Hlk155182508]- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C).

	

Mẫu số 11.1 (webform trên Hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)
I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A]

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (I)
[Hệ thống tự tính]



II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1B]

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	3
	Chi phí dự phòng
	(C)=a% x ((M)+(I))
[Hệ thống tự tính]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (I) + (C)
[Hệ thống tự tính]


III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	I
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	(G1)

	1.1
	Giá hàng hóa
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C]

	1.2
	Dịch vụ liên quan 
	(I1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	II
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	(G2)

	2.1
	Giá hàng hóa
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C]

	2.2
	Dịch vụ liên quan 
	(I2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	2.3
	Chi phí dự phòng
	(C)=a% ((M2)+(I2))

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(G1) + (G2)
[Hệ thống tự tính]







Mẫu số 11.2 (webform trên Hệ thống)
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
 (Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này)

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A]

	2
	Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A]

	3
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M1) + (M2) + (I)
[Hệ thống tự tính]



II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2B]

	2
	Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2B]

	3
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	4
	Chi phí dự phòng
	(C)=a% x ((M1)+(M2)+(I))

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M1) + (M2) + (I) + (C) 
[Hệ thống tự tính]





III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	I
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	G1=(M1)+(M2)+(I1)

	1.1
	Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C]

	1.2
	Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C]

	1.3
	Dịch vụ liên quan 
	(I1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	II
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	G2=(X1)+(X2)+(I2)+(C)

	2.1
	Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
	(X1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C]

	2.2
	Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài
	(X2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C]

	2.3
	Dịch vụ liên quan 
	(I2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	2.4
	Chi phí dự phòng
	(C)=a%x((X1)+(X2)+(I2))

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(G1) + (G2)
[Hệ thống tự tính]




Mẫu số 12.1A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	M1

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M)


Ghi chú:
[bookmark: _Hlk71016297][bookmark: _Hlk164157644](1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


Mẫu số 12.1B (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)

	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	M1

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M)


Ghi chú:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


Mẫu số 12.1C (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
I. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M1)


Ghi chú:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M1) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	M1

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M2)


Ghi chú:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M2) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.





Mẫu số 12.2A (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 
I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
	[bookmark: _Hlk154596902]STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	(M1)



Ghi chú: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (14), (16): Nhà thầu điền;
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.



	
II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	
	(M2)


Ghi chú: 
Cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.
Mẫu số 12.2B (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
 (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	(M1)



Ghi chú: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (14), (16): Nhà thầu điền;
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.


II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam 
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	
	(M2)


Ghi chú: 
Cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

Mẫu số 12.2C (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)

I. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói
I.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT)
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	(M1)



Ghi chú: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (14), (16): Nhà thầu điền;
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.
I.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	
	(M2)


Ghi chú: 
Cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.


II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
II.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(X*)
	
	(X1)



Ghi chú: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (14), (16): Nhà thầu điền;
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (X*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.


II.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(X*)
	
	
	(X2)


Ghi chú: 
Cột (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (X*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.


Mẫu số 13A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)

	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	(Cột 3x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(I)


Ghi chú: 
- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).
- Cột (8): Hệ thống tự tính.


Mẫu số 13B (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
(áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp)
	I. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	(Cột 3x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(I1)


Ghi chú: 
- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).
- Cột (8): Hệ thống tự tính.


II. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	(Cột 3x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(I2)


Ghi chú: 
- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).
- Cột (8): Hệ thống tự tính.

[bookmark: _Hlk70498085]
Mẫu số 14A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 
(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính

	Khối lượng 
	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ
	Nhà cung cấp
	Đơn giá 
	Thành tiền (đã bao gồm thuế)
(cột 4x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	




Ghi chú: 
- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 E-CDNT và Mục 4 Chương III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng.


Mẫu số 14B (webform trên Hệ thống)


BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ
(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính

	Khối lượng 
	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ
	Nhà cung cấp
	Đơn giá 
	Thành tiền (đã bao gồm thuế)
(cột 4x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	




Ghi chú: 
- Các cột (1) (2) (3) (4): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8).
- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng.


Mẫu số 15A (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)
Nhà thầu chỉ được hưởng ưu đãi đối với các nội dung mà nhà thầu kê khai theo bảng dưới đây. Trường hợp nhà thầu không tích chọn thì không được hưởng ưu đãi về nội dung này.

	STT
	Tên hàng hóa
	Xuất xứ
[ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
	Hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên
	Hàng hóa của cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực
	Hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP mà sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong 6 năm gần đây
	Kê khai chi phí trong nước

	
	
	
	Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50%
	Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước trên 50%
	
	
	Theo Mẫu 15B
	Theo Mẫu 15C

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:
	(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2.
	(3), (4), (5), (6): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa. (Trường hợp nhà thầu tích chọn vào cột (3) hoặc (4) thì Hệ thống cho phép nhà thầu chọn cột (5), (6), (7), (8)).
	(7), (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu số 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam).
Mẫu số 15B (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)
	

	STT
	Tên hàng hóa
	Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT
	Giá trị thuế các loại
	Kê khai các chi phí nhập ngoại
	Chi phí sản xuất trong nước
	Tỷ lệ % chi phí 
sản xuất trong nước

	
	
	(I)
	(II)
	(III)
	G* = (I) – (II) – (III)
	D(%)=G*/G
Trong đó G = (I) – (II)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Hàng hóa thứ n
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
(1): Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (7) của Mẫu số 15A.
(2): Hệ thống tự động trích xuất đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
(3), (4): Nhà thầu tự kê khai.
(5), (6): Hệ thống tự tính. 





Mẫu số 15C (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)
(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)
	STT
	Tên hàng hóa
	
 
Nhà thầu là nhà thương mại 
	 
 Nhà thầu là nhà sản xuất
	Chi phí sản xuất trong nước
	Tỷ lệ % chi phí 
sản xuất trong nước

	
	
	
	
	
	Nhà thầu là nhà thương mại 
	 Nhà thầu là nhà sản xuất

	
	
	Giá chào của hàng hóa (I)
	Giá trị thuế các loại(2)
(II)
	Giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa) (G)
	G* 
	D(%)=G*/G
Trong đó G = (I) – (II) 
	D(%)=G*/G

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	
	
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	
	
	 
	 
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
(1) Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (8) của Mẫu số 15A
Trường hợp nhà thầu là nhà thương mại, Hệ thống trích xuất giá chào của hàng hóa, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước và giá trị thuế các loại
Trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất, Hệ thống trích xuất giá xuất xưởng, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước.



Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm các hóa chất chuyên biệt, hóa chất thông thường, dụng cụ và vật tư tiêu hao cho thực tập tại Trường Dược
- Tên bên mời thầu: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên dự toán: Mua sắm các hóa chất chuyên biệt, hóa chất thông thường, dụng cụ và vật tư tiêu hao cho thực tập tại Trường Dược 
- Nguồn vốn: chi thường xuyên 
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu chung:
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng
hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa;
- Chất lượng: mới 100% chưa qua sử dụng.
- Tài liệu kỹ thuật trong HSDT: Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ
thuật do hãng sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính,
thông số kỹ thuật chào thầu.
b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với từng thiết bị tại Bảng phạm vi cung cấp 
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Lô 1: Hóa chất chuyên biệt cho vi sinh
	

	1.1
	Agar (dạng bột, dùng cho nuôi cấy Vi sinh)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: Đức hoặc Mỹ
Chai 500g

	1.2
	Ampicillin sodium salt
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1g

	1.3
	Brain Heart Infusion 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.4
	Dầu soi kính PA 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 500ml

	1.5
	D-Glucose (C6H12O6.H20)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.6
	Genomic DNA Purification Kit, K0512
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
Bộ: 100 pu

	1.7
	Glycin (Độ tinh khiết ≥99,9%)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : G7 
Chai 250g

	1.8
	HiCrome Candida differential Agar 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.9
	Imidiazol 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.10
	Kháng sinh kanamycin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1g

	1.11
	L-amino acids kit. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 100g

	1.12
	LB Broth (Miller) (10g/L Tryptone, 10g/L NaCl, 5g/L Yeast Extract)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.13
	Luria Bertani Agar, Miller GM1151
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.14
	MRS broth PA
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.15
	Mueller Hinton Agar PA 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.16
	Mueller Hinton Broth PA 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.17
	Nutrient agar
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.18
	Ống giữ chủng 2ml
	-Nắp vặn kín, không rò rỉ. -Không chứa nội độc tố, chất ức chế PCR, không chứa DNase, Rnase, DNA, pyrogen, chất bôi trơn, kim loại nặng. -Thành bên trong nhẵn và cặn chất lỏng được giảm thiểu để đảm bảo hút chất lỏng chính xác. -Phạm vi chịu nhiệt độ -80 ℃ ~ 121 ℃, không bị biến dạng dưới nhiệt độ cao và áp suất cao. - chia vạch đến 1.8ml, tiệt trùng, -nhựa PS hoặc PP (25 cái/gói)

	1.19
	Sabouraud 4% glucose agar PA
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.20
	Tris Base PA (dạng hạt)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: Đức hoặc Mỹ
Chai 500g

	1.21
	Tryptic Soy Agar PA 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.22
	Tryptic Soy Broth PA 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.23
	Manitol salt agar (agar 15.0 g/L, D-mannitol 10.0 g/L, meat extract 1.0 g/L, peptone 10.0 g/L, phenol red 0.025 g/L )
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.24
	Sabouraud dextrose broth (Dextrose 40,0 g;  Mycological, peptone 10,0 g)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	1.25
	API 20 STREP 25STRIPS+25MEDIA - 20600
	Bộ Test định danh Sinh Hóa Vi khuẩn Gram Âm
Hãng sản xuất: G7
Quy cách: 25 kit/hộp

	1.26
	API STAPH 25STRIPS+25MEDIA - 20500
	Bộ Test định danh Sinh Hóa Vi khuẩn Gram Âm
Hãng sản xuất: G7
Quy cách: 25 kit/hộp

	1.27
	RPMI-1640 có đệm MOPS
w/ L-Glutamine, Phenol red, 0.2% Glucose and 0.165 moles per litre MOPS buffer
w/o Sodium bicarbonate
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai dùng pha ra 5 lít

	1.28
	Cloramphenicol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1g

	1.29
	Arabinose
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất ở các nước G7
Chai 500g

	1.30
	Chất thử ZYM A
	Thuốc thử cho bộ test sinh hoá gram âm (STAPH/STREP)
Hãng sản xuất : G7 
Quy cách: (2 x 8ml/ống)/Hộp

	1.31
	Chất thử ZYM B
	Thuốc thử cho bộ test sinh hoá gram âm (STAPH/STREP)
Hãng sản xuất : G7 
Quy cách: (2 x 8ml/ống)/Hộp

	1.32
	6x Loading dye solution (Dung dịch đệm tải để điện di trên gel, nồng độ 6X)
	Dung dịch đệm tải để điện di trên gel, nồng độ 6X
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách 10m/bộ 

	1.33
	High Fidelity DNA polymerase (DNA polymerase có độ chính xác cao, hoạt tính exonuclease cao hơn Tag polymerase hơn 200 lần, thích hợp cho việc tạo dòng và PCR các đoạn DNA dài, có khả năng kéo dài 1 đoạn 1kb với thời gian nhỏ hơn 45 s)
	DNA polymerase có độ chính xác cao, hoạt tính exonuclease cao hơn Tag polymerase hơn 200 lần, thích hợp cho việc tạo dòng và PCR các đoạn DNA dài, có khả năng kéo dài 1 đoạn 1kb với thời gian nhỏ hơn 45s
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách: bộ/250u

	1.34
	DNA marker 1000 bp (Thang DNA 1000 kb, có 10 band kích thước 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10.000 bp, có thang khối lượng DNA kèm theo thang kích thước, sử dụng thuốc nhộm RedSafe Nucleic Acid Staining Solution). Sản xuất tại các nước thuộc khối ASEAN-HÀN QUỐC
	Thang DNA 1000 kb, có 10 band kích thước 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10.000 bp, có thang khối lượng DNA kèm theo thang kích thước, sử dụng thuốc nhộm RedSafe Nucleic Acid Staining Solution
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách: 05ml/bộ

	1.35
	DNA marker 100 bp (Thang DNA 100 kb, có 11 band kích thước 100, 200, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 bp, có thang khối lượng DNA kèm theo thang kích thước, sử dụng thuốc nhộm RedSafe Nucleic Acid Staining Solution.). Sản xuất tại các nước thuộc khối ASEAN-HÀN QUỐC
	Thang DNA 100 kb, có 11 band kích thước 100, 200, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 bp, có thang khối lượng DNA kèm theo thang kích thước, sử dụng thuốc nhộm RedSafe Nucleic Acid Staining Solution
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách: 05ml/bộ

	1.36
	Enzym T4 DNA ligase (Enzym T4 DNA ligase 5U/ul), Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	Enzym T4 DNA ligase 5U/ul), Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
Quy cách: bộ/1000 pu

	1.37
	Bộ Taq DNA Polymerase kèm dNTP
	DNA polymerase chịu nhiệt 94 Kda. Độ tinh khiết cao.  Áp dụng cho DNA từ DNA nhân bản đến DNA bộ gen người
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách: bộ/250 u 

	1.38
	Agarose I (Chai 500 g chất lượng sử dụng cho sinh học phân tử). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	Hoá chất thí nghiệm yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: dùng trong sinh học phân tử
Sản xuất tại các nước: Đức, Mỹ, Nhật
Quy cách: chai 500g

	1.39
	Restriction enzym BamHI
	Enzym giới hạn BamHI nhận biết các vị trí G^GATCC và cắt tốt nhất ở 37°C
Có nguồn gốc từ Bacillus amyloliquefaciens H
Hãng sản xuất:  Các nước thuộc khối G7
Quy cách: 1000U/ống

	1.40
	Restriction enzym HindIII
	Enzym giới hạn HindIII nhận biết các vị trí A^AGCTT và cắt tốt nhất ở 37°C
Có nguồn gốc từ Haemophilus influenzae Rd
Hãng sản xuất: Các nước thuộc khối G7
Quy cách: 20000U/ống

	1.41
	Restriction enzym BspQI
	Enzym giới hạn BspQI nhận biết các vị trí G^CTCTTC và cắt  ở 37°C với hiệu suất 50%
Có nguồn gốc từ Bacillus sphaericus
Hãng sản xuất: Các nước thuộc khối G7
Quy cách: 2500U/ống

	1.42
	Restriction enzym Xhol (Enzym XhoI, 10U/ml)
	Enzym giới hạn Xho I nhận biết các vị trí C^TCGAG và cắt tốt nhất ở 37°C
Có nguồn gốc từ Xanthomonas holcicola
Hãng sản xuất:  Các nước thuộc khối G7
Quy cách: 5000U/ống

	1.43
	Rnase I (Enzym là hỗn hợp của RNase I có hoạt tính 5000 U/tube)
	 Ribonuclease I (RNase I) là một endoribonuclease thủy phân RNA sợi đơn thành nucleoside 3'-monophosphate thông qua các chất trung gian nucleoside 2', 3'-cyclic monophosphate
Hãng sản xuất: Các nước thuộc khối G7
Quy cách: 5000U/Ống

	1.44
	Nucleic acid staning solution (Dung dịch nhuộm DNA màu đỏ, có thể liên kết với DNA, 2 bước sóng kích thích là 309 nm và 419 nm, có thể sử dụng với đèn màu xanh blue với bước sóng kích thích là 514 nm và bước sóng phát quang là 537 nm. Dung dịch có nồng độ 20.000X)
	Dung dịch nhuộm DNA màu đỏ, có thể liên kết với DNA, 2 bước sóng kích thích là 309 nm và 419 nm, có thể nhìn thấy với bước sóng 514 nm và bước sóng phát quang là 537 nm. Dung dịch có nồng độ 20.000X
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách 1 ml/ống

	1.45
	Prestained protein ladder (Prestained Protein Ladder với  12band có kích thước giữa 10 kDa và  245 kDa)
	Thang protein gồm 12 band từ 10 đến 245 kDa, 2 band tham chiếu 25kDa và 75 kDa
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách:  250ul/ống

	1.46
	DNA-spinTM Plasmid DNA Purification Kit (Kit tinh chế DNA plasmid, với cột tinh chế có thể tinh chế 40 ug DNA/ cột)
	Bộ kit sử dụng cột để tách/tinh chế  plasmid DNA có kích thước lên đến 30 kb, thu được  DNA Plasmid có độ tinh khiết cao lên tới 20 ug
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách:  bộ/250 pu

	1.47
	Kit tinh sạch sản phẩm PCR
	Sử dụng để chiết xuất DNA có kích thước 65bp - 20 kb và tinh sạch sản phẩm PCR
Khả năng làm sạch đến 99%
Hãng sản xuất: Hàn quốc, Nhật Bản, Ấn Độ
Quy cách: bộ/200 pu

	1.48
	Lipase (dạng bột)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
Chai 100g

	1.49
	Amylase (dạng bột)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
Chai 100g

	1.50
	Đường pentose L-arabinose
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
Chai 500g

	1.51
	Thiamin, vitamin B1
	Hoá chất thí nghiệm

Tiêu chuẩn: AR

Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc

Hộp/20 viên
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	Lô 2 : Hóa chất chuẩn
	

	2.1
	Propyl paraben (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	Hoá chất chuẩn
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 50-120mg

	2.2
	Sunset yellow (hàm lượng 95,87%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	Hoá chất chuẩn
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 50-120mg

	2.3
	Chlorpheniramin chuẩn
	Hoá chất chuẩn
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 50-120mg

	2.4
	Riboflavin chuẩn 
	Hoá chất chuẩn
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 50-120mg

	2.5
	Chất chuẩn Paracetamol (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	Hoá chất chuẩn
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 50-120mg

	2.6
	Chất chuẩn Cafein (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	Hoá chất chuẩn
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 50-120mg

	2.7
	Chất chuẩn Quercetin (hàm lượng 99,5%; dùng làm chất chuẩn đối chiếu trong kiểm nghiệm)
	Hoá chất chuẩn
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 50-120mg
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	Lô 3 : Dược chất
	

	3.1
	Methionin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước G20
Bịch 1kg

	3.2
	Riboflavin nguyên liệu
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước G20
Bịch 1kg

	3.3
	Metformin nguyên liệu
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước G20
Bịch 1kg

	3.4
	Ibuprofen
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	3.5
	Cloramphenicol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	3.6
	Paracetamol 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g
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	Lô 4 : Tá dược
	

	4.1
	Gelatin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	4.2
	PEG 400
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước G20
Bịch 1kg

	4.3
	PEG 4000
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước G20
Bịch 1kg

	4.4
	Propylen glycol công nghiệp
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước G20
Chai 1kg

	4.5
	Saccharose (đường Biên Hoà)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước G20
Bịch 1kg

	4.6
	Tinh dầu bạc hà
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1kg

	4.7
	Tinh dầu bạc hà, Menthol >65%
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1kg

	4.8
	Tinh dầu quế
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1kg

	4.9
	Tinh dầu sả (Citral > 40%)
	Tinh dầu đạt theo tiêu chuẩn DĐVN V (Citral > 40%)
Hoá chất thí nghiệm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1kg

	4.10
	Tinh dầu tràm (Cineol > 99%)
	Tinh dầu đạt theo tiêu chuẩn DĐVN V (Cineol > 99%)
Hoá chất thí nghiệm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1kg

	4.11
	Tween 20
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	4.12
	Tween 40
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	4.13
	Tween 80
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	4.14
	Span 80
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	4.15
	Beta-cyclodextrin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất ở các nước G7
Chai 100g

	4.16
	Gôm Arabic
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.17
	Span 20 (d = 1.032 g/ml)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	4.18
	Na CMC
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.19
	Sorbitol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.20
	Sáp ong
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.21
	Lactose phun sấy 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.22
	PVP K30
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.23
	Talc
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.24
	Avicel PH101 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.25
	Tinh bột bắp
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.26
	Tinh bột mì
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.27
	Natri starch glycolat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.28
	Aerosil
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.29
	Carbomer 940
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.30
	Triethanolamin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	4.31
	Kaolin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	4.32
	Clorur vôi khô dược dụng
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g
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	Lô 5 : Thuốc thử hóa sinh
	

	5.1
	Folin-Ciocalteu 
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : G7 
Chai 100 ml

	5.2
	Thuốc thử định lượng glucose
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.3
	Thuốc thử định lượng triglyceride
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 250ml

	5.4
	Thuốc thử tủa cholesterol (ngoại trừ HDL)
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 250ml

	5.5
	Thuốc thử định lượng cholesterol
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.6
	Thuốc thử định lượng protid tổng cộng
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.7
	Thuốc thử định lượng urea
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.8
	Thuốc thử định lượng GOT
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.9
	Thuốc thử định lượng GPT
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 

Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.10
	Thuốc thử định lượng bilirubin total
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.11
	Thuốc thử định lượng bilirubin direct
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.12
	Thuốc thử định lượng  g-GT
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.13
	Thuốc thử định lượng  Phosphatase Alkaline
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.14
	Thuốc thử định lượng acid uric
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.15
	Thuốc thử định lượng creatinin
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml

	5.16
	Thuốc thử định lượng Amylase
	Hoá chất xét nghiệm cho máy sinh hoá bán tự động
Tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, CE 0123 
Xuất xứ : Sản xuất ở các nước thuộc liên minh châu âu
Hộp 500ml
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	Lô 6 : Kit thử cho vi sinh
	

	6.1
	Kháng sinh (đĩa giấy)
	Đĩa giấy có tẩm một lượng kháng sinh nhất định dùng để thí nghiệm kháng sinh đồ.
Hãng sản xuất: VN hoặc TQ
Quy cách: 50 đĩa/Lọ

	6.2
	Streptococcus pneumoniae ATCC ATCC 49619
	Chất thử nghiệm định tính vi nấm hoặc vi khuẩn
Số định danh: ATCC 49619
Hãng sản xuất: Thuộc các nước G7 
Quy cách 2 ống chủng/ bộ

	6.3
	C. albicans ATCC90028
	Chất thử nghiệm  định tính vi nấm hoặc vi khuẩn
Số định danh: ATCC90028
Hãng sản xuất: Thuộc các nước G7 
Quy cách 2 ống chủng/ bộ

	6.4
	Trichophyton mentagrophytes ATCC 28145
	Chất thử nghiệm  định tính vi nấm hoặc vi khuẩn
Số định danh: ATCC 28145
Hãng sản xuất: Thuộc các nước G7 
Quy cách 2 ống chủng/ bộ

	6.5
	Escherichia coli DH5 Alpha 
	Bộ dụng cụ nhân bản PCR nhanh chóng và hiệu quả. Kháng kháng sinh Ampicillin
Hãng sản xuất: Đức, Mỹ, Nhật
Quy cách: bộ/20 u

	6.6
	Escherichia coli BL21 (DE3)
	Thích hợp cho việc biểu hiện protein tái tổ hợp T7 ở mức độ cao
Số định danh: BL21 (DE3)
Hãng sản xuất: Đức, Mỹ, Nhật
Quy cách: 20u/bộ
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	Lô 7 : Hóa chất thông thường
	

	7.1
	2 - naphtol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 100g

	7.2
	2 - Propanol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.3
	2 - Propanol, PA
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: Đức hoặc Mỹ
Chai 2500ml

	7.4
	Acetone
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.5
	Acetonitrile HPLC
	Công thức hóa học: CH3CN
CAS No. 75-05-8
Xuất xứ: Đức hoặc Mỹ
Đóng gói: Chai 2.5Lít
Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: HPLC

	7.6
	Acid acetic
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.7
	Acid benzoic 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 250g

	7.8
	Acid boric
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.9
	Acid citric
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.10
	Acid formic
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.11
	Acid formic HPLC 
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: HPLC
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai  01 lít

	7.12
	Acid oxalic
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.13
	Acid salicylic
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 250g

	7.14
	Acid Sulfanilic (p-Aminobenzen sulfonic acid)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 100g

	7.15
	Acid sulfuric
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.16
	Acid tricloacetic
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.17
	Acrylamide
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: Đức hoặc Mỹ
Chai 500g

	7.18
	AgNO3 (Silver Nitrate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 100g

	7.19
	Alpha-Naphtol 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 100g

	7.20
	Amoniac
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.21
	Benzyl alcol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.22
	Bismuth subnitrat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.23
	Bromocresol Purple. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 25g

	7.24
	Bromothymol blue AR
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 10g

	7.25
	CaCl2 (Calcium chloride anhydrous)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.26
	CaCl2. 2H2O (Calcium chloride dihydrate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.27
	Calcon
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 25g

	7.28
	Carmine PA (dạng bột mịn)
	Dạng bột mịn dùng để pha thuốc thử cần độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn ACS
Xuất sứ G7
Chai 25g

	7.29
	CaSO4 (Cancium sulfate )
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.30
	Chloral hydrat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.31
	Chloroform
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.32
	Cồn 90 độ (cồn ethanol)
	Hóa chất ethanol được dùng trong các phòng thí nghiệm dược lý, hóa-sinh, bào chế dược và y tế
- Công thức: C2H5OH
- Khối lượng phân tử: 46,07 g/mol
- Mật độ: 0,83 g/cm³
- Điểm đông đặc: -114 °C
- Độ pH: 7,0
- Đóng chai : can/30L

	7.33
	Cồn 96 độ  (cồn ethanol 96)
	Hoá chất công nghiệp
Độ tinh khiết : > 96%
Can 30 lít

	7.34
	Cồn tuyệt đối
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Chai 01 lít

	7.35
	Cồn tuyệt đối PA (Ethanol Absolute 100%)
	Dạng bột mịn dùng để pha thuốc thử cần độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn ACS
Xuất sứ G7
Chai 2500ml

	7.36
	Crystal violet PA 
	Dạng bột mịn dùng để pha thuốc thử cần độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn ACS
Xuất sứ G7
Chai 25g

	7.37
	CuSO4 (Copper Sunphat.5H2O )
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.38
	Dầu phộng
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: thực phẩm
Chai 01 lít

	7.39
	Đệm chuẩn oxy hóa khử 220 mV pH7 
	Đệm chuẩn oxy hóa khử 220 mV/pH7 
Phù hợp với máy đo pH của Metler Toledo 
Loại bao bì: Chai 
Kích thước bao bì: 250 ml 
Thông số: ORP
Mục đích: dùng để chuẩn độ

	7.40
	Đệm chuẩn oxy hóa khử 220 mV pH7 (dùng để hiệu chuẩn máy Metler Toledo) 
	Đệm chuẩn oxy hóa khử 220 mV/pH7 
Phù hợp với máy đo pH của Metler Toledo 
Loại bao bì: Chai 
Kích thước bao bì: 500 ml 
Thông số: ORP
Mục đích: dùng để hiệu chuẩn máy Metler Toledo

	7.41
	Đệm chuẩn pH 4 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 250ml

	7.42
	Đệm chuẩn pH 7 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 250ml

	7.43
	Đệm chuẩn pH 9.21
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 250ml

	7.44
	Dicloromethan
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.45
	Diethyl ether
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.46
	DMSO (Dạng anhydrous, tinh khiết ≥99,9%)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 500ml

	7.47
	Dung dịch pH 10 PA
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 500ml

	7.48
	Dung dịch pH 4 PA
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 500ml

	7.49
	Dung dịch pH 7 PA
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 500ml

	7.50
	EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 250g

	7.51
	EDTA (Titriplex® III for analysis )
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất: G7
Chai 1000g

	7.52
	Ether ethylic
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.53
	Ethyl acetate
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.54
	Eucalyptol 99%
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 100ml

	7.55
	FeCl3 (Iron (III) Chloride anhydrous)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.56
	FeCl3 6H2O AR (Iron (III) Chloride Hexahydrate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.57
	FeSO4 (Iron(III) sulfate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.58
	Fuchsin PA (≥80.0% anhydrous basis; Bột pha đạt yêu cầu ACS). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : G7 
Chai 25g

	7.59
	Glycerol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.60
	H2O2 (Hydrogen peoxit)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.61
	H2SO4 đđ (Axit sulfuric)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.62
	H3PO4  đậm đặc PA (Hóa chất Ortho Phosphoric Acid 85%100573
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : G7 
Chai 1000ml

	7.63
	HCl đđ (Axit clohydric)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.64
	HNO3 đđ 65% PA (Axit nitric)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : G7 
Chai 1000ml

	7.65
	Iodine
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 250g

	7.66
	K2HPO4 (Potassium dihydrogen phosphate)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 1000g

	7.67
	K4Fe(CN)6 (Potassium hexacyanoferrate (Ⅱ) trihydrate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.68
	K4Fe(CN)6 PA 
(Potassium hexacyanoferrate (Ⅱ) trihydrate)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 500g

	7.69
	KCl (Potassium chloride)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.70
	KH2PO4 (Potassium dihydrogen phosphate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	77.1
	KH2PO4 PA (Potassium dihydrogen phosphate)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 1000g

	7.72
	KHSO4 (Potassium hydrogen sulfate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.73
	KI (Potassium iodide - 500gr)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.74
	KMnO4 (Potassium Permanganate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.75
	KOH (Potassium hydroxide)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.76
	LiCl trong ethanol (LiCl 2m/Ethanol)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 250ml

	7.77
	Lưu huỳnh bột
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.78
	Magiesi hydro carbonate
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 250g

	7.79
	Magnesi stearat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	7.80
	Menthol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	7.81
	Methanol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.82
	Methanol HPLC 2,5L
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: HPLC
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 2.5 lít

	7.83
	Methanol HPLC 4L
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: HPLC
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 4 lít

	7.84
	Methyl red
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
chi 25g

	7.85
	Methyl salicylat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.86
	n - butanol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.87
	n - hexan
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.88
	Na2CO3 (Sodium carbonate anhydrous)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Chai 500g

	7.89
	Na2HPO4.12H2O PA  (Di Sodium hydro photphat. H2O)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 1000g

	7.90
	Na2SO4 khan  (Sodium sulfate anhydrous)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Chai 500g

	7.91
	NaCl (Sodium chloride)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.92
	NaCl (dùng để hiệu chuẩn thiết bị, cần độ tinh khiết cao)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 500g

	7.93
	NaCl (tinh khiết dùng trong pha chế) Sodium chloride 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.94
	NaHCO3 (Sodium hydrogen carbonate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.95
	NaHSO3 (Sodium bisulfite)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.96
	NaNO2 PA (dùng để hiệu chuẩn thiết bị, cần độ tinh khiết cao)
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 500g

	7.97
	NaOH (Sodium hydroxide - 500gr)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.98
	NaOH (độ tinh khiết cao, dùng để hiệu chuẩn thiết bị). 
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Chai 1000g

	7.99
	NaOH (vảy) (Sodium hydroxide )
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.100
	Natri acetate (Sodium acetate trihydrate )
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.101
	Natri borat.10H2O PA 
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : G7
Chai 1000g

	7.102
	Natri dihydrophotphat NaH2PO4 (Sodium dihydrogen phosphate dihydrate)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.103
	Natri lauryl sulfat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.104
	Natri meta bisulfit (Sodium bisulfite)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.105
	Natrihidrophotphat (Na2HPO4) (Di Sodium hydro photphat. H2O)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.106
	NH4Cl (Ammonium chloride)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.107
	Nipagin M
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.108
	Nước Javel (NaClO)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.109
	Nước khử khoáng (nước cất 3 lần)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G7
Can 30 lít

	7.110
	Ống chuẩn HCl 0.1 N
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Hộp 04 ống

	7.111
	Ống chuẩn HCl 1 N
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Hộp 04 ống

	7.112
	Ống chuẩn KBrO3 0,1 N
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Hộp 04 ống

	7.113
	Ống chuẩn KOH 0.5 N
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20
Hộp 04 ống

	7.114
	Ống chuẩn Na2S2O3  0.1 N
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20
Hộp 04 ống

	7.115
	Ống chuẩn NaOH 0,1N
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Hộp 04 ống

	7.116
	Ống chuẩn NaOH 0.1 N AR
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Hộp 04 ống

	7.117
	Parafin lỏng (Paraffin Liquid)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.118
	Phèn chua công nghiệp
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực phẩm
Sản xuất ở các nước G20
Bịch 1kg

	7.119
	Phenol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500 g

	7.120
	Phenolphtalein
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 25g

	7.121
	SbCl3 (Antimon(III) clorua)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
hộp 500g

	7.122
	Silicagel xanh
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.123
	SKLM F254 (bảng mỏng sắc ký tráng sẵn).
Bảng mỏng sắc ký TRC F254
	Bảng mỏng  yêu cầu độ tinh khiết cao, TRC F254
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức hoặc Mỹ
Hộp 25 bảng

	7.124
	Than hoạt tính
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 500g

	7.125
	Toluen
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.126
	Vanilin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Chai 100g

	7.127
	Vert d'iode PA (Iodine Green)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 5g

	7.128
	xanh methylen
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 25g

	7.129
	Oxin (8-hydroxyquinoline)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 100g

	7.130
	Natri tetra borat (NaB4O7)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1000g

	7.131
	Calci cacbonat (CaCO3) 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.132
	Triethylamin 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.133
	Acid tartric 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.134
	Natri tartrat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 100g

	7.135
	o-cresol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất : Đức hoặc Mỹ
Chai 500ml

	7.136
	Hạt hút ẩm silica đổi màu
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	7.137
	sec-Butanol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.138
	tert-Butanol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.139
	Sudan III 
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 25g

	7.140
	Natri benzoat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Thực Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	7.141
	Isopropanol
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.142
	Triethanolamin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.143
	Xanh clorophyl
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000 ml

	7.144
	Mg carbonat
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: Dược Phẩm
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Gói 1000g

	7.145
	Dung dịch đo độ dẫn điện 84 M/cm
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: ACS
Sản xuất ở các nước G7
Chai 250ml

	7.146
	Na3PO4
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.147
	Acid piric
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.148
	Brom bão hòa
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500ml

	7.149
	Brom (99,9%)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 1000ml

	7.150
	Ống chuẩn bạc nitrat 0.1N
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Hộp 04 ống

	7.151
	Sắt (II) sulfat (FeSO4)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 500g

	7.152
	Anhydric acetic
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
Chai 1000ml

	7.153
	Ống chuẩn natri hydroxit 1N (NaOH)
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước G20 
Hộp 04 ống

	7.154
	Diphenylamin
	Hoá chất thí nghiệm
Tiêu chuẩn: AR
Sản xuất ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc
Chai 100g

	7.155
	Natri urat
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao
Tiêu chuẩn: ACS
Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật
Chai 100g

	7.156
	Natri tungstat
	Hoá chất yêu cầu độ tinh khiết cao

Tiêu chuẩn: ACS
 Xuất xứ : Đức, Mỹ, Nhật

Chai 100g

	8
	Lô 8 : Dụng cụ và VTTH
	

	8.1
	0.2 ml PCR tube nắp bằng
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.2
	Becher 100 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.3
	Becher 1000 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.4
	Becher 2000 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.5
	Becher 250 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.6
	Becher 500 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.7
	Becher nhựa 2000 ml
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.8
	Bếp điện mặt bằng 1450W
	 

	8.9
	Bình cầu đáy bằng 250 ml, 1 cổ rà f29
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.10
	Bình cầu đáy tròn 100 ml, 1 cổ rà f 29/32
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.11
	Bình cầu đáy tròn 250 ml, 1 cổ rà f29
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.12
	Bình định mức 50 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.13
	Bình nước cất nhựa 25 lít (có vòi bên dưới).
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.14
	Bình xịt bằng nhựa tia nhỏ lọai tốt (500 ml)
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.15
	Boa cao su f7 cm, đầu nhọn
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.16
	Boa silicone 1 ml
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.17
	Bông mỡ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.18
	Bông gòn thấm nước
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.19
	Bơm nước AP 2500
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.20
	Bơm tiêm 1 ml
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.21
	Buret thủy tinh 25 ml, khóa nhựa
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.22
	Ca nhựa 2000 ml có quai
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.23
	Ca nhựa 5000 ml có quai
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.24
	Cá từ 6x20 mm.
	Chất liệu: Nhựa Teflon chịu được hoá chất

Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.25
	Cá từ 8x50 mm.
	Chất liệu: Nhựa Teflon chịu được hoá chất
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.26
	Can nhựa 30 lít
	 

	8.27
	Cọ quét sơn (vệ sinh máy)
	 

	8.28
	Cọ rửa bình cầu loại lớn
	 

	8.29
	Cọ rửa ống nghiệm f16
	 

	8.30
	Cọ rửa ống nghiệm lớn
	 

	8.31
	Cuvet nhựa 0.8 ml có eo.
	 

	8.32
	Chai nhỏ giọt trắng 125 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.33
	Chai nhỏ giọt trắng 60 ml, boa silicone
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.34
	Chai thuỷ tinh nâu 250 ml, nắp vặn
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.35
	Chổi rửa buret
	 

	8.36
	Chổi rửa pipet
	 

	8.37
	Dây cấy đầu tròn bằng inox (tiêm đèn)
	 

	8.38
	Dây cấy thẳng
	 

	8.39
	Đầu cone trắng 10 µl.
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.40
	Đầu cone vàng 0 -200 µl có khía
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.41
	Đầu cone xanh 100 -1000 µl có khía.
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.42
	Đèn cồn
	 

	8.43
	Đũa nhựa 40 cm
	 

	8.44
	Đũa thủy tinh 30 cm
	 

	8.45
	Eppendorf 1,5 ml
	Chất liệu: Nhựa PP

Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.46
	Eppendorf 2 ml (nắp không gờ, phẳng để ghi nhãn)
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.47
	Falcon 15 ml
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.48
	Găng tay cao su dày
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.49
	Găng tay nitril.
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.50
	Găng tay y tế size L
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.51
	Găng tay y tế size M
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.52
	Găng tay y tế size S
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.53
	Giá đựng ống ly tâm đa năng
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.54
	Giá đựng ống nghiệm16x16
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.55
	Giá lọc bằng gỗ có sơn bảo vệ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.56
	Giấy dầu
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.57
	Giấy lọc 60x60
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.58
	Giấy nhôm cuộn 7.62 x 45.7 m
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.59
	Giấy Parafin.
	Sản xuất ở các nước G7

	8.60
	Giấy pH 1 - 14
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.61
	Hộp đựng đầu cone
100 - 1000 (hấp được)
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.62
	Kẹp buret thủy tinh (được làm bằng thép).
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.63
	Kẹp ống nghiệm inox
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.64
	Kính bảo hộ
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.65
	Khẩu trang than hoạt tính.
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.66
	Khẩu trang y tế 3 lớp
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.67
	Lame kính
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.68
	Micropipette 1- 10 ml
	Chất liệu: nhựa có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong 30 phút

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:sản xuất ở các nước G7

Bảo hành 2 năm 


	8.69
	Nắp kimkap d = 18 mm (chịu được nhiệt độ cao).
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.70
	Noix
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.71
	Nút silicon các kích thước khác nhau (số 2,4,6,7,8,9,10,11)
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.72
	Nút silicone cổ 24.
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.73
	Nút silicone cổ 29.
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.74
	Nhiệt kế thủy ngân - 20+150 độ.
	Sản xuất ở các nước G7

	8.75
	Ống đong thủy tinh 10 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.76
	Ống đong thủy tinh 100 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.77
	Ống ly tâm nhựa có nắp vặn 15 ml.
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.78
	Ống ly tâm nhựa có nắp vặn 50 ml.
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.79
	Ống nghiệm 16 x 160
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.80
	Ống nghiệm 16 x 160, nắp vặn
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.81
	Ống nghiệm 18 x 150 mm
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.82
	Ống nhỏ giọt nhựa 3 ml (pipette pasteur nhựa).
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.83
	Ống nhựa Falcon 15 ml.
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.84
	Pipette pasteur loại dài 230 mm.
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.85
	Phễu thủy tinh f100
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.86
	Phễu thủy tinh f60
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.87
	Que trải vi khuẩn bằng inox
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.88
	Spatule lấy hóa chất đầu dẹp, đầu tròn (thìa inox)
	Làm bằng thép không rỉ, chịu được ăn mòn hoá chất.
xuất xứ ở các nước G7

	8.89
	Tim đèn cồn
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.90
	Vial 2 ml (có màng teflon dùng chạy mẫu HPLC).
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.91
	Becher 100 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.92
	Becher 10 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.93
	Becher 250 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.94
	Bếp hồng ngoại
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.95
	Bình định mức 50 ml (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao theo tiêu chuẩn DIN, chịu được nhiệt độ cao)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.96
	Bơm tiêm 5 ml
	Chất liệu: nhựa
Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.97
	Can nhựa 10 lít
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.98
	Can nhựa 5 lít
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.99
	Chai nâu 60 ml nắp nhỏ giọt silicone
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.100
	Chân giá bằng sắt để ráp sinh hàn  (theo mẫu)
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.101
	Chổi đuôi chồn dài 40 cm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.102
	Cọ rửa dụng cụ lớn
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.103
	Cọ rửa ống đong
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.104
	Cọ rửa dụng cụ trung
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.105
	Cọ rửa dụng cụ dài
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.106
	Đũa thủy tinh 20 cm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.107
	Effpendorf 2.0 ml, chia vạch
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.108
	Erlen 100 ml cổ rà 24/29, nắp mài (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.109
	Erlen 100 ml cổ rà 29/32, nắp mài (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.110
	Erlen 250 ml MH nút mài 29/32 (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, chịu được nhiệt độ cao)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.111
	Giá buret thủy tinh có đế (inox)
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.112
	Giấy lau kính hiển vi
	Sản xuất ở các nước G7

	8.113
	Vỏ nang cứng số 0
	Sản xuất ở các nước G7

	8.114
	Ống thủy tinh đựng thuốc tiêm 3 ml đầu loe
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.115
	Giấy loc f11
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.116
	Giấy lọc không tro
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.117
	Hộp đựng đầu cone 1 - 200 (hấp được)
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.118
	Lamell 22 x 40 mm (không bị mốc)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.119
	Màng lọc mẫu milipore 0,22 µm, d13 
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.120
	Micro pipette 100 - 1000 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	Chất liệu: nhựa có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong 30 phút
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ: sản xuất ở các nước G7
Bảo hành 2 năm 

	8.121
	Micro pipette 2 - 20 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	Chất liệu: nhựa có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong 30 phút
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ: sản xuất ở các nước G7
Bảo hành 2 năm 

	8.122
	Micro pipette 20 - 200 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	Chất liệu: nhựa có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong 30 phút
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ: sản xuất ở các nước G7
Bảo hành 2 năm 

	8.123
	Micro pipette 1 - 10 µl (có thể hấp ở nhiêt độ 121 0C trong 30 phút)
	Chất liệu: nhựa có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong 30 phút
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ: sản xuất ở các nước G7
Bảo hành 2 năm 

	8.124
	Septum f14
	Sản xuất ở các nước G7

	8.125
	Bình cô quay cổ rà 100 ml f29
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.126
	Ống đong thủy tinh 50 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.127
	Ống nghiệm 10 x 70 mm (làm từ thủy tinh borosilicate 3.3 độ tinh khiết cao, có độ bền cao và an toàn khi nung ở nhiệt độ cao)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.128
	Pipette chia độ 1 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.129
	Pipette chia độ 10 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.130
	Pipette chia độ 2 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.131
	Pipette chia độ 5 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.132
	Pipette chính xác 1 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.133
	Pipette chính xác 10 ml (thang chia độ in nổi)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.134
	Pipette chính xác 20 ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.135
	Spatule lấy hóa chất đầu dẹp
	Làm bằng thép không rỉ, chịu được ăn mòn hoá chất.
xuất xứ ở các nước G7

	8.136
	Đầu phun sắc ký (bằng thủy tinh)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.137
	Chén sứ 120 ml
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.138
	Giá đỡ bình lắng gạn 125 ml (kim loại)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.139
	Cá từ trắng kích thước chính xác 2 cm
	Chất liệu: Nhựa Teflon chịu được hoá chất
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.140
	Ống hứng cổ 14/23 (theo mẫu)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.141
	Chai thủy tinh trắng 100 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.142
	Chai thủy tinh trắng 250 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.143
	Chai thủy tinh trắng 50 ml (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.144
	Effpendorf 1,5 ml (nắp không gờ, phẳng để ghi  nhãn)
	Chất liệu: Nhựa PP

Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.145
	Pipette 8 kênh 20-200 µl. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Chất liệu: nhựa có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong 30 phút
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:sản xuất ở các nước G7
Bảo hành 2 năm 

	8.146
	Chai thủy tinh trắng 1000 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.147
	Chai thủy tinh trắng 250 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.148
	Chai thủy tinh trắng 500 ml, nắp vặn (làm từ thủy tinh borosilicate độ tinh khiết cao, chịu nhiệt, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.149
	Giấy loc f11
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.150
	Hộp đựng đầu cone xanh 1000. Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.151
	Lamell   22 x 22 mm (không bị mốc). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.152
	Phiến nhựa 96 giếng, đáy bằng, nắp liền, đã tiệt trùng
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.153
	Ống giữ chủng 1,2 ml (Ống giữ chủng có thể chịu được nhiệt độ -196 độ và -86 độ, thể tích chứa 1,2-1,8 ml, nắp bằng có thể ghi nhãn được, đóng gói 500 tube/gói.). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	Chất liệu: Nhựa PP

Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.154
	Ca Inox rộng 20 cm, cao 10 cm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.155
	Màng lọc Cellulose nitrate 13906-47-AN , lỗ lọc 0.45 µm, Ø 47mm, màng trắng kẻ sọc xanh, đã tiệt trùng, 100 tấm/hộp
	Sản xuất ở các nước G7

	8.156
	Ống giữ chủng 1,2 ml (Ống giữ chủng có thể chịu được nhiệt độ -196 độ và -86 độ, thể tích chứa 1,2-1,8 ml, nắp bằng có thể ghi nhãn được, đóng gói 500 tube/gói.). Sản xuất tại các nước thuộc khối G7.
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.157
	Que đục lỗ Đường kính 8 mm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.158
	Lọc Sartorius 17598-K Minisart Filter, Cellulose Acetate, tiệt trùng
	Sản xuất ở các nước G7

	8.159
	Bộ giá để pipet (nhựa, dạng xoay tròn có thể tháo rời)
	Sản xuất ở các nước G7

	8.160
	Dụng cụ lấy mẫu rắn Spatula
	Làm bằng thép không rỉ, chịu được ăn mòn hoá chất.
xuất xứ ở các nước G7

	8.161
	Phễu Buchner F60
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.162
	Ống đong 25 ml
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.163
	Ống mao quản 75 mm
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.164
	Rổ nhựa đựng dụng cụ hình chữ nhật
33,5*45 cm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.165
	Khóa đôi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.166
	Ống thủy tinh rỗng 2 đầu chịu nhiệt (fi 0,5 cm)
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.167
	Đầu tip nhựa 10 ml sử dụng cho micropipet của Sartorius-Biohit (1-10 ml)
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.168
	Rổ 42x32x10 cm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.169
	Rổ 30x25x10 cm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.170
	Rổ 46x36x15
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.171
	Que tre 20 cm có 1 đầu nhọn (que gỗ xiên thịt)
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.172
	Giá để tube PCR 0,2 ml 96 lỗ, có nắp đậy
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.173
	Hộp đựng đầu cone vàng 200 ml (hấp được)
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.174
	Hộp đựng đầu cone trắng (10 µl) (hấp được)
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.175
	Đầu cone vàng 0 -200 µl.
	Chất liệu: Nhựa PP
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.176
	Chai đựng mẫu 10 ml
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.177
	Chai nhỏ giọt trắng 30ml
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.178
	Sinh hàn ruột thẳng cổ 29/32
+ sừng bò + ống nối
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.179
	Que test morphin nước tiểu
	Que test nhanh chỉ số morphin
sản xuất ở Việt Nam hoặc Trung Quốc

	8.180
	Ống nghiệm nhỏ 5ml đo quang
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.181
	Ống thủy tinh vô cơ hóa (kết nối với hệ thống vô cơ hóa VELP DK 6) Velp - Ý
	Ống nghiệm cho hệ thống phá mẫu DK6

Ống thuỷ tinh boro 3.3, chịu nhiệt chống ăn mòn dung tích 250ml dk ống fi 42mm

Sản xuất tại các nước khối G7

	8.182
	Sinh hàn ruột bầu 24/40
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.183
	Bình cầu đáy bằng 100ml 
cổ nhám fi 24
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.184
	Chai thủy tinh nâu 20ml (có nắp)
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các VN hoặc Trung Quốc

	8.185
	Găng tay cao su dày XL
	Chất liệu cao su thiên nhiên
Găng tay có bột
Sản xuất ở các nước ĐNA

	8.186
	Găng tay cao su dày S
	Chất liệu cao su thiên nhiên
Găng tay có bột
Sản xuất ở các nước ĐNA

	8.187
	Giá phơi dụng cụ 2 mặt, 48 vị trí
	Chất liệu Inox, chịu được hoá chất, ăn mòn
Sản xuất ở VN hoặc Trung Quốc

	8.188
	Kẹp bình cầu 100mL (loại nhỏ)
	Chất liệu Inox, chịu được hoá chất, ăn mòn
Sản xuất ở VN hoặc Trung Quốc

	8.189
	Ống sinh hàn định lượng Arsen bằng phương pháp Cribier
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.190
	Găng tay y tế size XL
	Chất liệu cao su thiên nhiên
Găng tay có bột
Sản xuất ở các nước ĐNA

	8.191
	Bình Kjeldald 30ml chịu nhiệt
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:các VN hoặc Trung Quốc

	8.192
	Phễu thủy tinh f40
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các VN hoặc Trung Quốc

	8.193
	Bình lắng gạn 250 
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.194
	Bếp đun bình cầu 500 ml Daihan
	Bếp dung để đun bình cầu
Sử dụng nguồn điện 220v
Sản xuất ở VN hoặc Trung Quốc

	8.195
	Bình lọc chân không
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.196
	Cốc đo size (Máy Zetasizer Nano ZS)
	Cuvet vuông Cell & Stopper Kit (Code :DTS0012): Gói 100. 
Cuvette polystyrene vuông 12mm có 100 nút chặn. 
Thích hợp sử dụng với hệ thống Zetasizer Nano và Zetasizer Advance. 
Hộp/100 cai

	8.197
	Cốc đo thế (Máy Zetasizer Nano ZS)
	Folded Capillary Zeta Cel (code DTS1070) : dùng để đo điện thế zeta với các phạm vi Zetasizer Nano và Zetasizer Advance
Có thể dùng để đo kích thước với các mô hình được trang bị phản xạ ngược NIBS. 
Gói 10 cái với 20 nút chặn. 
hộp/10 cái

	8.198
	Cuvet thạch anh
	Chất liệu: Thạch Anh dùng để đo quang

Dung tích 1ml

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.199
	Nhiệt kế rượu 150
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.200
	Bơm tiêm thủy tinh 20 ml 
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G20

	8.201
	Bơm tiêm nhựa 60 ml (50ml)
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.202
	Đầu lọc syringe cellulose acetate 35mm, lỗ lọc 0.22µm
	Sản xuất ở các nước G7

	8.203
	Đầu lọc syringe PTFE 13 mm, lỗ lọc 0.22µm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.204
	Đầu lọc syringe nylon 13 mm, lỗ lọc 0.22µm 
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.205
	Màng lọc cellulose acetate 47mm, lỗ lọc 0.45µm
	Sản xuất ở các nước G7

	8.206
	Màng lọc nylon 13 mm, lỗ lọc 0.2 µm 
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.207
	Giấy lọc 100 x 100 cm 
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.208
	Kẹp buret nhựa 
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.209
	Đế + thanh inox + kẹp 4 ngón
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.210
	Chai nhỏ mắt 10 ml
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.211
	Tuýp đựng kem 20 g
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.212
	Chai nhựa có vòi nhấn 50 g
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.213
	Chai dầu 10 ml
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.214
	Chai thủy tinh Dep 20g
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.215
	Bao nylon 20 x 30
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.216
	Bao nylon 30 x 40
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.217
	Bao nylon 60 x 100
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.218
	Bao zip 20 x 30
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.219
	Bao zip 8 x 15
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.220
	Dao cắt thuốc đạn
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.221
	Buret thủy tinh 25 ml, khóa nhựa
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất

Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.222
	Chai thuỷ tinh nâu 250 ml, nhỏ giọt
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.223
	Đũa thủy tinh 30 cm
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.224
	Găng tay y tế không bột, size M
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.225
	Vial 2 ml (có màng teflon dùng chạy mẫu HPLC).
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.226
	Màng lọc mẫu milipore 0,22 µm, d13 
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.227
	Bộ giá để pipet (nhựa, dạng xoay tròn có thể tháo rời)
	Sản xuất ở các nước G7

	8.228
	Khóa đôi
	Sản xuất ở VN hoặc TQ

	8.229
	Erlen 100 ml cổ rà 29/32, nắp mài. 
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.230
	Bình cầu dáy tròn 50 ml cổ nhám Φ14
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.231
	Cá từ 6x10 mm.
	Chất liệu: Nhựa Teflon chịu được hoá chất
Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.232
	Bình xịt tia aceton
	Bình đựng dung môi dung tích 500ml chịu được hoá chất Acetone

	8.233
	Bình cầu dáy tròn 50 ml cổ nhám Φ14
	Chất liệu: Thuỷ tinh Boro 3.3 chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn hoá chất
Tiêu chuẩn: ISO, CO,CQ
Xuất xứ:các nước G7

	8.234
	Cá từ 6x10 mm.
	Chất liệu: Nhựa Teflon chịu được hoá chất

Tiêu chuẩn:ISO, CO, CQ

Xuất xứ:các nước G7

	8.235
	Bình xịt tia aceton
	Bình đựng dung môi dung tích 500ml chịu được hoá chất Acetone



1.3. Các yêu cầu khác
- Biện pháp cung cấp hàng hóa tổng thể và biện pháp cung cấp hàng hóa chi tiết;
- Biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và an toàn lao động: Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy phạm an toàn lao động và  hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn lao động, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho người và phương tiện theo các quy định hiện hành trong suốt thời gian cung cấp hàng hóa.
- Nội dung hướng dẫn sử dụng, bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất.  
Mục 2. Bản vẽ
HSMT này Không có bản vẽ: 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có
-	Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
-	Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
-	Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của giám sát và của cơ quan có thẩm quyền về nghiệm thu.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.
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Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;
1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;
1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;
1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan; 
1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;
1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;
1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.;
1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…; 
1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;
1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT. 
1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

	2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên
	2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 
2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
0. a) Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
0. b) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
0. c) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
0. d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
0. đ) E-ĐKCT;
0. e) E-ĐKC;
0. g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu;
0. h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	
	

	4. Thông báo
	4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.
4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

	5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:
a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;
b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại E-ĐKCT. 
5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.
5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.

	6. Ký hợp đồng thầu phụ
	6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.
6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.

	7. Giải quyết tranh chấp
	7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT. 

	8. Phạm vi cung cấp
	Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V. 

	9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ
	Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT.

	10. Trách nhiệm của Nhà thầu 
	Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC.

	11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng
	11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT. 
11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.

	12. Thuế, phí, lệ phí

	12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.
12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.
12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

	13. Tạm ứng
	13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

	14. Thanh toán
	14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Điều 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.
14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 
14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.

	15. Quyền tác giả
	Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.

	16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
	16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 
16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;
c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.
16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.

	17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
	Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

	18. Đóng gói hàng hóa
	18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.
18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.

	19. Bảo hiểm 
	Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT.

	20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  
	20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại E-ĐKCT.
20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT:
a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;
b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;
c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;
d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;
đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.
20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.

	21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
	21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra.
21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm dự án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại E-ĐKCT. Theo quy định tại Mục 21.3 E-ĐKC, trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các phương tiện và hỗ trợ này. 
21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 E-ĐKC, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú. 
21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan này. 
21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng. 
21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các thử nghiệm, kiểm tra. 
21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 E-ĐKC. 
21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ phận hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả thử nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 E-ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

	22. Phạt và bồi thường thiệt hại 
	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.

	23. Bảo hành 

	23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.  
23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.  
23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại E-ĐKCT.  
23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó. 
23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 
23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

	24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

	24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:  
a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam; 
b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa. 
Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.
24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan. 
24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết. 
24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.
24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.

	
	

	25. Thay đổi liên quan đến pháp lý

	Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 E-ĐKC.

	26. Bất khả kháng 
	26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

	27. Sửa đổi hợp đồng

	27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng:
a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;
b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;
c) Thay đổi địa điểm giao hàng; 
d) Thay đổi dịch vụ liên quan.
đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC.

  .
27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 E-ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng.
27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi.
27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường.
27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng.
27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây:
a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết;
b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu; 
c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng.
27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa:
a) Rút ngắn thời gian giao hàng; 
b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; 
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 
d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.

	28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 
	28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng.
28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 22 E-ĐKC.

	29. Chấm dứt hợp đồng (

	29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm 
a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau: 
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC; 
(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 
29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán 
Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó. 

	30. Hạn chế xuất khẩu
	Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.









Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT. 
	E-ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Số tài khoản: 111000006321 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, CN5, TPHCM; Mã số thuế: 0302370906; Điện thoại:  (+84-28) 38552225; Email: quantrigiaotai@ump.edu.vn

	E-ĐKC 1.3
	Nhà thầu:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].

	E-ĐKC 1.11
	Địa điểm dự án: Trường Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	E-ĐKC 2.2 (i)
	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng:
1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
4. E-ĐKCT;
5. E-ĐKC;
6. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu;
7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);
8. Thương thảo hợp đồng.
9. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

	E-ĐKC 4.1
	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:
Người nhận: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 028.38552225.
Địa chỉ email: quantrigiaotai@ump.edu.vn

	E-ĐKC 5.2
	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3 % giá hợp đồng 
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý. [căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].

	E-ĐKC 5.4
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, thanh lý.

	E-ĐKC 6.1
	Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng

	
	

	E-ĐKC 7.2
	Thời gian để tiến hành hòa giải: 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu thương lượng, hòa giải. 
Giải quyết tranh chấp: 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: xét xử tại Tòa án Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Phán quyết của tòa án sẽ có hiệu lực chấp hành đối với cả hai bên. Các chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chịu.

	E-ĐKC 9
	Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây: Hóa đơn GTGT hoặc Phiếu xuất kho
Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

	E-ĐKC 11.1
	Loại hợp đồng:Trọn gói 

	E-ĐKC 11.2
	Giá hợp đồng: Cố định 

	E-ĐKC 12.3
	Điều chỉnh thuế: được phép áp dụng điều chỉnh thuế
[“Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].

	E-ĐKC 13.1
	Tạm ứng: Không áp dụng

	E-ĐKC 14.2
	Phương thức thanh toán: chuyển khoản bằng đồng tiền Việt Nam (VND). Sau khi giao hàng và nghiệm thu: Bên A thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng ngay sau khi Nhà thầu hoàn thành việc bàn giao, nghiệm thu đào tạo, hướng dẫn sử dụng hàng hóa và nhà thầu xuất trình đủ chứng từ sau:
o	Giấy yêu cầu thanh toán của nhà thầu.
o	Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
o	Hóa đơn giá trị gia tăng

	E-ĐKC 18.2
	Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Theo quy định của nhà sản xuất.

	E-ĐKC 19
	Nội dung bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm của hàng hoá do nhà cung cấp thanh toán, các chi phí đó sẽ được gộp trong giá hợp đồng (giá chào thầu).

	E-ĐKC 20.1
	Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.
- Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Trường Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
- Các yêu cầu khác: Các đơn vị trực thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh	

	E-ĐKC 20.2
	Các dịch vụ bao gồm: Không yêu cầu  

	E-ĐKC 21.1
	Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Theo yêu cầu của Bên mời thầu.

	E-ĐKC 21.2
	Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được thực hiện tại: Trường Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	E-ĐKC 22
	Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này theo một trong các cách thức sau:
- Chỉ áp dụng phạt vi phạm hợp đồng.
- Chỉ áp dụng bồi thường thiệt hại.
- Vừa áp dụng phạt vi phạm hợp đồng vừa áp dụng bồi thường thiệt hại.
1. Phạt vi phạm hợp đồng Áp dụng
Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau:
Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 1%/tuần (hoặc ngày, tháng...) [ghi cụ thể mức khấu trừ là bao nhiêu % giá trị phần hàng hóa giao chậm hoặc phần dịch vụ liên quan hoàn thành chậm] cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8% [ghi mức phạt tối đa]. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC.
2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng
Trường hợp áp dụng bồi thường thiệt hại thì quy định về bồi thường thiệt hại theo một trong các cách thức sau:
- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế;
- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở một mức xác định. Trong trường hợp này nêu rõ mức bồi thường, phương thức bồi thường… phù hợp với pháp luật dân sự. 

	E-ĐKC 23.3 
	Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu, nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo đối với các sản phẩm bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
Địa điểm để áp dụng bảo hành là: Trường Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	E-ĐKC 23.5
E-ĐKC 23.6
	Thời hạn sửa chữa, thay thế là:  ≤ 2 ngày

	E-ĐKC 27.7 (d)
	Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0%  giá trị giảm giá hợp đồng.



Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG

[bookmark: _Hlk161403452]Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA THỎA THUẬN KHUNG

	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;
1.2. “Thỏa thuận khung” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;
1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;
1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;
1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;
1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;
1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại;
1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…; 
1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;
1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT. 

	2. Tài liệu thỏa thuận khung và thứ tự ưu tiên
	2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Thỏa thuận khung để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 
2.2. Các tài liệu cấu thành Thỏa thuận khung được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
0. a) Thỏa thuận khung, kèm theo các phụ lục;
0. b) Biên bản hoàn thiện thỏa thuận khung;
0. c) Thư chấp thuận E-HSDT;
0. d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
0. đ) E-ĐKCT;
0. e) E-ĐKC;
0. g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu;
0. h) HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	
	

	4. Thông báo
	4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.
4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

	5. Ký hợp đồng thầu phụ
	5.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.
5.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.

	6. Giải quyết tranh chấp
	6.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
6.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT. 

	7. Phạm vi cung cấp
	Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V. 

	8. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ
	Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT.

	9. Trách nhiệm của Nhà thầu 
	Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 7 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 8 E-ĐKC.

	10. Loại hợp đồng và giá hợp đồng
	10.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT. 
10.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.

	11. Thuế, phí, lệ phí

	11.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.
11.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.
11.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

	12. Tạm ứng
	12.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
12.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

	13. Thanh toán
	13.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Điều 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.
13.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 
13.3. Đồng tiền thanh toán là VND.

	14. Quyền tác giả
	Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.

	15. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến thỏa thuận khung
	15.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 
15.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
15.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 15.1 và Mục 15.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;
c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.
15.4. Các quy định tại Mục 15 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
15.5. Các quy định tại Mục 15 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.

	16. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
	Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

	17. Đóng gói hàng hóa
	17.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.
17.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.

	18. Bảo hiểm 
	Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT.

	19. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  
	19.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại E-ĐKCT.
19.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT:
a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;
b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;
c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;
d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;
đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.
19.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.

	20. Phạt và bồi thường thiệt hại 
	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.

	21. Bảo hành 

	2.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.  
21.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.  
21.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại E-ĐKCT.  
21.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó. 
21.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 
21.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

	22. Bồi thường vi phạm sáng chế 

	22.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 22.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:  
a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam; 
b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa. 
Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.
22.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 22.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan. 
22.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết. 
22.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.
22.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.

	
	

	23. Thay đổi liên quan đến pháp lý

	Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 10 E-ĐKC.

	24. Bất khả kháng 
	24.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
24.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
24.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
24.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
24.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

	25. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 
	25.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng.
25.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 24 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 20 E-ĐKC.

	26. Chấm dứt thỏa thuận khung(

	26.1. Chấm dứt thỏa thuận khung do sai phạm 
a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận khung mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm thỏa thuận khung khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong thỏa thuận khung trong các trường hợp sau: 
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu mua sắm, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 25 E-ĐKC; 
(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo thỏa thuận khung, hợp đồng;
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng;
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận khung theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần thỏa thuận khung không bị chấm dứt. 
26.2. Chấm dứt thỏa thuận khung do mất khả năng thanh toán 
Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt thỏa thuận khung vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, thỏa thuận khung sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt thỏa thuận khung không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.

	27. Hạn chế xuất khẩu
	Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.




Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA THỎA THUẬN KHUNG
Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT. 
	E-ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Số tài khoản: 111000006321 Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam, CN5, TPHCM; Mã số thuế: 0302370906; Điện thoại:  (+84-28) 38552225; Email: quantrigiaotai@ump.edu.vn

	E-ĐKC 1.3
	Nhà thầu:___[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].

	E-ĐKC 1.11
	Địa điểm dự án: Trường Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	E-ĐKC 2.2 (i)
	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng: 
1. Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
4. E-ĐKCT;
5. E-ĐKC;
6. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu;
7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);
8. Thương thảo hợp đồng.
9. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

	E-ĐKC 4.1
	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:
Người nhận: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 028.38552225.
Địa chỉ email: quantrigiaotai@ump.edu.vn

	E-ĐKC 5.1
	Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng

	
	

	E-ĐKC 6.2
	Thời gian để tiến hành hòa giải: 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu thương lượng, hòa giải. 
Giải quyết tranh chấp: 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: xét xử tại Tòa án Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Phán quyết của tòa án sẽ có hiệu lực chấp hành đối với cả hai bên. Các chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chịu.

	E-ĐKC 8
	Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây: Hóa đơn GTGT hoặc Phiếu xuất kho
Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

	E-ĐKC 10.1
	Loại hợp đồng: Trọn gói

	E-ĐKC 10.2
	Giá hợp đồng: Cố định

	E-ĐKC 11.3
	Điều chỉnh thuế: Được phép. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng

	E-ĐKC 12.1
	Tạm ứng: Không áp dụng

	E-ĐKC 13.2
	Phương thức thanh toán: chuyển khoản bằng đồng tiền Việt Nam (VND). Sau khi giao hàng và nghiệm thu: Bên A thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng ngay sau khi Nhà thầu hoàn thành việc bàn giao, nghiệm thu đào tạo, hướng dẫn sử dụng hàng hóa và nhà thầu xuất trình đủ chứng từ sau:
o	Giấy yêu cầu thanh toán của nhà thầu.
o	Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
o	Hóa đơn giá trị gia tăng

	E-ĐKC 17.2
	Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Theo quy định của nhà sản xuất.

	E-ĐKC 18
	Nội dung bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm của hàng hoá do nhà cung cấp thanh toán, các chi phí đó sẽ được gộp trong giá hợp đồng (giá chào thầu).

	E-ĐKC 19.1
	Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.
Địa điểm giao hàng hóa tại: Trường Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
	Các yêu cầu khác: xác định trong quá trình thương thảo thỏa thuận khung phù hợp với quy định của pháp luật

	E-ĐKC 19.2
	Các dịch vụ bao gồm: Không yêu cầu  

	E-ĐKC 20
	1. Phạt vi phạm hợp đồng : Áp dụng 
Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 1%/tuần cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8 %. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC.
2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng 
Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế

	E-ĐKC 21.3 
	Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu, nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo đối với các sản phẩm bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	E-ĐKC 21.5
E-ĐKC 21.6
	Thời hạn sửa chữa, thay thế là: ≤ 2 ngày







Chương VIII. THỎA THUẬN KHUNG
Số: ..................
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ…
Căn cứ HSMT, E-HSDT và kết quả lựa chọn nhà thầu....
Hôm nay, ngày   tháng   năm   , tại ................, chúng tôi gồm có:
I. Đơn vị mua sắm tập trung:
Tên đơn vị: 
........................................................................................................................
Quyết định thành lập: 
.........................................................................................................
Mã số thuế: 
.......................................................................................................................
Đại diện:
................................................................, chức vụ .............................................
II. Nhà thầu cung cấp hàng hóa:
Tên nhà thầu: 
........................................................................................................................
Quyết định thành lập: 
.........................................................................................................
Mã số thuế: 
.......................................................................................................................
Đại diện:
................................................................, chức vụ .............................................
Hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung với các nội dung sau:
Điều 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa
1. Tên hàng hóa (ký, mã hiệu, xuất xứ của hàng hóa theo biểu phạm vi cung cấp).
2. Bảng kê số lượng hàng hóa.
Điều 2. Danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng hàng hóa.
Điều 3. Giá hàng hóa
Đơn giá, giá hàng hóa tương ứng với từng loại hàng hóa tại Điều 1 của Hợp đồng.
Điều 4. Thanh toán
Điều 5. Thanh lý thỏa thuận khung
Điều 6. Thời gian, địa điểm bàn giao hàng hóa (dự kiến)
1. Thời gian giao hàng hóa.
2. Địa điểm giao hàng hóa.
Điều 7. Bảo hành, bảo trì; đào tạo, hướng dẫn sử dụng hàng hóa
1. Điều kiện bảo hành, bảo trì.
2. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hàng hóa.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các Bên có liên quan
1. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp hàng hóa.
2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị trực tiếp ký hợp đồng mua sắm, sử dụng hàng hóa.
3. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị mua sắm tập trung.
Điều 9. Thời hạn có hiệu lực của thỏa thuận khung.
Điều 10. Xử phạt do vi phạm thỏa thuận khung.
Điều 11. Các nội dung liên quan khác.
Thỏa thuận khung này được làm thành ......... bản có giá trị pháp lý như nhau; Đơn vị mua sắm tập trung, Nhà thầu cung cấp hàng hóa (mỗi bên giữ 02 bản); gửi các bên có liên quan (mỗi bên 01 bản).
Thỏa thuận khung này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng hàng hóa ký hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà thầu cung cấp hàng hóa./.
(Tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu mà đơn vị mua sắm tập trung sửa đổi nội dung thỏa thuận khung cho phù hợp)  
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CUNG CẤP HÀNG HÓA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng. 








Mẫu số 16

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG
____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)
Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng   
Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu______ [ghi tên Bên mời thầu] (sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện gói thầu là___ [ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];
- Thời gian ký kết hợp đồng:___ [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm____ [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng.
Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Phần 4 của HSMT với số tiền___ và thời gian hiệu lực___ [ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của HSMT].
Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu của HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.
Nếu đến ngày___tháng___năm___(1) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.
Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu
	[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu.

Mẫu số 17
HỢP ĐỒNG([footnoteRef:10])        [10: () Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT.
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.] 

                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Hợp đồng số: _________		
Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]
- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015);
- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023);
- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời thầu;
- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)
Tên Chủ đầu tư: ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 028 38552225
Fax:	
E-mail:	
Tài khoản: 111000006321 Tại: Ngân hàng Công thương Việt Nam, CN5, TPHCM
Mã số thuế: 0302370906
Đại diện là ông/bà: NGÔ QUỐC ĐẠT
Chức vụ: Hiệu trưởng 
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền).
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên nhà thầu:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Fax:	
E-mail:	
Tài khoản:	
Mã số thuế:	
Đại diện là ông/bà:	
Chức vụ:	
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);
2. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
4. E-ĐKCT của hợp đồng;
5. E-ĐKC của hợp đồng;
6. E-HSDT và các văn bản làm E-HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);
8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B
Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].
2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT.
Điều 6. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng: theo điều kiện tại E-ĐKCT.
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 9 E-ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. 
Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ đầu tư giữ __ bộ, nhà thầu giữ___ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ      
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]










PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc. 
 Mẫu số 18
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”)
Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1)
Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ năm___(3).	                                    
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:
“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu trúng thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] ngày__ tháng___ năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).”
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT.

Mẫu số 19
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ” )
[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT của HSMT].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày___ tháng___ năm___ (3). 
	                                     Đại diện hợp pháp của ngân hàng
	                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú: 
(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT. 
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.


Mẫu số 20
GIẤY ỦY QUYỀN (1)
	Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:
[- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng;
- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2).
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.
	Người được ủy quyền
[ghi tên, chức danh, ký tên và
 đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền
[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu khi hoàn thiện, ký hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình hoàn thiện, ký hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.
